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Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

LÊ MINH HOAN

THÔNG ĐIỆP
CỦA BỘ TRƯỞNG 

Nhất quán quan điểm lãnh đạo của Đảng về Nhất quán quan điểm lãnh đạo của Đảng về 
phát triển “nông nghiệp sinh thái – nông thôn phát triển “nông nghiệp sinh thái – nông thôn 
hiện đại – nông dân văn minh”, Chiến lược phát hiện đại – nông dân văn minh”, Chiến lược phát 
triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
được Thủ tướng Chính phủ ban hành.được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chiến lược được soạn thảo trong bối cảnh Chiến lược được soạn thảo trong bối cảnh 
đầy rẫy biến động và bất định, ngành Nông đầy rẫy biến động và bất định, ngành Nông 
nghiệp tiếp tục vững chãi vai trò “trụ đỡ của nghiệp tiếp tục vững chãi vai trò “trụ đỡ của 
nền kinh tế”.nền kinh tế”.

Chiến lược hướng đến “Khát vọng Nông nghiệp Chiến lược hướng đến “Khát vọng Nông nghiệp 
Việt Nam: Thước đo sự bền vững của quốc gia”.Việt Nam: Thước đo sự bền vững của quốc gia”.

Chiến lược là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Chiến lược là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của 
các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia khắp các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia khắp 
mọi miền đất nước; đồng thời cũng đã tiếp thu mọi miền đất nước; đồng thời cũng đã tiếp thu 
những góp ý từ nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.những góp ý từ nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chiến lược tiếp cận xu thế thay đổi không Chiến lược tiếp cận xu thế thay đổi không 
ngừng của thế giới trong cuộc cách mạng công ngừng của thế giới trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 với những dư địa tăng trưởng mới, nghiệp 4.0 với những dư địa tăng trưởng mới, 
những giá trị phát triển mới phù hợp với điều những giá trị phát triển mới phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm của Việt Nam. kiện, đặc điểm của Việt Nam. 

Chiến lược xác định mục tiêu tạo dựng một Chiến lược xác định mục tiêu tạo dựng một 
nền nông nghiệp xanh, sinh thái, trách nhiệm, nền nông nghiệp xanh, sinh thái, trách nhiệm, 
bền vững; chuyển từ “tư duy sản xuất” sang “tư bền vững; chuyển từ “tư duy sản xuất” sang “tư 
duy kinh tế”, “tích hợp đa tầng giá trị”.duy kinh tế”, “tích hợp đa tầng giá trị”.

Chiến lược quan tâm đến việc gìn giữ và phát Chiến lược quan tâm đến việc gìn giữ và phát 
huy những giá trị cốt lõi, độc đáo của làng quê, huy những giá trị cốt lõi, độc đáo của làng quê, 
để nông thôn ngày thêm trù phú, đáng sống.để nông thôn ngày thêm trù phú, đáng sống.

Chiến lược dành cho người nông dân, xoay Chiến lược dành cho người nông dân, xoay 
quanh người nông dân và vì chất lượng sống quanh người nông dân và vì chất lượng sống 
ngày một tốt hơn của người nông dân.ngày một tốt hơn của người nông dân.

Đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin Nông thôn, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin 
trân trọng và chân thành tri ân tất cả những trân trọng và chân thành tri ân tất cả những 
người đã quan tâm, đồng hành, đóng góp thời người đã quan tâm, đồng hành, đóng góp thời 
gian và tâm sức, để hình thành nên bản Chiến gian và tâm sức, để hình thành nên bản Chiến 
lược của tất cả chúng ta, của ngành Nông nghiệp lược của tất cả chúng ta, của ngành Nông nghiệp 
Việt Nam!Việt Nam!

Chắc chắn rằng, sẽ còn rất nhiều việc phải Chắc chắn rằng, sẽ còn rất nhiều việc phải 
làm. Trước mỗi khó khăn, thách thức khi triển làm. Trước mỗi khó khăn, thách thức khi triển 
khai Chiến lược, chúng ta hãy nhắc nhau: “Mọi khai Chiến lược, chúng ta hãy nhắc nhau: “Mọi 
thay đổi đều khó khăn, nhưng không thay đổi thay đổi đều khó khăn, nhưng không thay đổi 
sẽ còn khó khăn hơn nhiều lần. Phần lớn chúng sẽ còn khó khăn hơn nhiều lần. Phần lớn chúng 
ta cân nhắc quá nhiều về cái giá khi thay đổi, ta cân nhắc quá nhiều về cái giá khi thay đổi, 
nhưng lại thiếu cân nhắc về cái giá phải trả, nếu nhưng lại thiếu cân nhắc về cái giá phải trả, nếu 
chúng ta không thay đổi”.chúng ta không thay đổi”.

Với tinh thần “sẵn lòng thay đổi, chủ động Với tinh thần “sẵn lòng thay đổi, chủ động 
thay đổi”, tôi tin tưởng rằng, mỗi cá nhân, tổ thay đổi”, tôi tin tưởng rằng, mỗi cá nhân, tổ 
chức, mỗi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chức, mỗi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp 
sẽ chung tay, góp sức thực hiện thành công sẽ chung tay, góp sức thực hiện thành công 
Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn 
bền vững.bền vững.

Chiến lược hướng đến          Khát vọng Nông nghiệp 
Việt Nam: Thước đo sự bền vững của quốc gia

‘‘ ‘‘

Lê Minh Hoan
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Cuốn tài liệu này là kết quả của sự nỗ lực của 
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 
nghiệp nông thôn (IPSARD) với sự hỗ trợ của 

các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (MARD) trong khuôn khổ hỗ trợ thực hiện Chiến lược 
Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 
150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 1 
năm 2022. 

Tài liệu được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Lê 
Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ trì biên soạn 
gồm TS. Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách 
và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Tham 
gia biên soạn gồm: TS. Trương Thị Thu Trang, ThS. Thái 
Văn Tình, ThS. Nguyễn Lệ Hoa, ThS. Lê Trọng Hải, ThS. 
Trần Thị Thanh Nhàn, ThS. Vũ Huy Phúc, ThS. Nguyễn 
Việt Hưng, ThS. Bùi Thị Việt Anh là những chuyên gia 
chính thực hiện về mặt nội dung. 

Nhóm biên soạn đã nhận được sự hỗ trợ và đóng 
góp chi tiết và chất lượng về thông tin học thuật và 
thực tiễn quan trọng để các nội dung hỏi đáp được 
hoàn thiện một cách hoàn chỉnh nhất từ TS. Cao Đức 
Phát - Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, TS. Đặng Kim Sơn – Nguyên Viện 
trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông 
nghiệp Nông thôn, PGS.TS. Đào Thế Anh – Phó Giám 
đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bà Huỳnh 
Thị Thanh Tuyền – Liên Minh Bioversity International 
và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế.   

Nhóm biên soạn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhóm 
quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu (CGIAR) và Sáng 
kiến Chế độ ăn lành mạnh bền vững thông qua Chuyển 
đổi Hệ thống thực phẩm (SHiFT) được điều phối bởi Liên 
Minh Bioversity International và Trung tâm Nông nghiệp 
Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) đã có những đóng góp đáng kể 
trong quá trình soạn thảo, thiết kế và in ấn tài liệu này.
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GIỚI THIỆU

Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 

phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên ngành nông 
nghiệp, nông thôn có một Chiến lược tổng thể 
được Thủ tướng phê duyệt. Chiến lược thể hiện 
rõ sự đổi mới về tư duy, định hướng phát triển 
cho các ngành, các lĩnh vực trong nông nghiệp 
nông thôn. Chiến lược cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng đưa ra những quan điểm, 
định hướng và giải pháp để xây dựng nền 
nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, 
nông thôn hiện đại, nông dân tri thức văn minh. 
Chiến lược lần này thể hiện rõ tính toàn diện, 
bao trùm, liên ngành, không chỉ tập trung vào 
nông nghiệp mà có nhiều giải pháp để phát 
triển nông thôn (PTNT), nâng cao thu nhập, sinh 
kế, điều kiện sống cho dân cư nông thôn và nhất 
là người nông dân.

Chiến lược cũng có nhiều tư duy, định hướng 
mới trong phát triển nông nghiệp để hài hòa với 
xu hướng mới trên thế giới. Trong Chiến lược có 
nhiều thuật ngữ mới thể hiện quan điểm, định 
hướng phát triển. Những thuật ngữ, quan điểm 
và định hướng không được giải thích đầy đủ 
và đưa trực tiếp vào nội dung của Quyết định 
150/QĐ-TTg vì thế mà Tài liệu hỏi đáp này sẽ 
giúp người đọc hiểu rõ hơn về những nội dung 
của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông 
thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050.

Mục đích của Tài liệu hỏi đáp nhằm (i) 
Giải thích một số khái niệm, thuật ngữ, nội 
hàm mới về phát triển nông nghiệp nông 
thôn (PTNNNT); (ii) Phân tích rõ thêm một số 
các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trong chiến lược. 

Tài liệu gồm có 3 phần chính gồm: 
Phần 1. Thông tin chung về Chiến lược; 
Phần 2. Một số thuật ngữ trong Chiến lược;
Phần 3. Luận giải các nội dung của Chiến lược.
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2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của 
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11 Khái niệm và tầm quan trọng của “an ninh lương thực quốc gia”? 36
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DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
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CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

CSHT Cơ sở hạ tầng

EU Liên minh châu Âu
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FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc

FBDGs Hướng dẫn chế độ ăn uống dựa trên Thực phẩm Quốc gia

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

HLPE Hội đồng chuyên gia cấp cao về an ninh lương thực và dinh dưỡng

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

IPM Quản lý dịch hại tổng hợp

KHCN Khoa học công nghệ

KNK Khí nhà kính

KTXH Kinh tế xã hội

LTTP Lương thực thực phẩm

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NNƯDCNC Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

NNST Nông nghiệp sinh thái

NTM Nông thôn mới

OCOP Mỗi xã một sản phẩm

OH One Health – Một sức khỏe

PH Plant Health – Sức khỏe cây trồng

PTNNNT Phát triển nông nghiệp nông thôn

PTNT Phát triển nông thôn

SDGs Các mục tiêu phát triển bền vững

UBND Ủy ban nhân dân

UNFCCC Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu

UNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

USDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

WHO Tổ chức Y tế thế giới

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
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Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát 
triển của đất nước, nhất là đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn?01.

Trước những cơ hội và thách thức mới, vai 
trò và vị trí của nông nghiệp, nông thôn có 
nhiều thay đổi, những hạn chế về chất lượng, 
tính bền vững, sự sáng tạo và cách thức phát 
triển, cùng những yêu cầu mới đã và đang 
đòi hỏi ngành nông nghiệp và khu vực nông 
thôn Việt Nam cần có những bước chuyển mới 
mang tính đột phá hơn. Do vậy, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/
QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2022 phê duyệt 
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông 

thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

Do tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng 
chiến lược ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (NN&PTNT), Thủ tướng Chính phủ 
đã hai lần đề cập đến nhiệm vụ này trong các 
Nghị Quyết của Chính phủ số 75/NQ-CP ngày 

14 tháng 7 năm 2021 về Phiên họp thường kỳ 

tháng 6 năm 2021 và Nghị Quyết số 107/NQ-

CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC
PHẦN 1
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THÔNG TIN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC

thường kỳ tháng 8 năm 2021. Sau khi Chiến 
lược được ban hành, Thủ tướng đã có chỉ đạo 
cụ thể về việc triển khai Chiến lược theo Công 
văn số 198/TTg-NN ngày 25 tháng 2 năm 2022 
về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát 
triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi 
các bộ ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân 
(UBND) các tỉnh/thành phố.

Chiến lược hiện thực hóa định hướng của 
Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII 
trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng 

sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn 
minh đồng thời tiếp tục quá trình cơ cấu lại nông 
nghiệp gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn 
mới (NTM), tận dụng những cơ hội về khoa học 
công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, thị trường. 
Chiến lược tập trung giải quyết những tồn tại, 
hạn chế hiện tại và đồng thời đưa ra định hướng, 
giải pháp thúc đẩy nông nghiệp nông thôn Việt 
Nam phát triển bền vững hơn, hướng tới xây 
dựng nền nông nghiệp sinh thái (NNST), nông 
thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Những điểm mới chính của 
Chiến lược phát triển nông 
nghiệp và nông thôn bền 
vững giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 là gì? 

02.

 Chiến lược phát triển nông nghiệp và 
nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 có rất nhiều điểm 
mới mang tính đột phá như:

- Đây là Chiến lược đầu tiên về nông 
nghiệp nông thôn mà Thủ tướng phê duyệt. 
Chiến lược thể hiện rõ đổi mới về tư duy, 
định hướng phát triển cho các ngành, các 
lĩnh vực trong nông nghiệp nông thôn thay 
vì đưa ra những con số hay mục tiêu quá cụ 
thể. Chiến lược thể hiện rõ tính toàn diện, 
bao trùm, liên ngành trong định hướng và 
giải pháp phát triển nông nghiệp và nông 
thôn để xây dựng nền nông nghiệp bền 
vững theo hướng sinh thái, nông thôn hiện 
đại, nông dân tri thức, văn minh. Chiến 
lược lần này tập trung nhiều vào phát triển 
nông dân, nông thôn bên cạnh phát triển 
nông nghiệp.
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- Chiến lược định hướng thay đổi tư duy 
trong phát triển nông nghiệp, cần phải chuyển 
đổi hướng tới nền nông nghiệp chất lượng, 
hiệu quả, nền nông nghiệp trách nhiệm, nền 
nông nghiệp xanh, giảm phát thải, thích ứng 
với biến đổi khí hậu (BĐKH). Chuyển đổi từ tư 
duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh 
tế nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc 
chuyển từ sản xuất cái chúng ta có sang tư 
duy sản xuất theo nhu cầu thị trường; chuyển 
từ việc bằng mọi cách phải tăng sản lượng 
sang làm sao tăng hiệu quả, giá trị trên một 
đơn vị diện tích. Đề làm được điều đó, người 
nông dân hay doanh nghiệp nên suy nghĩ và 
tìm hiểu làm sao giảm chi phí đầu vào, lựa 
chọn sản xuất cây con theo những yêu cầu thị 
trường cần, đa dạng hóa sản phẩm, tạo giá 
trị cao hơn cho sản phẩm mình sản xuất ra. 
Không những thế, người sản xuất kinh doanh 
còn phải biết tích hợp các giá trị văn hóa, xã 
hội, môi trường, vào sản phẩm của mình khi 
bán ra thị trường theo hướng tích hợp đa giá 
trị cho sản phẩm. Tư duy kinh tế nông nghiệp 
còn thể hiện chiến lược thông qua việc định 
hướng phát huy tối đa lợi thế địa phương, 
vùng miền để phát triển nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn. Bên cạnh đó, chiến lược cũng 
đưa ra tư duy mới trong định hướng liên kết 
giữa các ngành để xây dựng hệ thống gắn 
kết khu vực sản xuất với chế biến, gắn kết khu 
vực nông nghiệp với các ngành, lĩnh vực khác 
như công nghiệp, thương mại, logistics, xây 
dựng một hệ sinh thái dựa trên nền tảng nông 
nghiệp. 

- Chiến lược nhấn mạnh đổi mới tổ chức sản 
xuất, trong đó lấy kinh tế hợp tác làm động lực 
để phát triển kinh tế hộ, gắn kết với doanh ng-
hiệp xây dựng các chuỗi giá trị, hạn chế rơi vào 
bẫy nông nghiệp “gia công”. Cùng với đó, chiến 
lược cũng đưa ra định hướng phải xây dựng các 
vùng chuyên canh được đầu tư bài bản, sản xuất 
theo tiêu chuẩn bền vững. Tập trung phát triển 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp cả đầu vào 
và chế biến đầu ra.

- Chiến lược nhấn mạnh và nâng cao vai 
trò, vị trí chủ thể của người nông dân trong 
phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tương 
lai; khẳng định việc trao quyền phân cấp cho 
người dân. 

- Xây dựng NTM tiếp tục coi là nhiệm vụ 
trọng tâm của Chiến lược, tuy nhiên giai đoạn 
tới sẽ xây dựng NTM đi vào chiều sâu hơn, 
tập trung cấp thôn bản, ưu tiên phát triển sinh 
kế cho người dân, lấy phát triển cộng đồng là 
nền tảng cho PTNT.

- Chiến lược đề cao vai trò của phát triển 
kinh tế nông thôn, nhất là phát triển công 
nghiệp và kinh tế phi nông nghiệp tại khu vực 
nông thôn để thực hiện “ly nông bất ly hương”, 
xây dựng nền “kinh tế dịch vụ” ở nông thôn, 
tạo việc làm cho lao động rút ra khỏi nông 
nghiệp thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung 
ruộng đất đồng thời giảm tải cho các thành 
phố lớn. Chiến lược cũng đưa ra 03 định 
hướng PTNT mới ở các vùng theo ba loại mô 
hình (vùng ven đô, vùng chuyên canh, vùng 
nông thôn truyền thống). 

- Có nhiều giải pháp đột phá đổi mới chính 
sách được nêu ra trong chiến lược như việc 
chính thức hóa lao động phi chính thức, tạo 
điều kiện phát triển thị trường lao động công 
bằng; đổi mới tổ chức nông dân và nghiệp 
đoàn lao động; phát triển thị trường đất đai 
như thị trường quyền tài sản, mở rộng đối 
tượng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; 
tạo điều kiện để các hợp tác xã và tổ chức của 
nông dân tham gia cung cấp các dịch vụ công 
cho thành viên, trong đó có dịch vụ tín dụng 
nông thôn.



Theo định nghĩa của Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc 
(FAO) (1992), “phát triển bền vững trong 
nông nghiệp là bảo tồn đất, nước, nguồn 
giống cây trồng và vật nuôi, không làm 
suy giảm chất lượng môi trường, phù hợp 
về mặt kĩ thuật, khả thi về mặt kinh tế và 
chấp nhận về mặt xã hội”. FAO (1995) cụ 
thể hóa phát triển bền vững nông nghiệp 
và nông thôn là một quá trình đáp ứng các 
tiêu chí bao gồm: 

- Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ 
bản, về cả số lượng và chất lượng, của thế 
hệ hiện tại và tương lai trong khi vẫn cung 
cấp đa dạng sản phẩm nông nghiệp; 

- Cung cấp việc làm lâu dài, thu 
nhập đầy đủ, và điều kiện sinh sống và 
làm việc khá cho những người tham gia 
sản xuất nông nghiệp; 

- Duy trì và nâng cao năng lực sản 
xuất của nguồn lực tự nhiên và năng lực tái 
sản xuất của nguồn lực tái tạo mà không 
phá vỡ chức năng của các chu trình sinh 

Phát triển nông nghiệp bền 
vững là gì? Yếu tố nào ảnh 
hưởng đến phát triển bền 
vững nông nghiệp?

03.
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thái cơ bản và cân bằng tự nhiên, không phá 
hủy thuộc tính văn hóa xã hội trong cộng đồng 
nông thôn hay gây ra ô nhiễm môi trường; 

- Giảm tính dễ bị tổn thương của khu vực 
nông nghiệp về yếu tố kinh tế xã hội (KTXH) 
và bất lợi tự nhiên và các rủi ro khác, cũng 
như tăng cường tính tự lực của nông nghiệp. 

Mọi yếu tố tác động đến sản xuất và kinh 
doanh nông nghiệp đều có khả năng ảnh 
hưởng đến phát triển bền vững trong nông 
nghiệp, đặc biệt là trên khía cạnh kinh tế. Nó 
có thể bao gồm cả các yếu tố từ phía cung 
(các tác động bất lợi của thời tiết và dịch 

bệnh, thay đổi nhân khẩu học ở nông thôn, 
trình độ phát triển của KHCN, thay đổi quy mô 
của các đối thủ cạnh tranh, v.v), từ hoạt động 
lưu thông (đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí 
vận chuyển, hệ thống logistic, v.v), từ phía cầu 
(thay đổi nhu cầu tiêu dùng, quy định của các 
hiệp định thương mại, v.v.). Do vậy, về cơ bản, 
một nền nông nghiệp bền vững cũng cần đảm 
bảo được tính chống chịu, tính linh hoạt và 
khả năng phục phồi trước những cú sốc (thiên 
tai, thị trường, v.v) trên nền tảng của nền nông 
nghiệp thân thiện với môi trường và phát huy 
được các giá trị văn hóa dân tộc (bản địa, 
ẩm thực). 

Phát triển nông thôn bền vững là gì? Mục tiêu của phát triển nông thôn 
bền vững là gì? 04.

PTNT là một quá trình thay đổi bền vững có chủ ý về xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường 
nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, thể hiện ở ba mục 
tiêu: 

- Cải thiện năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp; 

- Cải thiện môi trường và cảnh quan nông thôn; 

- Cải thiện chất lượng đời sống cư dân nông thôn, khuyến khích đa dạng hóa các hoạt 
động kinh tế, là cải thiện các điều kiện của cộng đồng nông thôn một cách tổng thể về kinh tế 
và chất lượng cuộc sống ở các phương diện môi trường, sức khỏe, kết cấu hạ tầng và nhà ở. 
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PTNT bền vững bao gồm sự phát triển tất 
cả các phương diện kinh tế, xã hội, môi trường 
và chính trị, tạo ra năng lực và cơ hội để người 
dân nông thôn tham gia quá trình chính trị, 
phát triển xã hội toàn diện và hưởng lợi từ quá 
trình phát triển. Các quan điểm hiện đại hiện 
nay đều nhấn mạnh sự kết hợp giữa việc cải 
thiện mức sống kinh tế và xã hội cho cư dân 
nông thôn, nhất là người nghèo và bền vững 
về môi trường, lấy con người làm trung tâm và 
phát triển đa ngành. 

Bốn cột trụ kinh tế, văn hóa xã hội, môi 
trường và thể chế vừa là động lực của PTNT 
bền vững, vừa là những mục tiêu phải đạt đến 
của một khu vực nông thôn, và từ đó tạo ra 
được thành quả là tăng trưởng và giảm nghèo. 
Tạo ra các động lực này cũng là các nội dung 
mà các chương trình PTNT phải nhắm tới để 
đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng đời 
sống toàn diện cho cư dân nông thôn. 

Về mặt kinh tế, nông thôn phát triển có 
nền tảng kinh tế vững chắc, mạnh mẽ, tăng 
trưởng ổn định và bền vững, giảm dần 
khoảng cách thu nhập giữa thành thị - nông 
thôn và giữa những nhóm cư dân nông thôn 
khác nhau. Tăng trưởng kinh tế nông thôn 
cũng có nghĩa là tăng trưởng kinh tế vì người 
nghèo. Nông thôn phát triển về mặt kinh tế có 
thể được quan sát thấy qua các khía cạnh: (i) 
có CSHT kinh tế vững chắc làm nền tảng cho 
phát triển; (ii) phân phối nguồn lực sản xuất 
có hiệu quả nhưng vẫn chú trọng đến khía 
cạnh công bằng; (iii) có nền nông nghiệp 
phát triển tốt; (iv) kinh tế phi nông nghiệp 
phát triển và đa dạng gắn với kinh tế nông 
nghiệp; (v) các dịch vụ nông thôn đa dạng 
và hiệu quả; và (vi) sinh kế nông thôn vững 
chắc, ít bị tổn thương. 

Về phương diện xã hội, PTNT bền vững đòi 
hỏi thành quả của phát triển phải được chia 
sẻ công bằng cho các bên liên quan, nhất là 
cho cộng đồng cư dân nông thôn, bao gồm 
cả nhóm yếu thế. PTNT phải tạo ra sự công 
bằng về quyền lực, tiếp cận nguồn lực và thụ 
hưởng. Lưu giữ và phát triển di sản văn hóa, 
tạo ra một nền văn hóa thừa kế, dựa trên lịch 
sử của nhân dân, văn học dân gian và tôn 
giáo, tín ngưỡng, tập quán lâu đời, truyền 
thống ẩm thực, nghệ thuật, nghề thủ công và 
công nghiệp. Di sản này rất khác nhau giữa 
các vùng và giữa các cộng đồng dân tộc. Sự 
đa dạng về di sản văn hóa làm cho các địa 
phương có đặc trưng riêng và điều này tạo ra 
sự thu hút để phát triển du lịch văn hóa địa 
phương như là một nguồn lợi kinh tế bổ sung 
vào nền kinh tế nông thôn.  

Về phương diện môi trường, hoạt động sản 
xuất nông nghiệp ở nông thôn phụ thuộc vào 
các nguồn lực tự nhiên, tính đa dạng sinh học 
của các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái 
nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp bền vững 
và bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên trở thành 
hai mặt của một vấn đề. Muốn phát triển nông 
nghiệp bền vững thì phải bảo vệ được nguồn 
tài nguyên tự nhiên; ngược lại, muốn duy trì 
năng lực của nền tảng tài nguyên tự nhiên 
trong dài hạn thì phải sản xuất nông nghiệp 
theo các phương cách bền vững, không gây 
ra hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi 
trường. 

Về phương diện thể chế, các quan niệm 
PTNT hiện đại cho rằng phải dựa trên nguyên 
tắc lấy con người làm trung tâm. Cư dân nông 
thôn vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể 
của tiến trình PTNT. Vì vậy, PTNT cũng là tiến 
trình có sự tương tác chặt chẽ giữa các thể 
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Sau nhiều năm thuật ngữ “phát triển bền vững” trở thành 
trung tâm của định hướng và hoạch định chính sách phát triển 
trên toàn cầu. Từ những năm 2000, thuật ngữ “tăng trưởng bao 
trùm” ra đời sau khi các học giả trên thế giới phát hiện ra rằng 
tăng trưởng ở các nước đang phát triển không phải lúc nào 
cũng dẫn đến việc giảm bất bình đẳng và tăng mức sống dân 
cư như đã được dự báo. Nhiều bằng chứng khoa học đã cho 
thấy sự gia tăng bất bình đẳng thu nhập là nguyên nhân sẽ 
dẫn tới tăng trưởng kinh tế chậm lại và cả các bất ổn xã hội 
trong tương lai. Do vậy, tăng trưởng bao trùm là một cách tiếp 
cận chủ động hơn để đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng 
kinh tế và công bằng xã hội nhằm mục tiêu cuối cùng là phát 
triển con người. Tăng trưởng bao trùm là một mô hình hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững đi đôi với công bằng xã hội 
trên cơ sở bảo đảm cho tất cả các thành viên trong xã hội có 
cơ hội công bằng, cùng tham gia đóng góp và chia sẻ lợi ích 
có được từ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng bao trùm hướng 
tới việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, và lợi ích của tăng 
trưởng được phân bổ theo cách công bằng hơn dẫn tới việc 
cải thiện mức sống dân cư và các khía cạnh của chất lượng 
cuộc sống như sức khỏe người dân, việc làm và kỹ năng nghề 
nghiệp, môi trường trong sạch, hỗ trợ cộng đồng.

chế nhà nước, thể chế địa phương và cư dân 
nông thôn, cho phép chia sẻ quyền lực một 
cách công bằng, hợp lý và tôn trọng quyền 
làm chủ của cư dân nông thôn (Dower, 2001). 
Chính vì vậy, sự tham gia vào tiến trình phát 
triển của cộng đồng cư dân nông thôn, chính 
quyền địa phương, Nhà nước trung ương và 
các tổ chức hỗ trợ khác là hết sức quan trọng 
và cần có thể chế phù hợp để bảo đảm sự 
tham gia công bằng và hiệu quả của tất cả 
các bên liên quan. Do đó, các quan niệm về 
PTNT hiện đại đều đề cao tiến trình phân 
quyền và phi tập trung hóa, ủng hộ sự tham 
gia mạnh mẽ của cộng đồng, tư nhân và thị 
trường dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Phát triển bao 
trùm là gì? Vai 
trò của việc phát 
triển bao trùm 
đối với sự phát 
triển nông nghiệp 
nông thôn?

05.
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Có 5 đặc điểm của nền kinh tế bao trùm được đề xuất như sau1:

23

Sự tham gia

Đảm bảo tăng trưởng

Sự công bằng

Tính ổn định

Mọi người có thể tham gia 
đầy đủ vào đời sống kinh tế 
và có tiếng nói lớn hơn đối với 
tương lai của chính mình. Mọi 
người có thể tiếp cận và tham 
gia thị trường với tư cách là 
người lao động, người tiêu 
dùng, chủ doanh nghiệp, v.v. 
Môi trường minh bạch và việc 
phổ cập các quy tắc và chuẩn 
mực cho phép mọi người kinh 
doanh, tìm việc làm hoặc mua 
bán sản phẩm. Công nghệ 
được ứng dụng rộng rãi hơn, 
giúp nâng cao chất lượng đời 
sống của cá nhân và cộng 
đồng.

Nền kinh tế ngày càng sản xuất 
nhiều hàng hóa và dịch vụ đủ 
để giúp người dân cải thiện 
chất lượng đời sống. Cơ hội có 
việc làm tốt ngày càng nhiều, 
thu nhập ngày càng tăng, nhất 
là cho người nghèo. Các hệ 
thống kinh tế chuyển đổi để tốt 
hơn cho tất cả mọi người, đặc 
biệt là các cộng đồng nghèo 
và vùng sâu, vùng xa. Tăng 
trưởng và chuyển đổi kinh tế 
không chỉ được thể hiện qua 
các chỉ số tổng sản lượng kinh 
tế (như tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP)), mà phải bao gồm các 
thành tựu về cải thiện đời sống 
xã hội.

Tạo cơ hội cho nhiều người 
phát triển và hưởng lợi hơn. 
Tất cả các thành phần trong 
xã hội, đặc biệt là các nhóm 
người nghèo hoặc yếu thế, 
đều có thể tận dụng các cơ 
hội này. Mọi người được tiếp 
cận bình đẳng với một nền 
tảng kinh tế vững chắc hơn, 
bao gồm quyền tiếp cận bình 
đẳng với hàng hóa, dịch vụ 
và cơ sở hạ tầng (CSHT) công 
cộng đầy đủ, chẳng hạn như 
giao thông, giáo dục, y tế, 
nước sạch, v.v.

Các cá nhân, cộng đồng, 
doanh nghiệp và chính phủ 
có đủ niềm tin vào tương lai 
và tăng khả năng dự đoán 
kết quả của các quyết định 
kinh tế của chính mình. Cá 
nhân, hộ gia đình, cộng đồng 
và doanh nghiệp được đảm 
bảo để đầu tư cho tương lai 
của mình. Các hệ thống kinh 
tế ngày càng có khả năng 
chống chịu tốt trước những cú 
sốc, đặc biệt là những biến 
cố ảnh hưởng nhiều đến các 
cộng đồng nghèo hoặc dễ bị 
tổn thương.

1 https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth- dichotomy
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Sự giàu có về kinh tế và xã hội được duy trì theo thời gian, đảm bảo chất 
lượng cuộc sống xuyên suốt nhiều thế hệ. Sự giàu có về kinh tế và xã hội ở 
đây được hiểu là giá trị xã hội của toàn bộ tài sản đóng góp vào chất lượng 
đời sống của con người, bao gồm tài sản do con người tạo ra (sản phẩm từ 
hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính, v.v) và tài nguyên tự nhiên. Việc sử 
dụng tài nguyên tự nhiên của con người phải giúp bảo tồn hoặc khôi phục 
khả năng của tự nhiên để tạo ra hệ sinh thái hàng hóa và dịch vụ góp phần 
vào chất lượng đời sống của con người. Do đó, việc ra quyết định phải tính 
đến các chi phí và lợi ích dài hạn thay vì chỉ xét lợi nhuận ngắn hạn từ việc sử 
dụng tài sản của con người.

Phát triển hay tăng trưởng bao trùm có 
ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của 
nông nghiệp nông thôn. Một trong những tồn 
tại cơ bản của PTNNNT nói riêng và phát triển 
nền kinh tế nói chung hiện nay là sự gia tăng 
chênh lệch giữ các vùng miền, giữa nông thôn 
và thành thị, giữa các thành phần dân tộc, thu 
nhập giữa nông nghiệp với các lĩnh vực khác, 
và giữa nhóm có thu nhập thấp nhất và nhóm 
thu nhập cao nhất trong xã hội. Tư duy tăng 
trưởng bao trùm sẽ là trọng tâm trong các 
hoạt động nhằm tạo ra cơ hội công bằng cho 
các nhóm yếu thế hơn trong xã hội mà đang 
tập trung phần lớn ở nông thôn, giảm khoảng 

cách giữa các khu vực địa lý và thành phần 
trong xã hội. Điều này sẽ đòi hỏi định hướng, 
đầu tư mạnh mẽ hơn, sự hỗ trợ tốt hơn của các 
lĩnh vực khác trong nền kinh tế cho sản xuất 
nông nghiệp và khu vực nông thôn, từ đó, tạo 
điều kiện cho nông nghiệp, nông thôn phát 
triển nhanh và bền vững trong dài hạn. Do 
vậy, Chiến lược lần này đặt quan điểm “thu 
hẹp khoảng cách thu nhập giữa nông thôn, 
thành thị” và một trong những định hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm là “phát triển bao trùm, 
đảm bảo công bằng phúc lợi xã hội ở nông 
thôn”. 
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Tính bền vững
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06.
Nội hàm của
“Nông nghiệp sinh 
thái” được hiểu như 
thế nào? 

Kể từ những năm 1920, cụm từ NNST 
đã được đề cập trong các tài liệu khoa 
học và thể hiện trong các tiến bộ kỹ thuật, 
thực hành sản xuất của nông hộ, trong 
các phong trào xã hội vì sự bền vững và 
trong chính sách công của nhiều quốc 
gia trên thế giới. Tuy nhiên vì chỉ đề cập 
NNST trên khía cạnh kỹ thuật do vậy 
NNST khó mở rộng do có nhiều hạn chế 
khác liên quan đến KTXH, môi trường. 
Cho đến nay, có nhiều cách nhìn nhận, 
cách hiểu khác nhau về NNST thể hiện 
sự phát triển của khái niệm toàn diện 
hơn và chú ý đến việc làm thế nào mở 
rộng nguyên lý của NNST trong toàn bộ 
nền nông nghiệp. FAO đã tổng hợp và 
hệ thống hóa lý luận về NNST. Theo đó, 
nền NNST được định nghĩa một phương 
pháp tiếp cận tổng hợp chú trọng đến 
sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, 
xã hội và kinh tế của các hệ thống lương 
thực thực phẩm (LTTP) thông qua việc áp 
dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ 
thông minh và thân thiện với môi trường; 
sử dụng hợp lý vật tư đầu vào, hiệu quả 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ít phát 
thải, không tác động xấu sức khỏe con 
người; phát huy tính đa dạng, giá trị văn 
hóa của hệ thống để nâng cao giá nông 

sản nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 
xanh, bền vững. Với cách tiếp cận nêu 
trên NNST được thể hiện ở 10 yếu tố cơ 
bản2: 

Tính đa dạng: NNST nhấn mạnh tính 
đa dạng của các hệ thống sản xuất nông 
nghiệp để đảm bảo ANLT và dinh dưỡng 
trong khi vẫn bảo tồn, bảo vệ và tăng 
cường được các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Các hệ thống sản xuất sinh thái 
nông nghiệp có tính đa dạng cao như 
các hệ thống nông lâm kết hợp, nông 
lâm kết hợp trồng xen thức ăn gia súc, 
kết hợp trồng trọt - chăn nuôi - thủy sản, 
và nuôi trồng đa canh góp phần tạo ra 
một loạt các lợi ích về sản xuất, kinh tế - 
xã hội, dinh dưỡng và môi trường. 

Chia sẻ kiến thức và cùng sáng tạo: 
NNST chú trọng đến việc chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm và cùng sáng tạo dựa 
trên nền tảng tri thức truyền thống, bản 
địa, thực tiễn và tri thức địa phương với 
tri thức khoa học toàn cầu. 

Tính cộng hưởng: NNST chú trọng 
xây dựng mối quan hệ cộng hưởng dựa 
2 FAO, 2018. The 10 elements of agroecology: Guiding 
the transition to sustainable food and agricultural 
systems. https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf
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trên việc thiết kế các hệ thống đa dạng được 
kết hợp có chọn lọc các loại cây trồng, vật 
nuôi, đất, nước và các thành phần khác trong 
trang trại và cảnh quan nông nghiệp để tăng 
cường quan hệ cộng hưởng trong bối cảnh khí 
hậu ngày càng biến đổi. 

Tính hiệu quả: NNST chú trọng tới tính 
hiệu quả thông qua việc tối ưu hóa sử dụng 
nguồn tài nguyên đất, nước, không khí, năng 
lượng mặt trời… NNST ít sử dụng các nguồn 
lực bên ngoài có hại cho môi trường, từ đó 
giảm chi phí và các tác động tiêu cực đến môi 
trường.

Sự tái chế: NNST chú trọng tới việc mô 
phỏng các hệ sinh thái tự nhiên. Thực hành 
NNST hỗ trợ các tiến trình sinh học thúc đẩy 
việc tái chu chuyển các chất dinh dưỡng, sinh 
khối và nước trong các hệ thống sản xuất.

Sức chống chịu: NNST giúp tăng cường 
khả năng chống chịu về mặt sinh thái và kinh 
tế - xã hội, tăng cường khả năng phục hồi sau 
thiên tai như hạn hán, bão, lũ và chống lại 
sự tấn công của sâu bệnh. Đa dạng hóa giúp 
giảm bớt mức độ dễ bị tổn thương cho người 
sản xuất trong trường hợp thất bại với mỗi 
loại cây trồng hoặc mặt hàng. Đồng thời giảm 
thiểu việc phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào 
bên ngoài giúp hộ sản xuất tăng khả năng 
tự chủ và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước 
các rủi ro kinh tế.

Giá trị xã hội nhân văn: NNST tập trung 
vào các giá trị xã hội và con người như nhân 
phẩm, công bằng, bao trùm và công lý. Các 
giá trị này đều góp phần tạo nên các sinh kế 
bền vững. NNST đặt nguyện vọng và nhu cầu 
của người sản xuất, phân phối và tiêu dùng 
lương thực, thực phẩm làm trung tâm của hệ 
thống lương thực. NNST cũng nhấn mạnh giải 
quyết bất bình đẳng bằng cách tạo cơ hội cho 
phụ nữ và thanh niên. 

Truyền thống ẩm thực và văn hóa: NNST 
phát huy các giá trị di sản ẩm thực và văn hóa 
địa phương, góp phần duy trì an ninh lương 
thực và dinh dưỡng trong khi vẫn duy trì được 
sức khỏe của hệ sinh thái.

Quản trị có trách nhiệm: NNST tập trung 
vào đẩy mạnh quản trị có trách nhiệm thông 
qua các cơ chế quản trị minh bạch, có trách 
nhiệm và bao trùm. Tiếp cận công bằng đối 
với đất đai và tài nguyên không chỉ là chìa 
khóa của công bằng xã hội mà còn là yếu 
tố cần thiết để thúc đẩy các khoản đầu tư 
dài hạn.

Kinh tế tuần hoàn và tương trợ: NNST kết 
nối người sản xuất và người tiêu dùng thông 
qua một nền kinh tế tuần hoàn và đoàn kết, 
ưu tiên thị trường địa phương và hỗ trợ phát 
triển theo lãnh thổ.
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3 Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/
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Hình 1: Quan hệ ràng buộc giữa các nguyên tắc của nông nghiệp sinh thái3
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Về khái niệm, Candice Stevens (2011) định 
nghĩa nông nghiệp xanh là khả năng cung 
cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu 
quả về kinh tế và bền vững về môi trường, đảm 
bảo an ninh lương thực. Các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp gắn chặt với việc sử dụng 
các tài nguyên rừng, đất, nước và nguồn lợi 
thủy sản, do đó tăng trưởng xanh trong nông 
nghiệp cũng đồng nghĩa với việc sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên, góp phần tăng 
trưởng kinh tế và bền vững với môi trường. 
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD) (2010), nông nghiệp xanh là cách 
thức phát triển nông nghiệp, trong đó tối đa 
hóa cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên 
sạch, dẫn đến một mô hình nông nghiệp 
tăng trưởng bền vững gắn hơn với bảo vệ môi 
trường. Theo Chương trình Môi trường Liên 
hợp Quốc (UNEP, 2012), nông nghiệp xanh 
hiểu rộng hơn, đó là cách thức phát triển nông 
nghiệp dựa trên sinh thái và đa dạng sinh học, 
để mang lại cơ hội đa dạng hóa nền kinh tế, 
giảm nghèo thông qua tăng năng suất và tạo 
ra nhiều việc làm “xanh” mới, đặc biệt là ở các 
khu vực nông thôn, đảm bảo an ninh lương 
thực trên một cơ sở bền vững, và giảm đáng kể 
chi phí môi trường và kinh tế của nông nghiệp. 

Nền nông nghiệp trên toàn cầu đã bắt đầu chứng kiến quá trình 
chuyển đổi mạnh mẽ cách tiếp cận được gọi là xanh hóa nền nông 
nghiệp. Theo đó, nông nghiệp đang chuyển đổi từ nông nghiệp 
nâu (thâm dụng tài nguyên, vật tư đầu vào, sử dụng tài nguyên 
không hiệu quả, quy trình sản xuất kém bền vững, quản lý sử dụng 
và xử lý phụ phẩm, chất thải không hiệu quả) sang nông nghiệp 
xanh (sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật tư đầu vào, áp dụng sản 
xuất theo chuẩn bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, các bon 
thấp, giảm áp lực ô nhiễm không khí, đất, nước, KNK và bảo tồn đa 
dạng sinh học).

Nền “nông nghiệp xanh” là gì? 07.
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Tương tự như phát triển bền vững, phát triển 
nông nghiệp xanh cũng bao gồm các khía 
cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Về kinh tế, 
nông nghiệp xanh hướng tới năng suất tăng, 
tăng tỷ lệ tái chế, giảm lãng phí thực phẩm do 
thất thoát và lãng phí trong toàn bộ chuỗi thực 
phẩm - bao gồm cả thực hành nông nghiệp và 
sau thu hoạch; Về môi trường, nông nghiệp 
xanh hướng tới khôi phục và duy trì độ phì 
nhiêu của đất, giảm xói mòn đất và ô nhiễm 
hóa chất vô cơ, tăng hiệu quả sử dụng nước, 
giảm nạn phá rừng, mất đa dạng sinh học và 
các tác động sử dụng đất khác, và giảm đáng 
kể lượng phát thải khí nhà kính (KNK) trong 
nông nghiệp; Về xã hội, nông nghiệp xanh đòi 
hỏi tạo thêm việc làm “xanh” tốt hơn cho con 
người và môi trường, dẫn đến cải thiện phúc 
lợi của con người và công bằng xã hội. Như 
vậy, một cách tổng quát có thể hiểu rằng nông 
nghiệp xanh là tiếp cận phát triển tương tự như 
phát triển bền vững và NNST, tuy nhiên, tiếp 
cận này thường nhấn mạnh sâu hơn vào khía 
cạnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 
sinh thái và giảm phát thải KNK của lĩnh vực 
nông nghiệp. 

Các tiêu chí giám sát tăng trưởng xanh của 
OECD (2014) được chia thành 4 nhóm: (1) Nhóm 
tiêu chí về hiệu quả sử dụng tài nguyên và môi 
trường, thể hiện qua khối lượng sản phẩm 
thu được (đầu ra) trên mỗi đơn vị tài nguyên 
và dịch vụ môi trường sử dụng (đầu vào); (2) 

Nhóm tiêu chí về tài nguyên thiên nhiên theo 
dõi mức độ bảo tồn của tài nguyên như một 
điều kiện để tăng trưởng xanh; (3) Nhóm tiêu 
chí về chất lượng môi trường sống đánh giá 
những tác động trực tiếp của môi trường sống 
lên mỗi người dân; và (4) Nhóm tiêu chí về 
chính sách và các cơ hội kinh tế: tiêu chí trong 
nhóm này sẽ giúp chỉ ra sự hiệp lực cũng như 
những đánh đổi tiềm năng giữa các mục tiêu 
chính sách và các mục tiêu tăng trưởng xanh.

Năm 2019 Bộ NN&PTNT đã dự thảo bộ tiêu 
chí tăng trưởng xanh ngành NN&PTNT trong 
đó tập trung vào các nhóm tiêu chí: (i) Nâng 
cao giá trị tăng trưởng xanh (giá trị sản xuất 
từ thực hành tốt trong sản xuất nông lâm thủy 
sản, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch); (ii) Sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước (diện tích 
sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm, lượng nước sử dụng bình quân 
cho một đơn vị sản phẩm nông nghiệp); (iii) 
Quản lý bền vững sử dụng đất nông nghiệp; 
(iv) Quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản bền 
vững; (v) Giảm phát thải KNK dựa trên sử dụng 
tiết kiệm năng lượng, biện pháp canh tác giảm 
phát thải; (vi) Quản lý chất thải nông nghiệp; 
(vii) Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; (viii) 
Bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái; (ix) 
Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn; (x) Bảo vệ môi trường, vệ sinh an 
toàn thực phẩm ở nông thôn. 
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Sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm hay 
nền nông nghiệp trách nhiệm là khi các tác 
nhân tham gia trong chuỗi sản xuất và tiêu 
dùng có trách nhiệm với nhau và từng hoạt 
động và sản phẩm được tạo ra có trách nhiệm 
với xã hội và môi trường, đáp ứng các chuẩn 
mực quốc tế và hướng tới người tiêu dùng cuối 
cùng. Một nền sản xuất nông nghiệp trách 
nhiệm bao gồm: sản xuất có trách nhiệm 
thông qua tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn 
bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, quy 
trình sản xuất thân thiện với môi trường để 
đảm bảo sức khỏe con người, động vật, cây 

trồng và môi trường; chế biến và lưu thông có 
trách nhiệm: áp dụng các tiêu chuẩn chế biến 
nghiêm ngặt, lưu thông được diễn ra nhanh 
chóng, thông suốt để hạn chế thất thoát và 
đảm bảo chất lượng; tiêu dùng có trách nhiệm: 
tăng cường sử dụng và sẵn sàng trả một giá 
trị tương xứng cho các sản phẩm an toàn, có 
chứng nhận, có xuất xứ rõ ràng; hợp tác có 
trách nhiệm: hợp tác bền chặt và chia sẻ giá 
trị hợp lý nhằm hướng tới phục vụ lợi ích người 
tiêu dùng cuối cùng; trách nhiệm với xã hội: 
không loại trừ sự tham gia của người nghèo, 
nhóm yếu thế, dân tộc thiểu số, v.v.

Nông nghiệp có trách nhiệm đòi hỏi các đầu tư vào hệ thống nông nghiệp và thực phẩm cũng 
phải có trách nhiệm. Theo FAO (2014), 10 nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm bao gồm:

Góp phần đảm bảo an ninh lương thực 
và dinh dưỡng, đặc biệt cho nhóm dễ bị tổn 
thương nhất và xóa đói giảm nghèo thông 
qua tăng cường sản xuất hiệu quả, bền 
vững, nâng cao năng suất thực phẩm chất 
lượng; giảm khoảng cách giàu nghèo, tăng 
cường tính công bằng, minh bạch và hiệu 
quả của thị trường; tăng cường sử dụng và 
nâng cao chất lượng sản phẩm sạch.

Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế bền 
vững, bao trùm và xóa đói giảm nghèo, 
thông qua tôn trọng các nguyên tắc và quyền 
lao động, thực hiện hiệu quả tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, cải thiện điều kiện làm việc, 
thu nhập và cơ hội thăng tiến, nâng cao tỷ lệ 
bao phủ bảo trợ xã hội, đảm bảo khả năng 
tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như 
trao quyền và nâng cao năng lực cho các 
bên liên quan, thúc đẩy hợp tác và áp dụng 
các mô hình tiêu dùng, sản xuất bền vững.

Nguyên tắc 1 Nguyên tắc 2

Tài liệu hỏi đáp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205030

Làm rõ khái niệm
“nông nghiệp có trách nhiệm” 
trong chiến lược?
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Tạo điều kiện thuận lợi cho bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, thông qua 
việc đảm bảo công bằng giữa tất cả mọi 
người, đảm bảo phụ nữ có quyền tiếp cận 
và kiểm soát với tài nguyên sản xuất, dịch 
vụ nông nghiệp, đào tạo, thông tin, quy trình 
sản xuất mới, đặc biệt thể hiện vai trò lãnh 
đạo, ra quyết định và chia sẻ lợi ích một 
cách công bằng.  

Gắn kết và trao quyền cho thanh niên, 
thông qua thúc đẩy khả năng tiếp cận với tài 
nguyên thiên nhiên, đầu vào, các dịch vụ tài 
chính đào tạo, thị trường; đào tạo nâng cao 
năng lực, tạo cơ hội việc làm; thúc đẩy phát 
triển và kết hợp công nghệ, kiến thức cũ và 
mới từ đó tạo điều kiện để thanh niên trở thành 
động lực cải thiện hệ thống nông nghiệp và 
thực phẩm.

Nguyên tắc 3 Nguyên tắc 4
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Tôn trọng sở hữu đất đai, các ngành nghề 
đánh bắt thủy sản, lâm nghiệp và tiếp 
cận nguồn nước, hướng dẫn quản lý có 
trách nhiệm đối với quyền sử dụng đất, thủy 
sản và rừng; đảm bảo đánh bắt cá quy mô 
nhỏ bền vững trong bối cảnh an ninh lương 
thực và xóa đói giảm nghèo.

Tôn trọng di sản văn hóa và kiến thức 
truyền thống, và hỗ trợ sự đa dạng và đổi 
mới sáng tạo. Tôn trọng các địa điểm, hệ 
thống di sản và công nhận vai trò của người 
dân bản địa; ghi nhận những đóng góp của 
nông dân trong việc bảo tồn, cải thiện và tạo 
các nguồn gen mới, tôn trọng quyền và lợi ích 
của nông dân; thúc đẩy chia sẻ công bằng 
từ việc sử dụng và thương mại theo các điều 
khoản thỏa thuận, tuân theo các điều ước quốc 
tế, thúc đẩy áp dụng và chuyển giao công 
nghệ và thực hành đổi mới tại địa phương.

Bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, tăng khả năng chống chịu, 
và giảm thiểu rủi ro thảm họa. Ngăn ngừa, 
giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu 
cực tới tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ và bảo 
tồn đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả và 
tính bền vững sản xuất nhằm tránh lãng phí 
và thất thoát; tăng khả năng phục hồi của 
nông nghiệp và hệ thống lương thực; áp dụng 
các biện pháp giảm/ loại bỏ khí phát thải nhà 
kính; tích hợp kiến thức khoa học và truyền 
thống với các thực hành và công nghệ tốt nhất.

Thúc đẩy các hệ thống nông nghiệp và 
thực phẩm lành mạnh. Thúc đẩy tính an 
toàn, chất lượng và giá trị dinh dưỡng; hỗ trợ 
chăm sóc sức khỏe cây trồng vật nuôi; cải 
thiện quản lý chuỗi giá trị; quản lý và giảm 
thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng; nâng cao 
nhận thức, kiến thức và truyền thông về chất 
lượng và an toàn thực phẩm cho toàn bộ hệ 
thống nông nghiệp và thực phẩm; ưu tiên sự 
lựa chọn của người tiêu dùng nhằm nâng 
cao khả năng tiếp cận và thúc đẩy tiêu dùng 
thực phẩm an toàn.

Nguyên tắc 5

Nguyên tắc 7

Nguyên tắc 6

Nguyên tắc 8
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Kết hợp các kết cấu quản trị, quy trình và 
cơ chế giải quyết bất đồng minh bạch và 
bao trùm. Tôn trọng nguyên tắc, không tham 
nhũng; chia sẻ thông tin liên quan đến đầu 
tư một cách hợp pháp; tìm hiểu và khảo sát 
ý kiến của những người có thể bị ảnh hưởng 
bởi đầu tư; tham vấn hiệu quả với người dân 
bản địa, thúc đẩy khả năng tiếp cận cơ chế 
hòa giải, khiếu nại và giải quyết tranh chấp; 
tôn trọng quyền con người và quyền sở hữu 
hợp pháp dựa trên tiền đề là pháp luật quốc 
tế hiện hành và phù hợp với hướng dẫn quản 
trị có trách nhiệm đối với quyền sử dụng đất, 
thủy sản và rừng trong bối cảnh an ninh lương 
thực quốc gia.

Đánh giá và giải quyết tác động và 
khuyến khích trách nhiệm giải trình, 
thông qua áp dụng các cơ chế đánh giá độc 
lập và minh bạch về các tác động tiềm ẩn; 
xác định dữ liệu cơ sở và các chỉ số giám sát; 
xác định các biện pháp ngăn ngừa và giải 
quyết tác động tiêu cực, thường xuyên đánh 
giá và báo cáo kết quả; từ đó có biện pháp 
thích hợp trong trường hợp có tác động tiêu 
cực hoặc không tuân theo luật pháp hoặc 
nghĩa vụ hợp đồng.

Nguyên tắc 9 Nguyên tắc 10

Trong Chiến lược, nông nghiệp có trách nhiệm được thể hiện thống nhất và xuyên suốt trong quan 
điểm, định hướng, nhiệm vụ và các chương trình đề án trọng tâm giai đoạn 2021 – 2030. Từ “trách 
nhiệm” được đề cập 15 lần trong Chiến lược, trên quan điểm của “sản xuất nông nghiệp có trách 
nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; phát triển NNST, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon 
thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với BĐKH”. Để thực hiện, Chiến lược cũng yêu cầu Bộ 
NN&PTNT ban hành “Kế hoạch quốc gia về chuyển đổi Hệ thống LTTP minh bạch, trách nhiệm và bền 
vững của Việt Nam” trong năm 2022 để định hướng quá trình chuyển đổi từ nay tới 2030.
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Theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì trong lịch sử 
tồn tại hai hình thức tổ chức kinh tế khác nhau 
là sản xuất tự cung, tự cấp (tự túc, tự cấp) và 
sản xuất hàng hóa. Sản xuất tự cung, tự cấp 
là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được 
sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của chính bản thân người sản xuất. Trong khi 
đó, sản xuất hàng hóa là hình thức tổ chức 
kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để 
bán trên thị trường chứ không chỉ để đáp ứng 
nhu cầu của chính người trực tiếp sản xuất, tức 
là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người 
khác. Thông qua việc trao đổi, mua bán với 
người tiêu dùng, với tổ chức kinh tế trong nước 
và nước ngoài, sản xuất hàng hóa có mục tiêu 
chính là thu được lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

Nông nghiệp Việt Nam đã và đang bước 
vào giai đoạn mới, phát triển theo chiều sâu 
với quy mô lớn hơn để hội nhập kinh tế quốc 
tế. Nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn là 
giải pháp để thoát khỏi tình trạng “manh mún, 
nhỏ lẻ và tự phát” và những hệ lụy bao gồm 
“được mùa, rớt giá”, chất lượng thấp và thiếu 
ổn định, hạn chế về cơ giới hóa và áp dụng 
tiến bộ khoa học kĩ thuật, khó thu hút đầu tư 
vào chế biến, khó khăn trong việc điều chỉnh 
sản phẩm để đáp ứng nhanh chóng các thay 
đổi của thị trường, v.v. 

Trong Chiến lược, nền nông nghiệp sản 
xuất hàng hóa được hiểu là nền nông nghiệp 
Việt Nam sẽ có quy mô lớn, quy hoạch theo 
vùng tập trung, đồng bộ, hiện đại để khai thác 
tốt lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của 
vùng và quốc gia. Đồng thời, nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa quy mô lớn thúc đẩy phát 
triển các mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa 
các tác nhân tham gia các khâu nối tiếp nhau 
từ sản xuất, thu hoạch, chế biến tới phân 

phối, tiêu dùng, hình thành một chuỗi cung 
ứng sản phẩm ổn định có thương hiệu và uy 
tín sản phẩm4. Trên cơ sở đó, các công đoạn 
trong chuỗi cung ứng sẽ được tổ chức theo 
nguyên tắc chuyên môn hóa, chuyên nghiệp 
hóa bằng việc áp dụng chung quy trình sản 
xuất, sử dụng nhiều máy móc, sản xuất theo 
hướng thâm canh, ứng dụng kỹ thuật hiện đại 
để đạt năng suất, chất lượng cao. Từ đó, nền 
nông nghiệp sản xuất hàng hóa sẽ tạo ra khối 
lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao và đồng 
đều để tăng sức mạnh trên thị trường.

Mục tiêu của sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn là nâng cao sự đồng đều về 
chất lượng với một số lượng sản phẩm lớn để 
chiếm lĩnh một thị trường nhất định; Tạo điều 
kiện để sử dụng những công nghệ sản xuất 
tiên tiến, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành 
sản phẩm; Tạo điều kiện để tăng năng suất 
lao động và năng suất đất đai; Tạo điều kiện 
để thực hiện sự phân công lao động tốt nhất, 
tận dụng những kinh nghiệm và kỹ năng cao 
nhất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho 
những người tham gia lao động trong chuỗi 
cung ứng nông sản. 

“Nền nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa” là gì?09.
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4 Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách Khoa, 2003, 
tập 3 trang 726
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Bộ NN&PTNT đã ban hành thông tư số 
37/2018/TT-BNNPTNT về “Ban hành danh mục 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia”. 
Danh mục 13 sản phẩm chủ lực quốc gia được 
lựa chọn dựa trên 06 tiêu chí toàn diện theo 04 
khía cạnh về kinh tế -  xã hội - môi trường - sản 
phẩm ưu tiên phát triển, bao gồm cả các tiêu 
chí về định lượng và tiêu chí về định tính. Quy 
trình xác định sản phẩm chủ lực quốc gia được 
thực hiện theo 5 bước:

Bước 1: Liệt kê danh mục nông, lâm, thủy 
sản được đưa vào đề xem xét lựa chọn sản 
phẩm chủ lực cấp quốc gia 

Bước 2: Thu thập số liệu và tính toán các tiêu 
chí và quyền số cho từng tiêu chí 

Bước 3: Chuẩn hóa các chỉ tiêu thông qua 
thang điểm 

Bước 4: Xác định tổng điểm của sản phẩm, 
xếp hạng sản phẩm và lựa chọn danh mục sản 
phẩm chủ lực cấp quốc gia 

Bước 5: Tham vấn các bên liên quan và lựa 
chọn sản phẩm chủ lực 

Theo Thông tư này, 13 sản phẩm chủ lực 
quốc gia đã được xác định và công bố bao 
gồm: Lúa gạo, Cà phê, Cao su, Điều, Hồ tiêu, 
Chè, Rau quả, Sắn và sản phẩm từ sắn, Thịt 
lợn, Thịt và trứng gia cầm, Cá tra, Tôm, Gỗ và 
sản phẩm từ gỗ.

Nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia

Định nghĩa “nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia”, “nhóm sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh”, “nhóm sản phẩm đặc sản địa phương”?10.



Tài liệu hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 35

Theo Quyết định 1819/2017/QĐ-TTG về phê 
duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
giai đoạn 2017 – 2020. Nhóm sản phẩm chủ lực 
cấp tỉnh, các địa phương căn cứ lợi thế và nhu 
cầu thị trường, lựa chọn nhóm sản phẩm này để 
quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối với sản 
phẩm quốc gia nhưng quy mô cấp địa phương; 
có chính sách và giải pháp mở rộng quy mô, sức 
cạnh tranh để bổ sung vào nhóm sản phẩm chủ 
lực quốc gia. 

Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương, có quy 
mô nhỏ, gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể, sẽ được 
xây dựng và phát triển cùng với xây dựng NTM 
ở huyện, xã theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP)”.

Qua nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, 
các tỉnh đã đưa ra các tiêu chí xác định danh 
mục sản phẩm chủ lực nhưng chưa xây dựng 
được hệ thống chỉ số đo lường các tiêu chí một 
cách đầy đủ và hoàn thiện. Các chỉ số đo lường 
thường là diện tích gieo trồng/tổng đàn vật nuôi, 
sản lượng cây trồng/thủy sản, sản lượng thịt, 
năng suất cây trồng, số hộ tham gia sản xuất. 
Ngoài ra, hầu hết các tỉnh vẫn chưa xác định 
được ngưỡng tiêu chuẩn để làm cơ sở lựa chọn. 
Thay vào đó, các tỉnh thường lựa chọn một cách 
chủ quan, dựa vào văn bản, chính sách định 
hướng phát triển ngành trong giai đoạn trước 
đó. Các địa phương thu thập số liệu đo lường 
theo các tiêu chí lựa chọn thường được làm kết 
quả minh chứng, nhưng chưa có căn cứ khoa 
học vững chắc để làm cơ sở so sánh giữa các 
tiểu ngành trong quá trình lựa chọn. 

Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và 
nhóm sản phẩm đặc sản địa phương



Theo Liên hợp quốc (1994), an ninh con 
người bao gồm 7 thành phần: an ninh kinh tế; 
an ninh lương thực; an ninh y tế; an ninh môi 
trường; an ninh cá nhân; an ninh cộng đồng và 
an ninh chính trị5. Do vậy, vấn đề an ninh lương 
thực luôn là một trong những mối quan tâm 
hàng đầu của mọi quốc gia để đảm bảo tính 
ổn định của nền kinh tế, xã hội và chính trị của 
quốc gia. Việt Nam là một quốc gia đang phát 
triển có mức thu nhập trung bình thấp, với dân 
số đông (năm 2021 có trên 98,5 triệu người); vị 
trí địa lý nằm trong khu vực thường xuyên phải 
đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, chịu tác động 
lớn của BĐKH và nước biển dâng; phát triển 
sản xuất nông nghiệp còn hàm chứa nhiều yếu 

tố rủi ro, thiếu bền vững. Đồng thời, chúng ta 
đang sống trong thế giới “bất định, biến động, 
phức tạp, mơ hồ”, thường xuyên phải đối mặt 
với khủng hoảng về cả sức khỏe, kinh tế và 
chính trị ở cấp độ toàn cầu, tất cả các vấn đề 
này đều ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung, 
khả năng phân phối và giá lương thực trên 
toàn cầu. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn 
đặt an ninh lương thực là một trong những vấn 
đề trung tâm của mọi định hướng, chính sách 
phát triển của quốc gia. 

Tuy vậy, bản thân nội hàm của an ninh 
lương thực đã thay đổi khá nhiều trong 
khoảng 40 năm qua. Định nghĩa “An ninh 
lương thực” đầu tiên bắt nguồn từ Hội nghị 

11.

Tài liệu hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205036

Khái niệm và tầm 
quan trọng của
“an ninh lương thực 
quốc gia”?

5 Báo cáo phát triển con người của Liên hợp quốc năm 1994
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Trong bối cảnh và yêu cầu mới, đảm bảo 
an ninh lương thực của Việt Nam sẽ cần khắc 
phục những điểm bất cập trong thời gian qua 
và hướng tới khả năng tiếp cận, chi trả và dinh 
dưỡng trong thời gian tới. Theo Chương trình 
nghị sự về sự phát triển bền vững tới 2030, nội 
hàm đảm bảo an ninh lương thực được bổ sung 
chế độ bữa ăn, không chỉ lương thực mà còn 
thực phẩm để đảm bảo an ninh dinh dưỡng, 
cả trong ngắn hạn và dài hạn; đồng thời coi 
trọng các giải pháp để tăng cường khả năng 
tiếp cận của người dân tới lương thực, thực 
phẩm. Vì vậy, theo khái niệm mới, để có thể 

đảm bảo an ninh lương thực thì người dân cần 
được hỗ trợ tiếp cận với khái niệm chế độ bữa 
ăn lành mạnh. Chế độ bữa ăn “lành mạnh” 
bao gồm 4 khía cạnh chính: (i) Đảm bảo về số 
lượng: đảm bảo có đủ lương thực để ăn đủ no, 
đủ năng lượng; (ii) Tính đa dạng: ăn đủ chất 
dinh dưỡng gồm các nhóm tinh bột, nhóm chất 
đạm, nhóm chất béo và nhóm vitamin, khoáng 
chất; (iii) Chất lượng: là một bữa ăn cung cấp 
chất dinh dưỡng thiết yếu như chất lỏng, chất 
dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và lượng calo 
đầy đủ; (iv) An toàn vệ sinh thực phẩm.

•  Sản xuất trong nước

•  Khả năng
    nhập khẩu

•  Dự trữ lương thực

•  Viện trợ lương thực

•  Biến đổi thời tiết
    và tính mùa vụ 

•  Biến động giá
    lương thực

•  Các yếu tố chính trị

•  Các yếu tố kinh tế 

•  An toàn và chất 
    lượng thực phẩm 

•  Nước sạch 

•  Sức khỏe và vệ sinh

•  Thực hành
    chăm sóc sức khỏe

•  Thu nhập, sức mua,
    tự sản xuất 

•  Vận chuyển và 
     hạ tầng 

•  Phân phối
     lương thực

Lương thực Thế giới (1974) đã định nghĩa 
an ninh lương thực trong điều kiện cung cấp 
thực phẩm - đảm bảo sự sẵn có nguồn cung 
cấp lương thực và ổn định giá cả thực phẩm 
để duy trì mức tiêu thụ cơ bản cấp quốc gia. 
FAO (1983) đưa ra định nghĩa tập trung vào 
thực phẩm, nghĩa là đảm bảo rằng tất cả mọi 
người tại mọi thời điểm đều tiếp cận được với 
những thực phẩm cơ bản mà họ cần. Định 
nghĩa này đã mở rộng tới cấp độ cá nhân và 
hộ gia đình thay vì chỉ dừng lại ở cấp độ vùng 
hay cấp độ quốc gia. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế 
giới năm 1996, FAO đã đưa ra khái niệm khá 

toàn diện về an ninh lương thực. FAO định 
nghĩa “An ninh lương thực, thực phẩm là việc 
mọi người có quyền tiếp cận các thực phẩm 
một cách an toàn, đủ dinh dưỡng, mọi lúc mọi 
nơi để duy trì cuộc sống khỏe mạnh và năng 
động”. Có bốn khía cạnh chính của khái niệm 
gồm tình trạng sẵn có, quyền tiếp cận, sử 
dụng và sự ổn định. Đến nay, Việt Nam đã và 
đang áp dụng khái niệm này cho định hướng 
và hoạch định chính sách liên quan đến an 
ninh lương thực quốc gia. 
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Theo WHO, dinh dưỡng là một phần quan trọng của sức khỏe và sự phát triển. Chế 
độ dinh dưỡng tốt giúp cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ em và bà mẹ, cải thiện 
hệ thống miễn dịch, giúp quá trình mang thai và sinh con an toàn hơn, cũng như làm 
giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm (như bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch), 
và kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn nghèo nàn là một trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến tình trạng suy dinh dưỡng dưới mọi hình thức, bao gồm: suy dinh dưỡng, thiếu vi 
chất dinh dưỡng và thừa cân/béo phì. Hiện nay, khoảng 30% dân số Việt Nam không 
thể chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh (FAO, 2022). Do đó, cải thiện chế độ ăn uống 
lành mạnh là một trong những chiến lược chính nhằm phòng tránh tình trạng suy dinh 
dưỡng một cách bền vững và công bằng. 

Chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững là các chế độ ăn uống đáp ứng các mục 
tiêu của các nguyên tắc hướng dẫn của chế độ ăn lành mạnh bền vững, cụ thể là: cải 
thiện sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cá nhân, có áp lực và tác động môi trường thấp, 
dễ tiếp cận, giá cả phải chăng, an toàn và công bằng, và được chấp nhận về mặt văn 
hóa (FAO and WHO, 2019) . Một chế độ ăn uống lành mạnh phải bao gồm đủ trái cây, 
rau, các loại hạt, hạt, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu; đủ nhưng không quá nhiều 
calo và lượng thực phẩm giàu tinh bột cũng như thực phẩm có nguồn gốc động vật 
(sữa, trứng, thịt gia cầm và cá); hạn chế hoặc không có các loại thực phẩm, nhóm thực 
phẩm hoặc chất dinh dưỡng có thể dẫn đến nguy cơ sức khỏe khi ăn quá mức, chẳng 
hạn như đường tự do (bao gồm cả đồ uống có đường), chất béo bão hòa, muối, thịt đỏ 
và thịt đã qua chế biến cũng như thực phẩm chế biến nhanh. Một chế độ ăn uống được 
coi là lành mạnh khi không có hoặc có ở mức tối thiểu mầm bệnh, chất độc và các tác 
nhân khác gây ra các bệnh do thực phẩm nếu có thể. Theo WHO (2018), thực đơn chế 
độ ăn uống lành mạnh được xây dựng dựa trên nhu cầu cá nhân và các hoạt động thể 
chất, văn hóa, tính sẵn có và khả năng tiếp cận nguồn thực phẩm, cũng như phong 
tục địa phương. Tuy nhiên, những nguyên tắc chung để thực hiện chế độ ăn uống lành 
mạnh bao gồm: đảm bảo tính sẵn có và khả năng tiếp cận đa dạng các loại thực phẩm 
bổ dưỡng và an toàn quanh năm; chế độ ăn uống lành mạnh phù hợp với khả năng chi 
trả của tất cả mọi người; và người tiêu dùng được thông báo, trao quyền, hỗ trợ và sẵn 
sàng đưa ra các lựa chọn về chế độ ăn uống lành mạnh (GlOPAN, 2020) .  

Theo hướng dẫn chế độ ăn uống dựa trên Thực phẩm Quốc gia (FBDGs), chế độ 
ăn uống lành mạnh bền vững là chế độ ăn uống phù hợp về mặt văn hóa cho các bối 
cảnh và nhóm dân cư đa dạng và thường bao gồm một nhóm các thông điệp dựa trên 
khoa học và được phổ biến đến người dân thông qua hình ảnh hoặc đồ họa (ví dụ: kim 
tự tháp thực phẩm). Các tiêu chí của FBDGs bao gồm: đánh giá lượng thực phẩm và 
chất dinh dưỡng, nguồn cung cấp thực phẩm, tỷ lệ phổ biến và tầm quan trọng đối với 
sức khỏe cộng đồng của các kết quả sức khỏe và dinh dưỡng liên quan đến chế độ ăn 
uống, và sở thích văn hóa. FBDGs phải được cập nhật định kỳ dựa trên những thay đổi 
về sức khỏe dân số theo thời gian và dựa trên các bằng chứng khoa học mới về mối 
quan hệ giữa thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe.

Hộp 1: Chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững

Tài liệu hỏi đáp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205038



Tài liệu hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 39

Khái niệm hệ thống canh tác

12. “Hệ thống canh tác” là gì? Cách thức nào để cải thiện hệ thống canh tác?

Hộ gia đình, các nguồn lực của hộ, dòng 
chảy các nguồn lực và các tương tác ở cấp độ 
trang trại cá thể cùng tạo nên một hệ thống 
trang trại.  Một hệ thống canh tác được định 
nghĩa là một tập hợp các hệ thống trang trại 
có nguồn lực giống nhau, mô hình sản xuất 
kinh doanh, sinh kế và các khó khăn giống 
nhau, và cần đến những chiến lược và can 
thiệp phát triển phù hợp tương tự nhau (Dixon, 
2001). Hoạt động của bất cứ một hệ thống 
trang trại cá thể nào cũng bị tác động mạnh 
mẽ bởi môi trường bên ngoài, trong đó có các 
chính sách và đơn vị, các mối liên kết giữa 
thông tin và thị trường. Hệ thống canh tác là 
một phần của hệ thống nông nghiệp, là sự sắp 
xếp phối hợp rất năng động các hoạt động 
của nông hộ trong đó tận dụng các nguồn tài 
nguyên, yếu tố KTXH và tự nhiên sao cho phù 
hợp với mục tiêu, lợi nhuận và sở thích của 
nông hộ bao gồm các hoạt động trồng trọt, 
chăn nuôi và thủy sản. Hệ thống canh tác có 
thể được chia thành những hệ thống phụ như 

là hệ thống cây trồng, hệ thống chăn nuôi, hệ 
thống thuỷ sản, v.v.6 

Phân loại các hệ thống canh tác ở các khu 
vực đang phát triển dựa vào các tiêu chuẩn 
sau: nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, và 
các hoạt động nông nghiệp và sinh kế chủ 
yếu. Dựa trên các tiêu chuẩn này, có 8 nhóm 
hệ thống canh tác lớn: hệ thống canh tác tưới 
tiêu; hệ thống canh tác lúa nước; hệ thống 
canh tác mưa nhiều ở những vùng đất ẩm; hệ 
thống canh tác mưa nhiều ở những vùng cao 
nguyên dốc; hệ thống canh tác mưa nhiều ở 
những vùng khô, lạnh; hệ thống canh tác kết 
hợp (gồm cả trang trại nhỏ và trang trại lớn); 
hệ thống canh tác đánh bắt bên biển (cũng 
là một hệ thống kết hợp); và hệ thống canh 
tác ở thành thị. Các tiêu chuẩn trên và các 
nhóm lớn của các hệ thống canh tác đã được 
áp dụng ở 6 khu vực chính của các nước đang 
phát triển.

6 Vệ,N.B.,& Thu. N.T.X. (2005). Giáo trình hệ thống canh tác. 
Trường đại học Cần Thơ.



Tài liệu hỏi đáp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205040

Cách thức cải thiện hệ thống canh tác 

• Phát triển và hoàn chỉnh hệ thống CSHT 
phục vụ cho sản xuất như thuỷ lợi, giao 
thông bao gồm cả hệ thống giao thông 
nông thôn và giao thông nội đồng đáp 
ứng yêu cầu phát triển của cơ giới hoá 
và vận chuyển hàng hoá. 

• Thực hiện tốt dự báo khí tượng, thuỷ 
văn, thực hiện phòng chống lụt bão có 
hiệu quả. Tăng cường quan trắc, cảnh 
báo môi trường các sản xuất chăn nuôi, 
nuôi trồng tập trung.

• Phát triển các mô hình sản xuất theo 
chuỗi liên kết phù hợp thực tiễn sản 
xuất của từng vùng, từng phân khúc 
thị trường. Tổ chức lại thị trường tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước, 
giảm bớt các khâu trung gian trong 
quá trình lưu thông. Củng cố và mở 
rộng các sàn giao dịch sản phẩm nông 
nghiệp tăng cường chế biến sâu để đa 
dạng hóa sản phẩm. 

• Đẩy mạnh phát triển và đảm bảo khả 
năng cung cấp vật tư nông nghiệp như 
giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, 
nhất là phân hữu cơ, phân vi sinh và 
thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh 
học. Đồng thời khuyến khích sử dụng 
hợp lý phân bón, thuốc trừ cỏ, trừ sâu 
hóa chất, thức ăn chăn nuôi để giảm 
lãng phí và bảo vệ môi trường. Đối với 
nguồn nhập khẩu, cần quản lý chặt chẽ 
chất lượng vật tư đầu vào.

• Phát triển công nghệ và năng lực chế 
biến bảo quản sản phẩm thu hoạch 
để nâng cao chất lượng và giá trị sản 
phẩm. Tăng cường ứng dụng KHCN 
mới để nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường 
truyền thống, phát triển thị trường mới.

Ngoài ra, với tình hình BĐKH hiện nay, 
cần chủ động thích ứng bằng cách áp dụng 
các biện pháp canh tác thích nghi (phát triển 
nuôi trồng thủy sản ở những vùng nước biển 
dâng, xâm nhập mặn; chuyển sang trồng 
hoa màu và cây trồng cạn ở những nơi giảm 
lượng mưa, v.v); áp dụng rộng rãi các biện 
pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường (làm 
đất tối thiểu, bón phân và phun thuốc thông 
minh, tưới tiết kiệm nước, chăn nuôi tiết kiệm 
nước, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi 
có khả năng chống chịu, v.v). Tăng cường sử 
dụng đầu vào vi sinh hoặc hữu cơ, áp dụng 
kỹ thuật thông minh, kinh tế tuần hoàn để tiết 
kiệm đầu vào, phát triển mạnh tiềm năng sản 
xuất năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp 
để giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm 
phát thải KNK. Tăng cường trồng rừng, phát 
triển các cây lâu năm có sinh khối lớn trên đất 
liền và phát triển nuôi trồng các loại rong tảo 
trên biển để hấp thụ các-bon.
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13. Thế nào là “chuỗi cung ứng”, “chuỗi giá trị”?

Chuỗi cung ứng là một mạng lưới giữa 
các doanh nghiệp và nhà cung ứng để sản 
xuất, phân phối một sản phẩm cụ thể đến 
tay người tiêu dùng cuối. Mạng lưới này 
bao gồm các hoạt động, con người, thực 
thể, thông tin và nguồn lực khác nhau. Các 
hoạt động trong chuỗi cung ứng liên quan 
đến việc chuyển đổi tài nguyên thiên nhiên, 
nguyên liệu thành sản phẩm và đưa đến 
tay người tiêu dùng cuối7. Như vậy, có thể 
hiểu chuỗi cung ứng nông sản là một loạt 
các hoạt động kinh doanh có quan hệ với 
nhau, từ việc cung cấp các đầu vào sản 
phẩm nông nghiệp, đến sơ chế, chế biến, 
tiếp thị đến bán sản phẩm đó cho người 
tiêu dùng.

Khái niệm về chuỗi giá trị được Michael 
Porter đề cập năm 1985 khi bàn đến năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo 
Michael Porter, chuỗi giá trị là chuỗi của 
các hoạt động mà trong đó sản phẩm đi 
qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo 
thứ tự và tại mỗi hoạt động sản phẩm được 

tăng thêm một giá trị gia tăng nào đó. Trong 
nông nghiệp, chuỗi giá trị các hoạt động cần 
thiết để biến sản phẩm (dịch vụ) từ lúc chỉ 
còn là khái niệm, thông qua các giai đoạn 
sản xuất khác nhau đến phân phối sản phẩm 
đến tay người tiêu dùng cuối và bỏ đi sau khi 
đã sử dụng (M4P, 2008). Khái niệm chuỗi giá 
trị ở đây bao hàm cả các vấn đề về tổ chức 
vận hành, quản trị và quan hệ giữa các tác 
nhân trong chuỗi. Các thỏa thuận, dàn xếp, 
thể chế trong chuỗi đóng vai trò quan trọng 
trong quản lý chuỗi giá trị. Michael Porter 
(1985) chỉ ra rằng chuỗi giá trị chính là một 
phương thức quản lý trong quản trị kinh 
doanh nhằm nâng cao tính cạnh tranh của 
chuỗi cung ứng. Khái niệm mô hình quản lý 
chuỗi giá trị trước hết phải đề cập đến các thể 
chế điều phối quản lý bên trong chuỗi và các 
thể chế chính sách tạo môi trường hoạt động 
cho chuỗi và các công nghệ thích ứng cần 
thiết để vận hành chuỗi.
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7 Nagurney, Anna (2006). Kinh tế mạng lưới chuỗi cung ứng: 
Động thái của giá cả, dòng chảy và lợi nhuận. Cheltenham, 
Vương quốc Anh: Edward Elgar. ISBN 1-84542-916-8
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Hình 2: So sánh sự khác biệt cơ bản giữa chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị

CHUỖI GIÁ TRỊ
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Hiểu một cách đơn giản, chuỗi cung ứng chú trọng vào đường đi của sản phẩm, do vậy 
phát triển chuỗi cung ứng tập trung các giải pháp để sản phẩm từ người sản xuất đến người 
tiêu dùng một cách nhanh chóng, thông suốt và hiệu quả. Trong khi đó, chuỗi giá trị thường 
tập trung vào giá trị gia tăng được tạo ra từ hoạt động của chuỗi. Do vậy, phát triển chuỗi giá 
trị thường bắt đầu bằng việc nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng (người chi trả toàn bộ cho 
giá trị gia tăng và chi phí), để điều chỉnh và áp dụng các đổi mới sáng tạo vào các hoạt động 
và tác nhân trong chuỗi nhằm tối đa hóa mức chi trả của người tiêu dùng (bao gồm giá trị gia 
tăng) cho sản phẩm và giảm chi phí hoạt động trong chuỗi. Từ đó, phân phối giá trị gia tăng 
một cách hợp lý, công bằng cho các tác nhân tham gia trong chuỗi. 

CHUỖI CUNG ỨNG
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14. Thế nào là hệ thống thực phẩm và hệ thống thực phẩm bền vững, 
minh bạch và có trách nhiệm?

Theo FAO (2018), hệ thống LTTP thường 
bao gồm toàn bộ các tác nhân và các hoạt 
động gia tăng giá trị liên quan đến sản xuất, 
thu mua, chế biến, phân phối, tiêu thụ và 
vấn đề về lãng phí LTTP được tạo ra từ nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, và các yếu tố 
khác của môi trường KTXH. Như vậy, hệ thống 
LTTP tập hợp tất cả các yếu tố (môi trường, 
con người, đầu vào, quá trình, CSHT, thể chế, 
v.v.) và các hoạt động liên quan đến sản xuất, 
chế biến, phân phối, chuẩn bị và tiêu thụ thực 
phẩm và đầu ra của các hoạt động này, bao 
gồm tác động KTXH và môi trường (HLPE 8, 
2014)8 . Hệ thống thực phẩm bao gồm các tiểu 
hệ thống (ví dụ: hệ thống canh tác, hệ thống 
quản lý chất thải, hệ thống cung cấp đầu vào, 
v.v.) và tương tác với các hệ thống chính khác 
(ví dụ: hệ thống năng lượng, hệ thống thương 
mại, hệ thống y tế, v.v.). Do đó, sự thay đổi 
cấu trúc trong hệ thống thực phẩm có thể bắt 

nguồn từ một thay đổi trong một hệ thống nhỏ 
hơn, ví dụ như một chính sách thúc đẩy nhiều 
nhiên liệu sinh học hơn trong hệ thống năng 
lượng. 

Theo Parsons K. et. al., 20199, thuật ngữ “hệ 
thống LTTP” thường được sử dụng theo một 
trong ba cách sau: (i) các thành phần trong 
hệ thống phải được kết nối với nhau, và con 
người gây ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của 
các hoạt động liên quan đến việc đưa thực 
phẩm từ nông trại đến bàn ăn và xa hơn nữa; 
(ii) hệ thống LTTP tại một địa phương hoặc bối 
cảnh cụ thể; (iii) bao gồm tất cả các hệ thống 
LTTP khác nhau ở các địa phương và bối cảnh 
khác nhau (tức là nhiều hình thái của “một hệ 
thống thực phẩm”). Ý tưởng này thừa nhận sự 
đa dạng của các hệ thống LTTP ở các quy mô 
khác nhau với các đặc điểm khác nhau. Ví dụ, 
các hệ thống nông nghiệp ở quy mô toàn cầu 
và quy mô địa phương.

8 Hội đồng chuyên gia cấp cao về an ninh lương thực và dinh dưỡng (HLPE). (2014). Thất thoát và lãng phí lương thực trong bối 
cảnh hệ thống lương thực bền vững. Báo cáo của Hội đồng Chuyên gia Cấp cao về An ninh Lương thực và Dinh dưỡng của Ủy ban 
An ninh Lương thực Thế giới, Rome 2014.

9 Parsons K, Hawkes C, Wells R. (2019). Tóm tắt 2. Hệ thống thức ăn là gì? Quan điểm về chính sách lương thực. Trong: Suy nghĩ 
lại Chính sách Thực phẩm: Cách tiếp cận Mới đối với Chính sách và Thực hành. London: Trung tâm Chính sách Lương thực.
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Hình 3: Hệ thống lương thực thực phẩm

Nguồn: Ủy ban An ninh lương thực Thế giới (2017)

Một hệ thống thực phẩm bền vững sẽ mang 
lại rất nhiều lợi ích cho cá nhân, xã hội và môi 
trường như cung cấp thực phẩm đầy đủ dinh 
dưỡng và an toàn, tạo ra cơ hội cho nhiều mắt 
xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm từ nông 
dân đến người bán lẻ và bán buôn, đồng thời 
góp phần bảo tồn môi trường tự nhiên và tính 
đa dạng sinh học. Hệ thống thực phẩm bền 
vững có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy 
chế độ ăn uống lành mạnh và cải thiện dinh 

dưỡng và thực hiện các mục tiêu chung khác 
của hệ thống thực phẩm. Hệ thống lương thực 
bền vững là hệ thống thực phẩm đảm bảo an 
toàn thực phẩm, an ninh lương thực và dinh 
dưỡng cho các nhóm hiện tại và tương lai phù 
hợp với ba khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi 
trường) của phát triển bền vững. Hệ thống 
lương thực bền vững phải có tính bao trùm, 
công bằng và có khả năng phục hồi.

• Chuỗi cung ứng LTTP bao gồm các hoạt động và tác nhân đưa thực phẩm từ nơi 
sản xuất đến nơi tiêu thụ và xử lý chất thải. Chuỗi cung ứng LTTP bao gồm sản 
xuất; lưu trữ và phân phối; chế biến và đóng gói; bán lẻ và thị trường.

• Môi trường LTTP là bối cảnh vật chất, kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội, trong đó 
người tiêu dùng tham gia vào hệ thống thực phẩm để đưa ra quyết định về việc 
mua, chế biến và tiêu thụ thực phẩm.

• Hành vi của người tiêu dùng phản ánh tất cả các lựa chọn và quyết định của người 
tiêu dùng, ở cấp độ hộ gia đình hoặc cá nhân, về loại thực phẩm để mua, dự trữ, chế 
biến, nấu nướng và tiêu thụ, cũng như việc phân bổ thực phẩm trong hộ gia đình.

Các yếu tố của hệ thống lương thực thực phẩm (HLPE, 2017)10 bao gồm: 

10 Hội đồng Chuyên gia Cấp cao về An ninh Lương thực và Dinh dưỡng (HLPE). (2017). Dinh dưỡng và Hệ thống Thực phẩm: Báo 
cáo của Hội đồng Chuyên gia Cấp cao về An ninh Lương thực và Dinh dưỡng của Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới, Rome. 
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Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững (SFS) 

Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch 

Hệ thống lương thực thực phẩm có trách nhiệm 

Là hệ thống lương thực đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi 
người mà không ảnh hưởng tới các cơ sở kinh tế, xã hội và môi trường để tạo ra an ninh 
lương thực và dinh dưỡng cho các thế hệ tương lai (FAO, 2018)11. Điều đó có nghĩa là: 

• Mang lại lợi nhuận liên tục (bền vững về kinh tế); 
• Mang lại lợi ích trên diện rộng cho xã hội (tính bền vững của xã hội);
• Mang lại tác động tích cực hoặc không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên (tính 

bền vững của môi trường).
Hệ thống LTTP bền vững là động lực tăng trưởng và tạo ra giá trị gia tăng bao gồm 

năm yếu tố:
i. Tiền lương cho người lao động;
ii. Lợi tức về tài sản (lợi nhuận) cho các doanh nhân và chủ sở hữu tài sản;
iii. Thuế cho chính phủ;
iv. Lợi ích cho người tiêu dùng; 
v. Tác động đến môi trường văn hóa - xã hội và tự nhiên.
Hệ thống LTTP bền vững là trọng tâm của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 

của Liên hợp quốc. Được thông qua vào năm 2015, SDGs kêu gọi những chuyển đổi 
lớn trong nông nghiệp và hệ thống LTTP nhằm chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh 
lương thực và cải thiện dinh dưỡng vào năm 2030.

Là hệ thống có cách hoạt động rõ ràng về thông tin và quản trị. Trong đó, đảm 
bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm hỗ trợ khả năng cung cấp và tính liên tục 
của thông tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng; và tính minh bạch trong quản trị thông 
qua việc thực hiện các quyết định tuân theo các quy tắc và quy định. Điều đó cũng 
có nghĩa là thông tin được cung cấp rộng rãi minh bạch và mọi người có thể truy cập 
dễ dàng.

Là hệ thống LTTP bao trùm và có xét đến tác động tới môi trường và con người, 
đặc biệt là nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương. Trong đó, vấn đề trọng tâm là phát triển 
tiêu thụ và sản xuất bền vững. Thứ nhất, sản xuất nhiều hơn và tốt hơn nhưng sử dụng 
nguyên liệu ít hơn, tăng trưởng kinh tế nhưng không làm suy thoái môi trường, tăng 
hiệu quả sử dụng tài nguyên đảm bảo tài nguyên cho những thế hệ tiếp theo. Thứ hai, 
khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm vừa đáp ứng các nhu cầu và mang lại chất lượng 
cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và vật liệu 
độc hại cũng như phát thải chất thải và chất ô nhiễm trong vòng đời của sản phẩm để 
không tác động xấu đến nhu cầu của thế hệ tương lai. Qua đó, đóng góp đáng kể vào 
giảm nghèo và quá trình chuyển đổi sang các nền kinh tế xanh và  các-bon thấp.

11 FAO, 2018. Hệ thống thực phẩm bền vững: Khái niệm và khuôn khổ
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Nội hàm của sức khỏe cây trồng (Plant 
Health - PH) là quản lý dịch hại tổng hợp 
(Integrated Pest Management - IPM), nhưng 
ở góc nhìn rộng hơn, trên cơ sở IPM thực hiện 
trong thời gian qua, ngành nông nghiệp sẽ 
lồng ghép thêm sức khỏe con người, những 
tác động lên hệ sinh thái, sức khỏe đất và 
nhiều yếu tố khác. PH là cách tiếp cận mới, 
phù hợp với tình trạng BĐKH, suy giảm đa 
dạng sinh học, bảo vệ môi trường. PH là một 
yếu tố cấu thành nên khái niệm “Một sức 
khỏe” (One Health - OH), bên cạnh sức khỏe 
con người, sức khỏe đất và sức khỏe động vật. 
FAO đề ra khung chiến lược cho chương trình 
“Một sức khỏe”  từ năm 2008, dựa trên phân 
tích rủi ro đối với công tác bảo vệ cây trồng có 
thể phát sinh qua ba khía cạnh có liên quan 
tới điểm giao thoa giữa các loại sức khỏe kể 
trên. Dù tác động vào yếu tố nào, trong số PH, 
sức khỏe động vật hay sức khỏe con người, 
OH cũng bị ảnh hưởng.

Quản lý PH tổng hợp giúp tăng cường cơ 
hội để cây trồng khỏe mạnh. Tính kháng vật 
chủ di truyền, thực hành canh tác, áp dụng 
hóa học, kiểm soát sinh học và các biện pháp 
quản lý (Michael J. Boehm, 2017). Hiện nay, 
Cục Bảo vệ Thực vật và FAO đang phối hợp 
thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng 
Chiến lược và Kế hoạch hành động Quản lý 
PH tổng hợp” giai đoạn 2021-2023. Mục tiêu 
của dự án là quản lý một cách toàn diện và 
có hệ thống dịch hại xuyên biên giới/ứng phó 
với nguy cơ dịch hại trong bối cảnh BĐKH và 

hội nhập kinh tế toàn cầu; lồng ghép PH, dinh 
dưỡng cây trồng, an toàn thực phẩm, chất 
lượng và dinh dưỡng; lồng ghép bảo trợ xã 
hội và tăng trưởng bao trùm; tuân thủ quy 
định và góp phần bảo vệ môi trường và bảo 
tồn đa dạng sinh học; và góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam 
tại thị trường trong nước và quốc tế.

Sức khỏe đất là nói về độ màu mỡ, dinh 
dưỡng và hệ thống vi sinh vật tự nhiên trong 
đất và cơ chế tự phục hồi của đất. Độ màu 
mỡ, hàm lượng dinh dưỡng trong đất phụ 
thuộc vào đá mẹ. Ngoài ra, trải qua một quá 
trình hàng triệu năm, sức khỏe đất còn bị tác 
động lớn từ điều kiện thiên nhiên, địa hình, 
khí hậu, lịch sử canh tác của con người, v.v. 
Bên cạnh đó, còn phải xét tới các tính chất 
vật lý, hóa học và sinh học liên quan tới sức 
khỏe đất. Các tính chất vật lý liên quan tới 
sức khỏe đất như thành phần cơ giới của đất, 
độ thông thoáng, độ chặt của đất, độ pH, v. 
v. Tính chất hóa học tức là xem trong đất có 
đầy đủ 16 nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho 
cây trồng hay không. Ngoài ra phải xét tới 
những yếu tố dinh dưỡng giới hạn như phèn, 
mặn, hóa kiềm. Tính chất sinh học liên quan 
tới sức khỏe đất bao gồm lớp phủ ở trên mặt 
đất, quần thể vi sinh vật trong đất, tỷ lệ vi sinh 
vật có hại và vi sinh vật có lợi (Nguyễn Đăng 
Nghĩa, 2020).

15. Thế nào là “sức khỏe cây trồng”, “sức khỏe đất”? “Quản lý sức 
khỏe cây trồng tổng hợp” là thế nào?
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16.
Thế nào là “phòng vệ thương mại”?
Các yếu tố cấu thành hệ thống phòng 
vệ thương mại?

Phòng vệ thương mại (Safeguard) là việc tạm thời 
hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng 
hoá khi việc nhập khẩu các sản phẩm đó tăng nhanh 
gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho 
ngành sản xuất trong nước12. Biện pháp tự vệ chỉ được 
áp dụng đối với hàng hoá, không áp dụng đối với dịch 
vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO), mỗi thành viên đều 
có quyền áp dụng phòng vệ thương mại, nhưng phải 
bảo đảm tuân theo các quy định của WTO (về điều 
kiện, thủ tục, cách thức áp dụng biện pháp tự vệ)13. 
Các nguyên tắc về việc sử dụng biện pháp tự vệ trong 
WTO được quy định tại14: Điều XIX Hiệp định chung 
về thuế quan và mậu dịch (GATT) 1994 và Hiệp định 
về biện pháp tự vệ (Hiệp định Phòng vệ thương mại). 
Các nước thành viên khi xây dựng pháp luật nội địa 
về biện pháp tự vệ có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên 
tắc này của WTO. Các vụ kiện, việc điều tra và áp 
dụng biện pháp tự vệ trên thực tế được tiến hành theo 
pháp luật nội địa của từng nước nhập khẩu, phù hợp 
với quy định liên quan của WTO.

Một nước nhập khẩu chỉ có thể áp dụng biện pháp 
tự vệ sau khi đã tiến hành điều tra và chứng minh 
được sự tồn tại đồng thời của các điều kiện sau:

• Hàng hoá liên quan được nhập khẩu tăng đột 
biến về số lượng;

• Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc cạnh 
tranh trực tiếp với hàng hoá đó bị thiệt hại 
hoặc đe doạ bị thiệt hại nghiêm trọng; và

• Có mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng 
nhập khẩu tăng đột biến và thiệt hại hoặc đe 
doạ thiệt hại nói trên.

Một điều kiện chung là tình trạng nói trên phải là 
hệ quả của việc thực hiện các cam kết trong WTO 
của các thành viên không thể thấy hoặc lường trước 
được khi đưa ra cam kết. Song song với đó, một số 

12 https://chongbanphagia.vn/bien-phap-tu-
ve-trong-thuong-mai-quoc-te-n418.html

13 https://antidumping.vn/technical-barriers-
to-trade--third-edition-n22717.html

14 https://www.wto.org/english/docs_e/le-
gal_e/25-safeg_e.htm
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nước khi gia nhập WTO phải đưa ra những 
cam kết riêng liên quan đến biện pháp tự 
vệ. Trường hợp của Việt Nam, không có ràng 
buộc hay bảo lưu nào lớn về các biện pháp tự 
vệ này, do đó việc áp dụng biện pháp tự vệ ở 
Việt Nam đối với hàng hóa nước ngoài, nếu 
có, sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp 
định phòng vệ thương mại.

Khác với trường hợp các vụ kiện chống bán 
phá giá hay chống trợ cấp, WTO không có 
nhiều quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp 
dụng biện pháp tự vệ. Tuy nhiên, Hiệp định 
về Biện pháp tự vệ của WTO có đưa ra một số 
các nguyên tắc cơ bản mà tất cả các thành 
viên phải tuân thủ, ví dụ: 

• Đảm bảo tính minh bạch (quyết định 
khởi xướng vụ điều tra tự vệ phải được 
thông báo công khai; báo cáo kết luận 
điều tra phải được công khai vào cuối 
cuộc điều tra, v.v);

• Đảm bảo quyền tố tụng của các bên 
(các bên liên quan phải được đảm bảo 
cơ hội trình bày các chứng cứ, lập luận 
của mình và trả lời các chứng cứ, lập 
luận của đối phương);

• Đảm bảo bí mật thông tin (đối với thông 
tin có bản chất là mật hoặc được các 
bên trình với tính chất là thông tin mật 
không thể được công khai nếu không có 
sự đồng ý của bên đã trình thông tin);

• Các điều kiện về biện pháp tạm thời 
(phải là biện pháp tăng thuế, và nếu 
kết luận cuối cùng của vụ việc là phủ 
định thì khoản chênh lệch do tăng thuế 
phải được hoàn trả lại cho bên đã nộp; 
không được kéo dài quá 200 ngày, v.v).

Trên thực tế, một vụ điều tra áp dụng biện 
pháp tự vệ thường đi theo trình tự sau đây: 

1. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ 
của ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu;

2.  Khởi xướng điều tra;
3.  Điều tra và công bố kết quả điều tra về 

các yếu tố tình hình nhập khẩu; tình hình thiệt 
hại; mối quan hệ giữa việc nhập khẩu và thiệt 
hại;

4.  Ra quyết định áp dụng hoặc không áp 
dụng biện pháp tự vệ.

Do vấn đề này đã được ràng buộc bởi các 
nguyên tắc bắt buộc có liên quan trong Hiệp 
định phòng vệ thương mại của WTO nên các 
thành viên có thể thông qua WTO để xử lý 
những trường hợp nước nhập khẩu tiến hành 
điều tra mà vi phạm WTO. Ở Việt Nam, Cục 
Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương chịu 
trách nhiệm điều tra, trình kết quả điều tra và 
đề xuất cách thức xử lý cho Bộ trưởng Bộ Công 
Thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương có thẩm 
quyền quyết định có hoặc không áp dụng 
biện pháp tự vệ.
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17.

Thế nào là Khu nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tại Việt Nam?

Tại khoản 1, Điều 32 Luật Công nghệ 
cao 2008 quy định Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) là 
khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt 
động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông 
nghiệp. Theo khoản 1 Điều 16 của Luật này, 
các phạm vi các lĩnh vực bao gồm: 

a) Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống 
vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao;

b) Phòng, trừ dịch bệnh;
c) Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao;
d) Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết 

bị sử dụng trong nông nghiệp;
đ) Bảo quản, chế biến sản phẩm nông 

nghiệp;
e) Phát triển doanh nghiệp NNƯDCNC;
g) Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục 

vụ nông nghiệp.
Tại Việt Nam, Khu Nông nghiệp ƯDCNC 

do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quyết 
định thành lập mới, là chủ thể hợp pháp 
hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù do 
Chính Phủ ban hành. Khoản 1, Điều 32 
Luật Công nghệ cao 2008 quy định Khu 
NNƯDCNC có các nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình 
sản xuất sản phẩm NNƯDCNC;

b) Liên kết các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản 

phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh 
vực nông nghiệp;

c) Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong 
lĩnh vực nông nghiệp;

d) Tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn 
sản phẩm NNƯDCNC;

đ) Thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công 
nghệ cao trong nước và ngoài nước thực 
hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp.

Khoản 3, Điều 32 Luật Công nghệ cao 
2008 quy định điều kiện thành lập Khu 
NNƯDCNC như sau:

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 
triển nông nghiệp và nhiệm vụ quy định 
trong Luật;

b) Có quy mô diện tích, điều kiện tự nhiên 
thích hợp với từng loại hình sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp; địa điểm thuận lợi để 
liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có 
trình độ cao;

c) Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi 
đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, 
đào tạo, thử nghiệm và trình diễn ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

d) Có nhân lực và đội ngũ quản lý 
chuyên nghiệp.

Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ và bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có liên quan trình Thủ tướng 
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Chính phủ quyết định thành lập, ban hành 
quy chế hoạt động của khu NNƯDCNC.

Ngoài các khu NNƯDCNC do Thủ tướng 
Chính Phủ quyết định thành lập, trên thực 
tế xuất hiện các mô hình khu sản xuất 
NNƯDCNC do cấp tỉnh thành lập hoặc do các 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo quy định 
của pháp luật. Các mô hình này phát triển tự 
phát, không nằm trong quy hoạch phát triển 
Khu NNƯDCNC của Chính Phủ mà dựa trên 

nhu cầu thực tiễn và khả năng của một doanh 
nghiệp quy mô lớn có năng lực tài chính, quản 
lý và công nghệ. Các mô hình khu sản xuất 
NNƯDCNC này không được hưởng các chính 
sách như Khu NNƯDCNC do Thủ tướng Chính 
Phủ thành lập mà theo chính sách chung 
dành cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp.

18. Thế nào là “cụm liên kết ngành”? Vai trò của “cụm liên kết ngành” hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp nông thôn? 

Khái niệm cụm liên kết ngành (CLKN)

Có nhiều khái niệm khác nhau về CLKN. 
Trong đó nổi bật là khái niệm M. Porter (1990)15, 
CLKN là sự tập hợp về mặt không gian của một 
nhóm các doanh nghiệp, nhà cung cấp linh 
kiện, nhà cung cấp dịch vụ, công ty trong các 
ngành liên quan và cả các tổ chức có liên kết 
chặt chẽ với các doanh nghiệp này như: các 
trường đại học, viện nghiên cứu, công ty đầu tư 
tài chính trong một ngành xác định, cạnh tranh 
với nhau nhưng cũng cùng nhau thực hiện các 
hoạt động chung. Lý thuyết cụm ngành do M. 
Porter đưa ra đã được ứng dụng khá rộng rãi 
ở các nước công nghiệp phát triển, các nước 
công nghiệp mới nổi cũng như các nước đang 
phát triển. Theo định nghĩa của UNIDO16, 
CLKN là một khu vực tập trung các doanh 
nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ cùng ngành, theo cùng một khu vực địa 
lý, cùng sản xuất và kinh doanh các loại hàng 
hóa phụ trợ có liên quan đến nhau, gặp các 

khó khăn và thuận lợi tương tự nhau. Theo 
Ngân hàng Thế giới (World Bank), CLKN là 
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15 Porter Michael (1990), “Lợi thế cạnh tranh quốc gia”, NXB Trẻ
16 https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-09/Clusters_Brochure.pdf
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sự tập trung hòa hợp của các bên, đặc biệt là 
các doanh nghiệp về những thích ứng, những 
tài năng và các cơ chế hỗ trợ. Họ có chung 
phạm vi địa lý liền kề để kinh doanh, sử dụng 
hiệu quả, hòa hợp các nguồn lực và tạo ra kết 
quả cao. Một vài đối tác có thể tồn tại độc lập 
và cạnh tranh nhưng có đủ tính cộng đồng, 
phối hợp cùng nhau để có được kết quả lớn 
hơn và đầu ra tốt hơn17. Tại Việt Nam, theo 
quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, CLKN là hình thức liên 
kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành 
hoặc doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng 
hợp tác và cạnh tranh.  

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng 
các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu 
đã cùng đi đến một số đặc điểm chung của 
CLKN. Đó là, sự tập trung về vị trí địa lý của 
các ngành công nghiệp nhằm tận dụng các 
cơ hội qua liên kết địa lý. Các công ty trong 
khu, cụm sẽ chia sẻ các yêu cầu và các mối 
quan hệ bên trong với nhà cung cấp và khách 
hàng. Các mối quan hệ bên trong công ty đòi 
hỏi các dịch vụ bổ sung từ các nhà tư vấn, 
đào tạo và huấn luyện, các tổ chức tài chính, 
các công ty chủ chốt. CLKN tạo ra lực lượng 
lao động, hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ 
chất lượng cao, kết nối quan hệ giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước, các trường đại học, 
viện nghiên cứu, các quỹ hỗ trợ và các bên 
hữu quan.

Phân loại cụm liên kết ngành

CLKN hiện nay có thể phân loại theo 2 

tiêu chí18:
- Phân loại theo tính chất ngành, có: Cụm 

ngành công nghệ khoa học kỹ thuật cao; 
Cụm ngành công nghiệp thông thường; Cụm 
ngành công nghiệp truyền thống.

- Phân loại theo mô hình tổ chức, có:

• Cụm liên kết chuỗi: Đây là cụm tập hợp 
nhiều doanh nghiệp trong nước có quy 
mô nhỏ, liên hệ, trao đổi, hợp tác với 
nhau theo nhu cầu, người lao động 
thường di chuyển qua lại giữa các 
doanh nghiệ trong cụm.

• Cụm ngành trục bánh xe và nan hoa: 
Là cụm ngành bị chi phối bởi một hay 
một vài doanh nghiệp lớn (đóng vai trò 
trục bánh xe) có các nhà cung cấp hay 
các doanh nghiệp liên quan với quy mô 
nhỏ hơn ở xung quanh (các nan hoa).

• Cụm ngành vệ tinh: Là cụm ngành bao 
gồm tập hợp các doanh nghiệp chi 
nhánh có liên kết tổ chức bên ngoài, 
hay nói cách khác là “vệ tinh” cho các 
doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài. Ở mô 
hình này, mối liên kết giữa các công ty 
thành viên của cụm là mờ nhạt, nhưng 
chúng cùng quy tụ với nhau tại một 
vùng lãnh thổ.

• Cụm chính phủ chủ đạo: Cụm loại này 
lấy khu vực nhà nước làm trung tâm, 
tức là bị chi phối bới các tổ chức công, 
cơ quan chính phủ hay các đơn vị hoạt 
động phi lợi nhuận (các viện nghiên 
cứu và phát triển (R&D), các trường đại 
học, căn cứ quân sự, v.v.)

Vai trò của cụm liên kết ngành và cụm 
liên kết ngành trong nông nghiệp

CLKN tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi 
và đồng bộ cho các doanh nghiệp và các tổ 
chức hữu quan tại các địa phương, khu vực 
địa lý cụ thể. Trong đó, vai trò cụ thể bao gồm: 

(1) Thúc đẩy năng suất và hiệu quả
• Tăng khả năng tiếp cận với các yếu tố 

đầu vào chuyên biệt như nguyên vật 
liệu, thông tin, dịch vụ, lao động kỹ 
năng, thể chế, cũng như các “hàng hóa 
công” khác.

17 ThS. Trần Vũ Mạnh (2016): phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
phát triển bền vững
18 PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 2/2017
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• Tăng tốc độ, giảm chi phí điều phối 
và chi phí giao dịch giữa các doanh 
nghiệp trong cụm ngành.

• Tăng khả năng truyền bá các thực 
hành tốt và kinh nghiệm kinh doanh 
hiệu quả.

• Tăng động cơ và năng lực cạnh tranh 
nhờ so sánh trực tiếp với các doanh 
nghiệp trong cụm ngành.

• Tăng sức ép đổi mới và nhu cầu định 
vị chiến lược (phân biệt hóa) doanh 
nghiệp của mình so với các đối thủ 
cạnh tranh.

(2) Thúc đẩy đổi mới
• Tăng khả năng nhận diện cơ hội đổi 

mới công nghệ và mở rộng thị trường 
do tiếp cận được với nhiều nguồn thông 
tin (chẳng hạn như về sự tồn tại của các 
nhu cầu chưa được đáp ứng, về thị hiếu 
tinh tế và yêu cầu khắt khe của khách 
hàng v.v.)

• Tăng cường khả năng đổi mới nhờ sự 
hiện hữu của nhiều nhà cung ứng, các 
chuyên gia hàng đầu và các thể chế 
hỗ trợ.

• Giảm chi phí và rủi ro thử nghiệm công 
nghệ mới nhờ sự sẵn có của nguồn lực tài 
chính và kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ và các 
doanh nghiệp khâu trước – khâu sau.

(3) Thúc đẩy thương mại hóa và ra đời 
doanh nghiệp mới 

• Cơ hội cho các công ty mới và/hoặc 
dòng sản phẩm mới được cụm ngành 
“kiểm định” chính xác hơn so với 
trường hợp đứng biệt lập bên ngoài 
cụm ngành.

• Khuyến khích việc hình thành các công 
ty độc lập (spinoff) và các công ty mới 
nhờ sự tập trung của các công ty trong 
ngành, các mối quan hệ thương mại, 
và của nhu cầu của cụm ngành. 

• Giảm chi phí thương mại hóa sản 
phẩm mới và thành lập doanh nghiệp 
mới trong hệ sinh thái cụm ngành nhờ 

sự có sẵn các nguồn lực về tài chính và 
kỹ năng.

Chiến lược đề cập đến phát triển các cụm 
liên kết sản xuất – bảo quản, chế biến – tiêu 
thụ nông sản. Điều này được hiểu là sự phát 
triển các trung tâm gắn kết giữa sản xuất, chế 
biến, các dịch vụ hỗ trợ khác, các cụm liên 
kết này có sự tập trung về mặt địa lý và đặc 
biệt tạo sự liên kết chặt chẽ của các nhà sản 
xuất/người sản xuất, doanh nghiệp sản xuất 
và cung ứng đầu vào, các doanh nghiệp và 
các cơ sở thương mại, doanh nghiệp chế biến, 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (bảo quản, 
chế biến, vận tải, v.v). Ngoài ra, đi cùng với 
cụm liên kết này có thể liên kết thêm các tổ 
chức/doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ (ngân hàng, bảo hiểm, tài chính) và các 
cơ quan, tổ chức, trường đại học và doanh 
nghiệp nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ có 
liên quan. Các cụm liên kết này được hình 
thành nhằm tận dụng các cơ hội qua liên kết 
địa lý nhằm tạo các các lợi thế cạnh tranh về 
kinh tế, tăng năng suất, giảm chi phí và giá 
thành sản phẩm, tăng cường sự hợp tác, phối 
hợp, chia sẻ thông tin và các nguồn lực khác, 
tối ưu hóa sử dụng nguồn lực nhằm đảm bảo 
hiệu quả, tiếp cận được thị trường một cách 
ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ở Việt 
Nam hiện nay, các cụm ngành nông nghiệp 
đã bắt đầu hình thành như như cụm ngành cá 
tra, cụm ngành tôm, cụm ngành lúa gạo ở khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
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19.
“Hội đồng ngành hàng”
là gì và có vai trò thế nào?

Theo FAO19, Hội đồng ngành hàng 
(commodity council) hay hiệp hội ngành 
hàng (commodity association) là các tổ chức 
tập hợp nhiều nhóm lợi ích liên quan đến một 
ngành hàng hoặc lĩnh vực cụ thể (chẳng hạn 
như ngành cà phê) ở một quốc gia cụ thể, 
cho dù hàng hóa đó là để xuất khẩu, cho thị 
trường nội địa hay cho cả hai. Các hội đồng 
ngành hàng có thể thu hút thành viên từ tất 
cả các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngành 
hàng (người sản xuất, thu gom, nhà chế biến, 
nhà phân phối và xuất khẩu, cũng như từ các 
nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, dịch vụ hỗ trợ). 
Đôi khi các cơ quan chính phủ cũng có thể là 
thành viên của các hội đồng ngành hàng.

Hội đồng ngành hàng có vai trò cải thiện 
hoạt động của chuỗi giá trị ngành hàng, đóng 
vai trò quan trọng như một đầu mối đại diện 
cho các bên tham gia trong chuỗi đối thoại 
chính sách với chính phủ. Đồng thời, hội đồng 
cũng có nhiều chức năng khác, bao gồm trọng 
tài phân xử và xây dựng các quy định, thiết 
lập hoặc tư vấn về các cấp độ và tiêu chuẩn, 
quảng bá thương hiệu hoặc chất lượng, hỗ 
trợ nghiên cứu, xúc tiến thương mại thị trường 
trong nước và xuất khẩu, cung cấp thông tin.

Ví dụ tại Hoa Kỳ, Hội đồng Bông bao gồm 
thành viên của từng công đoạn trong chuỗi 

(người sản xuất, người tách bông, người lưu 
kho, công ty, người kinh doanh, các nhà chế 
biến hạt bông, hợp tác xã) có tiếng nói công 
bằng trong việc xây dựng chính sách, được 
thực hiện thông qua một cơ quan đại diện gồm 
các đại biểu được lựa chọn bởi từng công đoạn 
sản xuất, chế biến và lưu thông. Khi đa số đại 
biểu bỏ phiếu chấp thuận một đề xuất, nó trở 
thành chính sách của Hội đồng Bông.  

Các hội đồng, hiệp hội ngành hàng thực 
hiện các hoạt động ngoài hiệp hội (như vận 
động chính phủ) hoặc nội bộ (như cung cấp 
đào tạo thành viên hoặc giải quyết tranh 
chấp). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có 
thể có sự chồng chéo như trường hợp cung cấp 
thông tin thị trường, cho cả đối tượng là thành 
viên hoặc không phải thành viên. Các hoạt 
động chính của Hội đồng ngành hàng, Hiệp 
hội ngành hàng bao gồm: (1) Vận động chính 
sách và đàm phán thương mại; (2) Khuyến 
khích và nâng cấp chất lượng; (3) Cung cấp 
đào tạo; (4) Thông tin thị trường và các thông 
tin khác; (5) Đưa ra giải pháp, giải quyết các 
vấn đề khó khăn trong hậu cần ngành hàng; 
(6) Nghiên cứu và phát triển. 

19 FAO. (2009). Hiệp hội ngành hàng: một công cụ để phát triển 
chuỗi cung ứng, Quản lý nông nghiệp, Báo cáo không thường 
xuyên về Tài chính và Tiếp thị
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20.
Ban điều phối ngành hàng 
là gì? Vai trò của ban điều 
phối ngành hàng? Việt Nam 
đã có Ban điều phối ngành 
hàng chưa?

Ban điều phối ngành hàng, 
cũng có ý nghĩa tương tự như 
Hội đồng ngành hàng ở Câu 
18, là một nhóm có chung 
mục đích và được chỉ định 
thành lập để hoàn thành 
các chức năng giám sát mục 
tiêu chung, có thể bao gồm 
nhưng không giới hạn trong 
việc điều phối thông tin, cung 
cấp, hướng dẫn, đồng thời 
điều chỉnh các hoạt động của 
ngành hàng. Ban điều phối 
thường bao gồm các đại diện 
từ nhóm có chung mục đích và 
từ tất cả các thành phần (đại 
diện cho khu vực tư nhân), có 
thể bao gồm các đại diện đến 
từ khu vực quản lý Nhà nước 
(đại diện cho khu vực công).

Ban điều phối ngành hàng có nhiệm vụ phối hợp 
các bên (khi cần thiết) trong lĩnh vực sản xuất, chế 
biến, thương mại, xuất khẩu của ngành hàng. Ban 
điều phối chịu trách nhiệm lập kế hoạch hành động 
cho mỗi năm hoặc theo hoạt động của ngành hàng. 
Ban điều phối sẽ tổ chức họp thường kỳ để chia sẻ 
về kết quả hoạt động và xin ý kiến về các hoạt động 
triển khai tiếp theo. Theo đó, vai trò của ban điều phối 
ngành hàng bao gồm: 

(i) Tích cực quan tâm đến sản xuất, phát triển và 
xuất khẩu hàng hóa tương ứng theo hướng cạnh tranh 
cao, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả 
kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường;

(ii) Đưa ra các phương pháp canh tác hàng hóa 
mới, giúp Bộ ban ngành liên quan chỉ đạo triển khai 
thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương 
trình phát triển ngành hàng;

(iii) Tham mưu, đề xuất cho các Bộ ban ngành liên 
quan, Chính phủ về các vấn đề xuất khẩu như ấn định 
hạn ngạch xuất khẩu và các hiệp định thương mại 
quan trọng;

(iv) Cung cấp thông tin thương mại, hướng dẫn và 
nhiều dịch vụ khác cho các thành viên và giúp đỡ các 
thành viên xúc tiến sản xuất, thương mại, nâng cao 
năng lực cho các đối tác trong ngành theo quy định 
của pháp luật;

(v) Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở 
nước ngoài.

Hiện nay, Việt Nam đã có Ban điều phối ngành 
hàng cà phê được thành lập theo Quyết định số 1729/
QĐ-BNN-TCCB ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT. Cơ cấu tổ chức của Ban điều phối ngành 
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hàng cà phê Việt Nam (VCCB) gồm 1 Trưởng 
Ban là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phụ trách 
lĩnh vực trồng trọt; 2 Phó Trưởng Ban là Cục 
trưởng Cục Trồng trọt và Viện trưởng Viện 
Chính sách và Chiến lược PTNNNT; các ủy 
viên Ban điều phối từ Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp 
tác quốc tế, Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản, Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk 
Lắk, Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội 
Cà phê - Cacao Việt Nam, Doanh nghiệp cà 
phê trong nước, Doanh nghiệp cà phê ngoài 
nước, đại diện người sản xuất cà phê tỉnh Đắk 
Lắk và tỉnh Lâm Đồng. Ban điều phối ngành 
hàng cà phê Việt Nam hiện có 3 tiểu ban giúp 
việc là Tiểu ban Sản xuất, Tiểu ban Chế biến 
và Thương mại, Tiểu ban Chính sách và Bền 
vững.

Nhiệm vụ của Ban điều phối ngành hàng 
cà phê Việt Nam:

(i) Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo 

hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm 
bảo chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao 
giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, phát triển 
bền vững về xã hội và môi trường;

(ii) Giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện 
chính sách, chiến lược, chương trình phát triển 
ngành hàng cà phê, quy hoạch phát triển bền 
vững ngành cà phê;

(iii) Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo, 
điều hòa, phối hợp hoạt động và nguồn lực 
của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện 
các nhiệm vụ về quy hoạch sản xuất, chế 
biến, thương mại, tiêu thụ  và kinh doanh cà 
phê theo quy định của pháp luật;

(iv) Cung cấp, chia sẻ thông tin, tổ chức 
xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác công - tư 
và nâng cao năng lực cho các đối tác trong 
ngành cà phê theo sự phân công của Bộ 
trưởng;

(v) Tham gia Tổ chức Cà phê Thế giới theo 
phân công của Bộ trưởng.
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21. Chiến lược có đề cập đến phát triển “ngân hàng đất” như là giải pháp 
nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng đất, vậy hiểu thế nào
“ngân hàng đất” và vai trò ngân hàng đất đối với phát triển nông nghiệp? 

Theo Damen (2004), Ngân hàng đất đai là 
một cơ quan đại diện nhà nước tiến hành mua 
bán/ thu hồi đất ở các vùng nông thôn với mục 
đích phân phối lại hoặc cho thuê nhằm mục 
đích cải thiện cơ cấu nông nghiệp hoặc tái 
phân phối lại đất cho các mục đích khác vì lợi 
ích của cộng đồng. Theo Frank S. Alexander 
(2011), ngân hàng đất đai là quá trình hoặc 
chính sách để cơ quan quản lý địa phương 
thu mua, thuê lại đất đai dư thừa của người 
dân và chuyển sang sử dụng cho sản xuất hay 
giữ lại sử dụng cho các mục đích công cộng 
trong dài hạn. Ngân hàng đất đai có thể là 
cơ quan công quyền hoặc các cơ quan phi lợi 
nhuận có mục đích đặc biệt và chuyên hoạt 
động trong lĩnh vực ngân hàng đất đai. Ở một 
số địa phương, cơ quan quản lý phát triển có 
thẻ và nên cung cấp chức năng ngân hàng 
đất. Theo Viện nghiên cứu và quản lý đất đai 
(2021), ngân hàng quỹ đất nông nghiệp là 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích, trực 
thuộc Tổ chức phát triển quỹ đất. Ngân hàng 
có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai 

thác quỹ đất nông nghiệp; nhận thuê, cho 
thuê; làm trung gian thực hiện các giao dịch 
về đất nông nghiệp khác (chuyển nhượng; 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông 
nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 
thuê đất công ích của UBND xã; chuyển đổi 
quyền sử dụng đất nông nghiệp. Ngân hàng 
quỹ đất nông nghiệp sẽ thu thập thông tin về 
cung cầu sử dụng đất nông nghiệp để tạo quỹ 
đất nông nghiệp, đồng thời tham gia thẩm 
định, cho thuê đất, quản lý, giám sát các hợp 
đồng sử dụng quỹ đất. 

Một số ví dụ về ngân hàng đất như ngân 
hàng đất Flint Land và Genesee country, 
chương trình ngân hàng đất nông thôn ở 
Dallas, ngân hàng đất Cleveland, Ngân 
hàng đất Philadelphia, tổ chức ngân hàng 
đất Atlandta, ngân hàng đất nhà nước ở bang 
Michigan tại Hoa Kỳ; tổ chức phát triển Delhi 
ở Ấn Độ và MetroVivienda, Bogota, Colombia.

Ngân hàng đất nông nghiệp đóng vai trò 
trung gian giữa chủ sử dụng đất và nhà đầu 
tư để thực hiện các giao dịch về đất nông 
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nghiệp. Ngân hàng tạo quỹ đất để cho các 
nhà đầu tư thuê và có cơ chế quản lý đối 
với các giao dịch về đất nông nghiệp. 

Chiến lược đã định hướng rõ ràng về 
nội dung ngân hàng đất, theo đó, xây 
dựng ngân hàng đất là một trong những 
nội dung nhằm xây dựng, hoàn thiện và 

triển khai một số cơ chế, chính sách đột 
phá. Cụ thể “Nghiên cứu đổi mới hoạt 
động của Trung tâm phát triển Quỹ đất 
làm nền tảng để xây dựng “Ngân hàng 
đất” hỗ trợ cho giao dịch chuyển nhượng 
quyền sử dụng và phát huy quyền tài sản 
đối với đất nông nghiệp”.

Theo Forbes (2022), đầu tư mạo hiểm 
(venture capital - VC) là một hình thức đầu 
tư tư nhân cho các công ty khởi nghiệp và 
các công ty mới nổi giai đoạn đầu có ít hoặc 
không có lịch sử hoạt động nhưng có tiềm 
năng phát triển. Các công ty khởi nghiệp bán 
cổ phần sở hữu cho các quỹ đầu tư mạo hiểm 
để đổi lấy tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên 
môn quản lý. Các nhà đầu tư mạo hiểm 
thường tham gia vào việc quản lý và giúp các 
giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp 
đưa ra quyết định để thúc đẩy tăng trưởng. 
Các nhà sáng lập khởi nghiệp có kiến thức 
chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh doanh 
mà họ đã chọn, nhưng họ có thể thiếu các kỹ 
năng và kiến thức cần thiết để xây dựng một 
công ty đang phát triển, trong khi các nhà 
đầu tư mạo hiểm có khả năng hướng dẫn 
các công ty khởi nghiệp. Như vậy, các công 
ty nhận được hỗ trợ từ các quỹ đầu tư mạo 
hiểm có thể tiếp cận vào mạng lưới đối tác và 
chuyên gia của họ. Hơn nữa, họ có thể phụ 
thuộc vào công ty đầu tư mạo hiểm để được 
hỗ trợ nếu muốn huy động thêm nguồn lực tài 
chính trong tương lai.

22.
“Quỹ đầu tư mạo hiểm”, 
“Quỹ ứng dụng công nghệ” 
là gì? Các điều kiện để xây 
dựng các quỹ này?

Đầu tư mạo hiểm là một hình thức đầu 
tư thay thế thường chỉ dành cho các nhà 
đầu tư tổ chức và được công nhận. Quỹ 
đầu tư mạo hiểm thường là các quỹ hưu 
trí, các tổ chức tài chính lớn, các nhà đầu 
tư có giá trị ròng cao (HNWI) và các nhà 
quản lý tài sản thường đầu tư vào các quỹ 
đầu tư mạo hiểm.
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Các điều kiện để xây dựng các quỹ đầu tư mạo hiểm

Hiện nay tại Việt Nam chưa có một văn bản chính thức nào quy định chi tiết và đầy 
đủ về quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động 
quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam nằm rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác 
nhau như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng hay Luật 
Đầu tư, v.v. 

Theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP, quỹ đầu tư mạo hiểm (hay Quỹ đầu tư đổi mới sáng 
tạo theo cách gọi của Nghị định 38) được thành lập bằng các khoản đầu tư từ không quá 
30 nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể đóng góp vào quỹ đầu tư mạo hiểm bằng tiền mặt Việt 
Nam đồng, vàng, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể được định giá bằng tiền. 
Nhà đầu tư không được sử dụng tiền vay để góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt, 
Nghị định yêu cầu tổng vốn đầu tư vào một doanh nghiệp khởi nghiệp không được vượt 
quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đó sau khi nhận đầu tư.

Xét riêng trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ cao, Quỹ đầu tư mạo hiểm được giải 
thích và chính thức công nhận tại Nghị định số 99/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế 
khu công nghệ cao do Chính phủ ban hành. “Quỹ đầu tư mạo hiểm là tổ chức tài chính 
được thành lập theo quy định của pháp luật để đầu tư vào các hoạt động ươm tạo công 
nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao. Quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động trên cơ sở 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ”. Trong nghị định, Chính phủ đã quy định rõ ràng 
về quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu công nghệ cao, chức năng của quỹ đầu tư mạo hiểm 
cũng như các khái niệm liên quan, cách thức sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo thông tư 15/2011/TT-BTC, Quỹ KHCN do doanh nghiệp thành lập để tạo nguồn 
tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam 
thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới 
sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
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BĐKH20 là sự biến đổi trạng thái của khí 
hậu so với trung bình và/hoặc dao động của 
khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian 
dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH 
có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong 
hoặc các tác động bên ngoài, hoặc do hoạt 
động của con người làm thay đổi thành phần 
của khí quyển hay trong khai thác sử dụng 
đất.

Thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh 
trong các hệ thống tự nhiên hoặc con người để 
ứng phó với các tác động/kích thích hiện tại 
hoặc tương lai của khí hậu, do đó làm giảm 
bớt tác hại hoặc tận dụng các mặt có lợi của 
BĐKH mang lại (MONRE, 2008). Ủy ban Liên 
chính phủ về BĐKH (IPCC) phân biệt một số 
loại hình thích ứng (với BĐKH) khác nhau như: 

• Thích ứng phòng ngừa - Anticipatory 
adaptation: là quá trình thích ứng diễn 
ra trước khi cảm nhận được các tác 
động của BĐKH. Còn được gọi là sự 
thích ứng tích cực/chủ động. 

• Tự thích ứng - Autonomous adapta-
tion: hay còn được gọi là sự thích ứng 
tự phát, là quá trình thích ứng không 
xuất phát từ sự ứng phó có ý thức trước 
các tác nhân kích thích của khí hậu, mà 
bắt nguồn từ những thay đổi về sinh 
thái trong các hệ thống tự nhiên, những 
thay đổi của thị trường hoặc hệ thống 
phúc lợi xã hội của con người.

• Thích ứng có kế hoạch - Planned 
adaptation: là quá trình thích ứng do 
kết quả của các quyết định chính sách 
có chủ ý trên cơ sở nhận thức về các 
điều kiện đã hoặc sẽ thay đổi, cũng 
như sự cần thiết phải có hành động để 
trở lại, duy trì hoặc đạt được trạng thái 
mong muốn. 

• Thích ứng tư nhân  -  Private adaptation: 
một quá trình thích ứng được khởi xướng 
và thực hiện bởi các cá nhân, hộ gia đình 
hoặc các công ty tư nhân. Thích ứng tư 
nhân thường dựa trên lý trí tư lợi của cá 
nhân/nhóm người đó. 

• Thích ứng công - Public adaptation: 
là quá trình thích ứng được khởi xướng 
và thực hiện bởi chính phủ ở tất cả các 
cấp. Sự thích ứng công thường nhằm 
vào các nhu cầu tập thể. 

• Thích ứng (mang tính) phản ứng 
- Reactive adaptation: là quá trình 
thích ứng diễn ra sau khi nhìn thấy các 
tác động của BĐKH.

Giảm nhẹ phát thải KNK là hoạt động 
nhằm giảm nhẹ mức độ hoặc cường độ phát 
thải KNK, tăng cường hấp thụ KNK (Điều 2, 
Luật Bảo vệ Môi trường 2020). Một số khái 
niệm về giảm nhẹ BĐKH được đưa ra như sau:

• Là sự can thiệp của con người nhằm 
giảm nguồn phát thải KNK và tăng bể 
chứa KNK (IPCC, 2001).

23.
Biến đổi khí hậu là gì? Thế nào là thích ứng và 
giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

20 Định nghĩa được nêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về 
Ứng phó với BĐKH dựa theo định nghĩa của IPCC.
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• Là sự can thiệp của con người nhằm 
giảm ảnh hưởng bất lợi đối với BĐKH; 
giảm nhẹ BĐKH bao gồm cả chiến lược 
giảm nguồn phát thải và tăng bể chứa 
KNK (Canadian Geographic, 2008).

• Là những thay đổi về kỹ thuật và các 
giải pháp thay thế nhằm giảm nguồn 
phát thải KNK. Mặc dù một số chính 
sách về xã hội, kinh tế và kỹ thuật có 
thể giảm sự phát thải KNK, giảm nhẹ 
BĐKH mang nghĩa thực thi các chính 
sách nhằm giảm nhẹ KNK và tăng bể 
chứa các KNK (IPCC, 2007).

• Là sự can thiệp của con người nhằm 
giảm nguồn phát thải hoặc tăng bể 
chứa các KNK. Ví dụ việc sử dụng năng 
lượng hóa thạch một cách hiệu quả hơn 
cho các hoạt động công nghiệp hoặc 

sản xuất điện, chuyển sang sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng 
mặt trời và năng lượng gió) và mở rộng 
diện tích rừng và các bể chứa khác 
nhằm giảm nhẹ CO2 trong khí quyển 
(UNFCCC, 2009).

Các khái niệm giảm nhẹ BĐKH được đưa 
ra đều tập trung vào 2 mục tiêu chính là giảm 
nguồn phát thải KNK và tăng bể chứa KNK. 
Trong đó, khái niệm giảm nhẹ BĐKH do IPCC 
(2007) đề xuất là khái niệm đầu tiên tổng quát 
nhất và đầy đủ nhất về các mặt của giảm nhẹ 
cũng như việc thực thi chiến lược giảm nhẹ 
BĐKH.

24. Khái niệm “Dịch vụ môi 
trường rừng” là gì? 

Dịch vụ môi trường rừng là việc cung ứng 
các giá trị sử dụng của môi trường rừng để 
đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống 
của nhân dân. Dịch vụ môi trường rừng bao 
gồm các loại sau (theo Luật Lâm nghiệp 2017; 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP):

• Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng 
lòng hồ, lòng sông, lòng suối.

• Điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản 
xuất và đời sống xã hội.

• Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; 
giảm phát KNK kính từ hạn chế mất 
rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng 
bền vững, tăng trưởng xanh.

• Bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự 
nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ 
sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ 
du lịch.

• Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con 
giống tự nhiên, nguồn nước từ rừng và 
các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái 
rừng để nuôi trồng thủy sản.
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Nông nghiệp thuận thiên là phương pháp 
canh tác dựa theo quy luật của tự nhiên, tập 
trung vào phát triển sự đa dạng sinh học, 
phục hồi và bảo vệ sức khỏe đất, sức khỏe con 
người. Nông nghiệp thuận thiên đảm bảo sự 
cân bằng về hệ sinh thái, đa dạng sinh học 
và phù hợp với điều kiện của từng địa phương 
thay vì sử dụng đầu vào từ bên ngoài với 
những tác động bất lợi. Nông nghiệp thuận 
thiên kết hợp truyền thống và khoa học để tạo 
ra những nông sản chất lượng cao và một môi 
trường sống cân bằng cho tự nhiên, con người. 

Làng sinh thái là một mô hình phát triển 
kinh tế hài hòa với tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường gắn với duy trì văn hóa truyền 
thống bản địa trên quy mô làng. 

Làng Nông Thuận Thiên đề cao sự hợp tác 
của cộng đồng trong áp dụng các giải pháp 
để phát triển nông nghiệp một cách hài hòa 
lâu dài với tự nhiên. Các Làng Nông Thuận 
Thiên được coi là những cộng đồng “tiên 
phong” trong việc thực hiện các giải pháp 
nông nghiệp ứng phó thông minh với BĐKH. 
Tại đây, cộng đồng nông thôn sẽ thử nghiệm, 
phát triển các thực hành nông nghiệp thông 
minh nhằm phổ biến ứng dụng trên qui mô 
lớn hơn như các làng, bản lân cận, vùng địa 
lý hay vùng cảnh quan cụ thể (CCAFS, 2016).

Làng thông minh được Mạng lưới PTNT 
Châu Âu định nghĩa là cộng đồng những 
người dân nông thôn chủ động tìm ra các giải 
pháp thiết thực đối với những thách thức họ 
phải đối mặt và quan trọng nắm bắt cơ hội 
mới làm thay đổi các vùng nông thôn (ENRD, 
2018). Làng thông minh là tập hợp các nguồn 
lực địa phương và ứng dụng kỹ thuật công 
nghệ nhằm mang lại những lợi ích cho cộng 
đồng. Trong đó, thông minh (SMART) được 
hiểu là sự tổng hòa của các yếu tố xã hội 
(Social), hiện đại (Modern), nhận thức - thích 
ứng (Aware-adaptation), đáp ứng - sẵn sàng 
(Responsive-ready) và công nghệ - minh bạch 
(Technology-transparent). Làng thông minh 
là cộng đồng ở khu vực nông thôn sử dụng 
các giải pháp sáng tạo để nâng cao đời sống 
dựa trên các lợi thế và cơ hội của địa phương 
với cách tiếp cận có sự tham gia tổng hợp của 
các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường; đặc 
biệt là các giải pháp do công nghệ kỹ thuật 
số; cộng đồng dân cư trong làng được hưởng 
lợi từ sự liên kết, hợp tác với các khu vực nông 
thôn và thành thị lân cận; nguồn lực thực hiện 
các kế hoạch hay sáng kiến của người dân 
trong làng được huy động tại làng hoặc các tổ 
chức/cá nhân bên ngoài (EC, 2019). 

25. Hiểu thế nào là “nông nghiệp thuận thiên”, 
“làng sinh thái”, “làng thông minh”, “làng nông thuận thiên”?
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26. Khái niệm “Tín chỉ các-bon” và “Dấu chân môi trường/dấu 
chân sinh thái” được hiểu thế nào?

Tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao 
dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải 
một tấn khí các-bon dioxide (CO2) hoặc một 
tấn khí các-bon dioxide (CO2) tương đương 
(Luật Bảo vệ Môi trường 2020). Cơ chế trao 
đổi, bù trừ tín chỉ các-bon là các cơ chế thực 
hiện việc đăng ký, triển khai các chương trình, 
dự án giảm nhẹ phát thải KNK và tạo tín chỉ 
các-bon theo các phương pháp được quốc tế 
hoặc Việt Nam công nhận. Tín chỉ các-bon từ 
các chương trình, dự án được trao đổi trên thị 
trường các-bon hoặc bù cho lượng phát thải 
KNK vượt quá hạn ngạch được phân bổ (Điều 
3, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP).

Dấu chân sinh thái (ecological footprint) 
là một thuật ngữ bắt đầu được sử dụng vào 
những năm 1990 bởi các nhà khoa học thuộc 
trường Đại học British Columbia là William 
E.Rees và Mathis Wackernagel. Theo đó, dấu 
chân sinh thái là thước đo nhu cầu về diện tích 
đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học 
cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con 
người, bề mặt xây dựng CSHT, diện tích hấp 

thụ các-bon dioxide, khả năng chứa đựng và 
đồng hóa chất thải.
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Hình 4: Mô tả dấu chân các bon các lĩnh vực trong nền kinh tế toàn cầu

Dâu chân các-bon (Carbon footprint) hay 
còn được hiểu là “lượng khí thải các-bon của 
một sản phẩm” đề cập đến việc phát thải KNK 
cả trực tiếp và gián tiếp (được biểu thị bằng ki-
logam CO2 tương đương) của một sản phẩm 
trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ nguyên 

liệu thô thông qua sản xuất (hoặc cung cấp 
dịch vụ), phân phối, sử dụng của người tiêu 
dùng và thải bỏ/tái chế (Wiedmann & Minx, 
2008; Carbon Trust, 2007; BSI, 2008; FAO, 
2015).
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27. Thế nào là cộng đồng
và tổ chức cộng đồng? 
Vai trò của cộng đồng là gì?

Cộng đồng là một nhóm xã hội của các cá 
thể sống chung trong cùng một môi trường, có 
sự liên hệ với nhau, chia sẻ nền tảng chung 
(văn hóa, tôn giáo, chủng tộc, v.v), thường 
là có cùng các mối quan tâm chung về các 
vấn đề cụ thể (sản xuất nông nghiệp, nghèo 
đói, bệnh tật, v.v). Tùy theo tiếp cận, mà có 
thể có các nhóm cộng đồng theo không gian 
(làng, xã) hay dân tộc (cộng đồng người dân 
tộc Kinh, cộng đồng các dân tộc thiểu số, v.v), 
hay là nghề nghiệp (cộng đồng các ngư dân, 
cộng đồng doanh nghiệp).

Một tổ chức cộng đồng là một tổ chức gồm 
các người cùng có một lợi ích chung, như 
các tổ chức người sản xuất, các nhóm cùng 
nguồn lợi, các ban phát triển của làng, v.v. Tổ 
chức cộng đồng là một quá trình mà theo đó 
một nhóm người tổ chức và có các biện pháp 
ảnh hưởng đến các chính sách hoặc văn hóa 
xung quanh họ. Thuật ngữ này thường, nhưng 
không phải lúc nào cũng được sử dụng để chỉ 
tổ chức cộng đồng địa phương.

Theo JICA (2016)21, cộng đồng đóng vai 
trò chủ thể của mọi hoạt động tại địa phương 
mình hay trong lĩnh vực mình hoạt động. Vai 
trò chủ thể được thể hiện ở việc các thành viên 
trong cộng đồng là người chủ động, tích cực 
và quyết định các hoạt động của cộng đồng.  
Bởi vì họ: (i) Hiểu rõ nhất về cộng đồng của 
họ, biết các khó khăn, thách thức và mong 
muốn của mình; (ii) Hiểu tiềm năng, lợi thế 
của cộng đồng; (iii) Biết cách huy động và 
gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với 
nhau. Cộng đồng chịu trách nhiệm về kết quả 
các hoạt động của họ. Thực tiễn ở nhiều địa 
phương cho thấy công trình của cộng đồng 
như các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng 
dòng họ, làng bản, v.v đã được người dân địa 
phương thực hiện tốt.

Khái niệm “phát triển cộng đồng” được hiểu 
là sự thúc đẩy công bằng trong các cơ hội, sự 
tham gia vào xã hội, nhân quyền, tôn trọng sự 
đa dạng, dân chủ. Tiếp cận phát triển cộng 
đồng để nhằm vào các mục tiêu: Củng cố sự 
gắn kết trong cộng đồng; Xây dựng mạng lưới 
xã hội; Thiết lập tổ chức của chính mình; Tạo 
ra năng lực dài hạn cho giải quyết vấn đề. Và 
những mục tiêu này đều hướng tới mục đích 

21 JICA, 2016. “Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng” (Nhà xuất bản Thanh niên, 2016)
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thay đổi xã hội theo hướng tích 
cực hơn. Đây là một khái niệm 
đề cập tới: (i) Tái cấu trúc kinh 
tế, văn hóa, giáo dục, xã hội; 
(ii) Tăng cường và đạt đến 
sự bền vững chất lượng cộng 
đồng và xã hội nói chung; (iii) 
Phát triển khả năng của cộng 
đồng để đạt được sự duy trì và 
hành động; (iv) Trao quyền 
tạo sự tham gia tích cực của 
người dân nhằm đạt được sự 
thay đổi.

Yếu tố then chốt trong phát 
triển cộng đồng chính là trao 
quyền cho chính cộng đồng 
đó để đạt đến các mục tiêu 
thay đổi tích cực. Điều này 
đã định hình cho các cách 
thức tiếp cận cộng đồng khác 
nhau. Tuy nhiên, trong những 
chương trình phát triển cộng 
đồng có sự hỗ trợ từ bên 
ngoài (các chương trình của 
Chính phủ, tổ chức phi Chính 
phủ, các chương trình, dự án), 
vai trò chịu trách nhiệm của 
cộng đồng còn mờ nhạt, vì:  
(i) Cho rằng các hoạt động 
phát triển cộng đồng là của 
người ngoài;  (ii) Thiếu chủ 
động tham gia vào các công 
việc đang triển khai tại cộng 
đồng; (iii) Trông chờ vào 
nguồn lực và phương pháp tổ 
chức từ hỗ trợ bên ngoài. Vì 
vậy, tăng cường sự tham gia 
của người dân địa phương 
trong tất cả các hoạt động là 
cách làm tốt nhất để phát huy 
tính chủ động, sáng tạo và 
trách nhiệm của người dân.

28. “Hội quán” là gì?
Nguồn gốc của Hội quán là ở đâu?

Hội quán là một hình thức liên kết tự nguyện của những 
người nông dân nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ 
thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường. 
Đặc trưng của mô hình này là sự tự nguyện tham gia của 
người dân, không biên chế, không ngân sách, hoạt động 
đơn thuần là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm 
của người dân. Đồng thời đó cũng là kênh trao đổi, chia sẻ 
giữa nông dân với chính quyền, đoàn thể, giải quyết những 
vấn đề về KTXH ở địa phương. Hội quán hoạt động theo 
phương châm “3 không - 3 tự - 3 cùng” gồm: 

• Không bộ máy, Không kinh phí từ ngân sách nhà 
nước, Không cơ sở vật chất; 

• Tự nguyện, Tự quản, Tự quyết định;
• Cùng nghĩ, Cùng làm, Cùng thụ hưởng. 
Mô hình Hội quán ra đời từ sáng kiến của chính 

quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2016. Từ Canh 
tân Hội quán, mô hình Hội quán đầu tiên được thành lập 
vào tháng 7/2016 tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, 
đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 100 Hội quán, gần 
6.000 hội viên, 22 Hợp tác xã nông nghiệp được thành 
lập trên nền tảng Hội quán. Nhằm tạo điều kiện cho các 
Hội quán hoạt động, chính quyền, mặt trận tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chỉ 
đạo các ngành chức năng tập huấn công nghệ thông 
tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung cấp thông 
tin về thị trường và hỗ trợ máy vi tính, đường truyền cáp 
quang, tivi, máy chiếu, v.v giúp các Hội quán kết nối 
nhanh về ứng dụng KHCN, áp dụng vào sản xuất, tiêu 
thụ nông sản, hoạt động chuyên nghiệp, năng động, 
hiệu quả và tự tin hơn trong liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị gắn với xây dựng NTM.

Hội quán ra đời đã tạo điều kiện tốt nhất để cấp ủy, 
chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, 
cán bộ, đảng viên cùng đến tham gia sinh hoạt với tư 
cách là thành viên Hội quán hoặc đại diện cho tổ chức 
để vừa chuyển giao khoa học kỹ thuật vừa tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà bước đến với nhân dân. Về thành viên, hội 
quán không có chủ thể là đối tượng cá biệt nào, bao 
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gồm cả nông dân, đại diện tổ chức đoàn thể, 
cán bộ, đảng viên, đại diện tổ chức chuyển 
giao, v.v đều có thể tham gia sinh hoạt với tư 
cách là thành viên Hội quán.

Hội quán không vì mục đích cuối cùng là 
lợi nhuận mà hoạt động theo sự thỏa thuận 
của cộng đồng, chỉ mang lại lợi ích cho cộng 
đồng mà không đặt vấn đề lợi nhuận cho Ban 
chủ nhiệm Hội quán. Yếu tố đồng thuận trong 
cộng đồng có ý nghĩa quan trọng mà tất cả 
các Hội quán đều xem như tôn chỉ, mục đích 
khi thành lập.

29.
Thế nào là “Bình đẳng giới”, 
vài trò bình đẳng giới phát 
triển nông nghiệp nông thôn?

Theo Liên hợp quốc, bình đẳng giới có 
nghĩa là phụ nữ và đàn ông được hưởng 
những điều kiện như nhau để thực hiện đầy 
đủ quyền con người và có cơ hội đóng góp, 
thụ hưởng những thành quả phát triển của 
xã hội nói chung. Điều 5 Luật Bình đẳng giới 
2006, quy định bình đẳng giới là việc nam 
giới, nữ giới có vị trí, vai trò ngang nhau, được 
tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của 
mình cho sự phát triển của cộng đồng, của 
gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả 
của sự phát triển đó. 

Phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 50% dân số và 
đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực phát 
triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, 
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nói 
riêng. Có thể nói, bình đẳng giới là một trong 
những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, gia đình và xã hội. 
Ở khu vực nông thôn, phụ nữ là nguồn nhân 
lực lớn trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng 
NTM, đặc biệt hiện nay cơ cấu lao động đang 

có xu hướng chuyển dịch từ nông thôn sang 
thành thị. Bình đẳng giới có vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải 
thiện các mục tiêu phát triển thông qua việc 
tạo cơ hội công bằng cho nam và nữ trong 
tiếp cận giáo dục, cơ hội kinh tế, CSHT, khả 
năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, việc làm 
và đầu vào sản xuất. Bên cạnh đó, bình đẳng 
giới cũng nâng cao vị thế và quyền năng kinh 
tế cho người phụ nữ, từ đó đạt được những 
mục tiêu phát triển, đặc biệt là những mục 
tiêu về trẻ em. Những cải thiện về quyền kiểm 
soát của phụ nữ trong gia đình, cải thiện trong 
học vấn và sức khỏe của người phụ nữ cũng 
liên hệ mật thiết với lợi ích và sức khỏe của 
trẻ em cũng như giảm tỷ lệ xảy ra bạo lực gia 
đình. Ngoài ra, việc tạo ra bình đẳng giới tạo 
điều kiện để phụ nữ có thể tham gia các hoạt 
động chính trị, xã hội, ra quyết định, xây dựng 
chính sách, từ đó đem lại góc nhìn mới để có 
thể đem lại những thể chế và chính sách toàn 
diện và bao trùm hơn, từ đó góp phần vào 
phát triển xã hội. 
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Cách tiếp cận không hối tiếc là lựa chọn 
các hoạt động giảm nhẹ rủi ro hoặc tính dễ 
bị tổn thương với khí hậu có tác dụng và 
không gây phương hại trong hầu hết hoặc 
tất cả các điều kiện trong tương lai. Nói cách 
khác, tiếp cận này đảm bảo rằng các hành 
động ứng phó với BĐKH hiện tại không hoặc 
tối thiểu hóa các tác động tiêu cực đến sinh 
kế của người dân, đến khả năng phát triển 
kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường và hệ sinh 
thái của khu vực trong tương lai. Ví dụ, việc 
xây dựng các đê bao ngăn lũ có thể giúp chủ 
động trong các biện pháp ứng phó với mưa 
lũ, tăng vụ sản xuất lúa, nhờ đó có thể đảm 
bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập 
cho người dân trồng lúa. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, hệ thống này có thể làm giảm khả năng 
trữ nước gây ngập lụt tại khu vực khác, đất 
đai ngày càng suy kiệt do thiếu nguồn phù 
sa bổ sung, làm thay đổi tập quán văn hóa 
(ví dụ như cách di chuyển, xây dựng nhà cửa, 
mồ mả, v.v), và gây ô nhiễm môi trường và 
mất cân bằng sinh thái do nông dân sẽ cần 
sử dụng nhiều đầu vào hóa chất để đảm bảo 
năng suất, hay làm giảm nguồn lợi thủy sản, 
v.v. Những giải pháp như vậy ở một khu vực 

cụ thể có thể xem là giải pháp “hối tiếc” khi 
cái giá phải trả trong tương lai thậm chí lớn 
hơn nhiều những lợi ích mang lại ở hiện tại.

Phương pháp tiếp cận “Không hối tiếc” hay 
hành động “Không hối tiếc” là hành động của 
các hộ gia đình, cộng đồng và các tổ chức địa 
phương/quốc gia, quốc tế có thể được biện 
minh từ các quan điểm kinh tế, xã hội và môi 
trường cho dù các sự kiện thiên tai hay BĐKH 
(hoặc các mối nguy hiểm) có diễn ra hay 
không. Các hành động “Không hối tiếc” làm 
tăng khả năng phục hồi, là khả năng của một 
“hệ thống” đối phó với các loại mối nguy khác 
nhau một cách kịp thời, hiệu quả và công 
bằng. Tăng khả năng phục hồi là cơ sở cho 
tăng trưởng bền vững trong một thế giới nhiều 
hiểm họa (Heltberg, Siegel, Jorgensen, 2009; 
UNDP, 2010). Do vậy, hành động “Không hối 
tiếc” cần dựa trên hệ thống thông tin đầy đủ, 
dự báo chính xác các yếu tố thay đổi trong 
dài hạn, và luôn đặt các đối tượng được bảo 
vệ trong mô hình hệ thống động để đánh giá 
chính xác các hậu quả/kết quả của tất cả 
can thiệp hiện tại đến toàn bộ hệ thống trong 
tương lai. 

30. Nội dung nguyên tắc tiếp cận “Không hối tiếc” trong ứng phó 
với biến đổi khí hậu là gì?
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31.
Thế giới đã trải qua các 
cuộc cách mạng công 
nghiệp nào?

Thế giới đã trải qua 
3 cuộc cách mạng 
công nghiệp, trong đó, 
cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 được 
cho là đã bắt đầu từ 
những năm gần đây, 
tập trung chủ yếu vào 
sản xuất thông minh 
dựa trên các thành tựu 
đột phá trong công 
nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, công 
nghệ nano.

Diễn ra vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX (khoảng 
những năm 1784 đến năm 1840). Đây là cuộc cách mạng 
trong lĩnh vực sản xuất, được xuất phát điểm từ Anh sau 
đó lan ra Châu Âu, Hoa Kỳ và toàn thế giới. Cuộc cách 
mạng thứ nhất ra đời chế tạo ra các loại cơ khí máy móc 
chạy bằng hơi nước và sức nước, quy mô lớn. Thay thế 
nguồn lao động và tăng sản lượng sản xuất.

Diễn ra từ năm 1871- 1914. Đặc trưng của cuộc cách 
mạng này là sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của 
dây chuyền sản xuất hàng loạt quy mô lớn. Phát triển 
các ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, v.v. Yếu 
tố quyết định của cuộc cách mạng này là chuyển sang 
sản xuất trên cơ sở điện - cơ khí sang tự động hóa cục bố 
trong sản xuất. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2
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Diễn ra vào những năm 1970 với sự 
ra đời của sản xuất tự động dựa vào 
máy tính, thiết bị điện tử và Internet, 
tạo nên một thế giới kết nối. Cuộc cách 
mạng công nghệ thứ ba hay còn gọi là 
cuộc cách mạng kỹ thuật số (Digital 
Revolution). Đây là cuộc cách mạng 
quan trọng trong các cuộc cách mạng 
công nghiệp vì đã mở ra kỷ nguyên 
công nghệ thông tin. Sử dụng phổ biến 
máy tính kỹ thuật số và lưu giữ hồ sơ 
kỹ thuật số.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất 
phát từ khái niệm “Industrie 4.0” trong 
một báo cáo của chính phủ Đức năm 
2013. “Industrie 4.0” kết nối các hệ 
thống nhúng22 và cơ sở sản xuất thông 
minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số 
giữa công nghiệp, kinh doanh, chức 
năng và quy trình bên trong. Đây được 
gọi là cuộc cách mạng số, thông qua 
các công nghệ như Internet vạn vật 
(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo 
(VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng 
xã hội, điện toán đám mây, di động, 
phân tích dữ liệu lớn (SMAC), v.v để 
chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành 
thế giới số. Công nghệ 4.0 đã giúp các 
doanh nghiệp dễ dàng hợp tác và chia 
sẻ dữ liệu với khách hàng, nhà sản 
xuất. Giúp tăng năng suất và doanh 
thu, tối ưu hóa các công trình sản xuất, 
phát triển công nghệ tăng tốc và chăm 
sóc dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 3

Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4

22 Hệ thống nhúng là hệ thống kết hợp giữa phần mềm và phần cứng để phục vụ các bài toán chuyên dụng trong lĩnh vực truyền 
tin, quan trắc hay tự động hóa điều khiển, tạo ra hệ thống có tính năng tự động hóa cao và hoạt động rất ổn định. Hệ thống nhúng 
được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện-điện tử thuộc các lĩnh vực như máy tính, thiết bị viễn thông, đo lường điều khiển, điện 
tử công nghiệp, điện tử dân dụng và an ninh quốc phòng. không giống với các phần mềm hệ thống hay phần mềm ứng dụng, hệ 
thống nhúng phải cần sự tác động, giao tiếp của con người mới hoạt động và có thể tự hoạt động song song với các thiết bị mà 
không cần con người kích hoạt.
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32.
Thế nào là Công nghệ 4.0? 
Vai trò CM 4.0 trong phát 
triển nông nghiệp nông thôn? 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là quá trình 
tích hợp tất cả các công nghệ thông minh 
để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản 
xuất, kinh doanh. Bản chất của cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng 
công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ 
thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương 
thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ 
đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ 
sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự 
động hóa, người máy, xu hướng internet của 
vạn vật (Internet of Things), dữ liệu lớn (big 
data), điện thoại di động và công nghệ in 3D. 

Với những đặc điểm và xu hướng hoàn 
toàn mới, cuộc cách mạng này tác động lớn 
đến ngành nông nghiệp Việt Nam. Việc ứng 
dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của 
nhân loại, bao gồm công nghệ số, công nghệ 
sinh học, vật liệu mới, robot, công nghệ in 3D 
và năng lượng tái tạo sẽ góp phần nâng cao 
năng suất trong sản xuất, phân phối và tiêu 
thụ nông sản, đẩy mạnh sự phát triển của 
ngành nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ trí 

tuệ nhân tạo giúp tự động hóa toàn bộ quy 
trình sản xuất, giảm lao động, quản lý dịch 
bệnh, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát và nâng 
cao chất lượng sản phẩm; Công nghệ sinh 
học giúp giải mã nhanh các hệ gen tạo ra 
những giống cây trồng, vật nuôi mới chống 
chịu sâu bệnh và thích ứng với BĐKH; Công 
nghệ viễn thám phục vụ công tác trong quản 
lý, giám sát, dự báo lũ, lụt trên các lưu vực 
sông và cảnh báo cháy rừng, v.v.
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Khác với khái niệm nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp 4.0 là sự thay đổi phương 
thức quản lý mà ở đó nông dân không cần 
xuất hiện trực tiếp tại vùng sản xuất nhưng 
vẫn làm tăng năng suất sản lượng đáng kể 
so với cách trồng nông nghiệp kiểu cũ. Công 
nghệ 4.0 được áp dụng trong nông nghiệp 
mang lại những dấu hiệu tích cực. Điển hình 
là việc ứng dụng điện toán đám mây nhằm 
cung cấp sản phẩm đầu ra chất lượng cao 
và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu 
dùng. Công nghệ 4.0 dùng Internet kết nối 
vạn vật (IoT) sẽ là cánh cửa giúp khai phá nền 
nông nghiệp trong tương lai.  Một số khâu hay 
có thể là phần lớn các khâu trong quá trình 
sản xuất nông nghiệp sẽ được tự động hóa, 
thay thế sức lao động của con người.

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam là một nước 
nông nghiệp nhưng quá trình thu hoạch, 
vận chuyển và xuất khẩu nông sản lại khá 
“nghiệp dư”, tỷ lệ thất thoát cao, gây thiệt 
hại lớn đến nền kinh tế. Không chỉ vậy, hàng 
hóa gia công, thủy hải sản của Việt Nam khi 
xuất khẩu sang nước ngoài thường bị trả về 

do thời gian vận chuyển kéo dài lâu, hàng 
hóa bị va đập và không chịu được sự thay đổi 
môi trường, dẫn đến hư hỏng không sử dụng 
được, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp 
trong nước. Do đó, việc đưa công nghệ 4.0 áp 
dụng điện toán đám mây trong vận chuyển 
nông sản là rất cần thiết, giúp kiểm soát được 
nhiệt độ trong xe; bảo quản đồ tươi như trái 
cây, rau củ quả; tránh cho thủy sản không bị 
hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Trong xã hội ngày càng phát triển đặc biệt 
là công nghệ 4.0 ngày càng phổ biến và dễ 
dàng sử dụng hơn, việc áp dụng công nghệ 
4.0 vào nông nghiệp sẽ không còn là bài toán 
khó đối với đại đa số người dân thuần nông. 
Trên thế giới đã có rất nhiều nước áp dụng 
thành công được nền nông nghiệp 4.0 vào 
sản xuất nông nghiệp như Hàn Quốc, Nhật 
Bản hay một số nước có một nền nông nghiệp 
tương đương với nước ta như Brazil, Malaysia, 
Philippines, v.v. 
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LUẬN GIẢI CÁC NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC 
3.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢC 

PHẦN 3

33.
Những quan điểm mới về 
nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn so với giai 
đoạn trước là gì? Quan 
điểm nào thể hiện sự phát 
triển hài hòa, cân đối 
và đồng bộ trong nông 
nghiệp và nông thôn giai 
đoạn tới?

Chiến lược nêu 5 quan điểm đổi mới về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn như sau:

- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị 
trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá; gìn giữ, phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Nông nghiệp là lợi thế, nền tảng 
bền vững của quốc gia. Nông thôn là địa 
bàn phát triển kinh tế quan trọng, là nền 
tảng văn hóa, xã hội. Nông dân là lực lượng 
lao động và nguồn tài nguyên con người 
quan trọng. 

- Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp 
sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp 
các giá trị văn hóa, xã hội và môi trường 
vào sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp có 
trách nhiệm, phát triển NNST, hữu cơ, tuần 
hoàn, phát thải các-bon thấp, thân thiện với 
môi trường và thích ứng với BĐKH. 

- Xây dựng nông thôn văn minh, có CSHT 
và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bảo tồn và 
phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, phát 
triển môi trường, cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp. Phát triển kinh tế nông thôn đa dạng, 

chủ động tạo sinh kế nông thôn từ hoạt động 
phi nông nghiệp, tạo việc làm chính thức.

- Cư dân nông thôn là chủ thể, trung tâm 
và được hưởng lợi chính từ thành quả của các 
hoạt động PTNT. Phát triển kinh tế hợp tác 
làm động lực gắn kết kinh tế hộ, hình thành 
đội ngũ nông dân chuyên nghiệp. Phát triển 
cộng đồng làm nền tảng trong PTNT. 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường huy 
động nguồn lực cho đầu tư, phát triển nông 
nghiệp, nông thôn thông qua hợp tác công tư, 
thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Các quan điểm thể hiện sự phát triển hài 
hòa cả về kinh tế, xã hội và môi trường; cân đối 
giữa ba trụ cột của tam nông và đồng bộ cả 
về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát 
triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn tới. 
Trong đó quan điểm đầu tiên là nền tảng, thể 
hiện đặc điểm nổi bật của nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn thời gian tới.
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LUẬN GIẢI CÁC NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC 

Quan điểm “Nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn có vị trí chiến lược” là để xác định vị trí, 
vai trò đặc biệt quan trọng trong các mục tiêu, 
biện pháp, cách thức mang tính dài hạn trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việc 
xác lập quan điểm này là sự tái khẳng định 
của Đảng và Chính phủ rằng nông nghiệp là 
một trụ cột chính, bên cạnh công nghiệp, dịch 
vụ, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; nông thôn là địa bàn chiến 
lược, tiếp tục được ưu tiên lâu dài trong quá 
trình phát triển kinh tế đất nước nhằm vừa lưu 
giữ hồn cốt của dân tộc, vừa thu hẹp khoảng 
cách với thành thị, đảm bảo tính bao trùm của 
quá trình phát triển và đóng vai trò then chốt 

trong bảo vệ an ninh, an toàn vùng biên giới, 
hải đảo của tổ quốc; nông dân nói riêng và cư 
dân nông thôn nói chung trong chiến lược dài 
hạn của quốc gia sẽ vừa là nguồn lực phát 
triển và vừa là các chủ thể trung tâm được ưu 
tiên. Điều này là đặc biệt quan trọng để xác 
lập và xây dựng nền móng về tư duy và quan 
điểm phát triển trong toàn bộ hệ thống chính 
trị, đặc biệt là trong việc xây dựng và ban 
hành các văn bản chính sách của Đảng và 
Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội, môi 
trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên 
phạm vi toàn quốc.

34. Chiến lược có để cập “nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị 
trí chiến lược”, điều này hiểu thế nào?
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PTNT theo hướng hiện đại là quyết tâm 
chính trị của Đảng và Nhà nước nhằm nâng 
cao nhanh hơn đời sống của dân cư nông 
thôn, làm cho nông thôn tham gia và đóng 
góp cao hơn trong quá trình phát triển toàn 
diện của đất nước. Nông thôn hiện đại được 
hiểu một cách khái quát là nông thôn có kinh 
tế, xã hội phát triển, giàu bản sắc văn hóa 
dân tộc, môi trường được bảo vệ, có điều kiện 
làm việc, thu nhập và sinh sống không thua 
kém đô thị. Một nông thôn hiện đại phải có 
kinh tế phát triển, có CSHT và dịch vụ tiếp 
cận với các chuẩn mực của đô thị; đời sống 
của người dân được nâng cao; quan hệ xã 
hội lành mạnh, bản sắc văn hoá truyền thống 
được gìn giữ được phát huy; môi trường sống 
trong lành, có khả năng chống chịu cao trước 
BĐKH, thiên tai, dịch bệnh và các biến động 
bất lợi khác; có chính trị ổn định; an ninh, an 
toàn, trật tự xã hội được đảm bảo.

Trong chiến lược này, nông thôn hiện đại 
được đề cập đến trong quan điểm phát triển 
là: “Xây dựng nông thôn văn minh, có CSHT 
và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, đời sống cơ 

bản có chất lượng tiến gần đô thị; bảo tồn 
và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, 
an ninh trật tự được giữ vững; phát triển 
môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

Quan điểm PTNT hiện đại trong chiến lược 
này là xây dựng nông thôn văn minh, có CSHT 
và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, đời sống cơ bản 
có chất lượng tiến gần đô thị. Mặt khác, nông 
thôn hiện đại phải đảm bảo giữ gìn và phát 
huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, an ninh trật 
tự được giữ vững; phát triển môi trường, cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp. Nội hàm chính của xây 
dựng nông thôn hiện đại trong chiến lược này 
là:

• Về mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030, 
trong số các xã, huyện đạt chuẩn NTM 
của cả nước có 50% số xã và 35% số 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao. Những xã, huyện đạt chuẩn NTM 
nâng cao chính là những địa phương 
hướng tới trở thành mô hình nông thôn 
hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2050 
hướng tới mục tiêu nông thôn không 
còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng 

35. Nội hàm của xây dựng “nông thôn hiện đại”
trong chiến lược là gì?

Xây dựng nông thôn văn minh, có CSHT và dịch vụ đồng bộ, 
hiện đại, đời sống cơ bản có chất lượng tiến gần đô thị; bảo 
tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, an ninh trật 
tự được giữ vững; phát triển môi trường, cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp
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sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với 
điều kiện sống, thu nhập dân cư nông 
thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài 
hoà với đô thị;

• Về định hướng, nhiệm vụ, trong giai 
đoạn từ nay đến năm 2030 cần nâng 
cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng 
nông thôn đảm bảo kết nối nông thôn - 
đô thị; xây dựng NTM thông minh, ứng 
dụng công nghệ thông tin, công nghệ 

số nhằm thay đổi căn bản hoạt động 
quản lý, điều hành, giám sát của cơ 
quan chính quyền; hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, hợp 
tác xã, làng nghề, góp phần thu hẹp 
khoảng cách thụ hưởng dịch vụ xã hội 
cơ bản với thành thị.
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Nông dân chuyên nghiệp được hiểu là 
người nông dân có tri thức, vừa có kiến thức, 
kỹ năng sản xuất, vừa có tư duy kinh tế. Nông 
dân chuyên nghiệp là biết sản xuất ra những 
sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản 
xuất theo ý mình. Nông dân chuyên nghiệp 
biết sản xuất sao cho tiết kiệm nhất, để giá 
thành hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. 
Nông dân chuyên nghiệp là người nông dân 
thế hệ mới có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng 
sản xuất, ý thức tuân thủ các quy trình, tiêu 
chuẩn trong sản xuất và giữ gìn chữ tín trong 
kinh doanh. Bên cạnh đó, nông dân chuyên 
nghiệp còn phải biết kỹ năng bán hàng, biết 
dùng thương mại điện tử, dùng những thiết 
bị thông minh, biết quảng bá sản phẩm của 
mình. Những kỹ năng này được cung cấp cho 
người nông dân và có thể dần dần tiến tới cấp 
chứng chỉ khi người nông dân tham gia những 
lớp tập huấn, những chương trình đào tạo. 

Người nông dân chuyên nghiệp là người 
nông dân được “tri thức hóa”, có tâm thế tự 
lực, tự chủ, hội đủ kiến thức, kỹ năng, năng 
lực, thái độ của “người làm chủ” - làm chủ vận 
mệnh của bản thân, làm chủ câu chuyện phát 
triển cộng đồng dân cư nông thôn. Điều đó 

được hiểu rằng, tính chuyên nghiệp của nông 
dân không chỉ ở kiến thức, kỹ năng mà quan 
trọng hơn còn phải có tâm thế. Đây cũng là 
những kinh nghiệm đã được nhiều chuyên 
gia phát triển cộng đồng trên thế giới đúc kết 
thông qua hình ảnh 3H, đó là: Head (cái đầu 
- là kiến thức); Hand (bàn tay - là kỹ năng); và 
Heart (trái tim - là tâm thế). Người nông dân 
chuyên nghiệp được hỗ trợ tiếp cận, đào tạo 
kiến thức, huấn luyện kỹ năng, cập nhật kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến, có thể tiến tới cấp 
bằng công nhận những kỹ năng kiến thức cần 
thiết. Ngành nông nghiệp đang và sẽ phải 
tiếp cận những tư duy mới trong thời đại kinh 
tế tri thức, ứng dụng những thành tựu trong 
kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. Vậy thì, nông dân - chủ thể của nền nông 
nghiệp - cũng phải được chuyên nghiệp hóa, 
tiếp cận tư duy mới, tâm thế mới, kiến thức 
mới, công nghệ mới, kỹ năng mới.

36.
Nội hàm của “nông dân chuyên 
nghiệp” được hiểu thế nào?
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37.
Hiểu thế nào về quan 
điểm “cư dân nông thôn 
là chủ thể, trung tâm” 
trong chiến lược?

Chiến lược đã nêu quan điểm “cư dân 
nông thôn là chủ thể, trung tâm và được 
hưởng lợi chính từ thành quả của các hoạt 
động PTNT”. Đây là quan điểm đặc biệt 
quan trọng trong xác định các nguồn lực 
và mục tiêu, hay nói cách khác, nông dân 
nói riêng và cư dân nông thôn nói chung sẽ 
là “trái tim” của quá trình phát triển nông 
nghiệp, nông thôn của đất nước. Theo đó, 
cư dân nông thôn là chủ thể quan trọng 
nhất, lực lượng đông đảo, nòng cốt nhất 
quyết định sự thành công của quá trình 
phát triển khi nông dân vẫn là đối tượng 
đông nhất trong xã hội, cư dân ở nông 
thôn với khoảng 63% dân số và số lượng 
lao động đông nhất trong xã hội hiện nay 
cũng là lao động nông thôn. Muốn làm 
được như thế thì cách duy nhất là phải 
trao quyền cho người nông dân và cư dân 
nông thôn. Người dân không chỉ là “người 
biết, người bàn, người làm, người kiểm tra 
hay người được hưởng lợi”, mà là người 
ra quyết định, người xây dựng kế hoạch, 
người được trực tiếp tham gia vào đầu tư, 
tham gia vào quá trình quản lý, trở thành 
người làm chủ thực sự.  Trong đó, các cơ 
quan quản lý sẽ kết nối, tạo điều kiện cho 
người dân có thể tiếp cận được tài nguyên, 
tạo điều kiện để người dân có thị trường 

lao động, thị trường dịch vụ, thị trường hàng 
hóa, v.v. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ trang 
bị kiến thức, tổ chức để nông dân có các tổ 
chức tập thể của riêng mình vì các hộ nhỏ sẽ 
không thể phát triển nếu không nằm trong 
kinh tế hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ không 
thể phát triển nếu không nằm trong hiệp hội. 
Trên cơ sở đó, người dân sẽ có đủ nguồn lực, 
động lực và cơ hội để phát triển trên bằng 
chính năng lực của mình. 

Để có một chính sách đúng, hợp lòng dân 
về những vấn đề lớn, khó và phức tạp, một 
trong những cách tốt nhất là ‘hỏi’ nông dân. 
Thái độ lắng nghe và trân trọng những ý kiến 
khác nhau chính là thái độ nền tảng của điều 
mà chúng ta gọi là dân chủ – cách sống dân 
chủ, chế độ dân chủ. Phải lấy “dân là gốc” 
với hàm ý là người dân là nguồn gốc của mọi 
động lực phát triển, chính sách phát triển, là 
trung tâm của quá trình phát triển (chủ thể, 
làm chủ, là chủ, dân chủ, công bằng, v.v). 
Và sau cùng, người dân sẽ được hưởng lợi 
trên chính sự nỗ lực của bản thân, trong khi 
Nhà nước sẽ đóng vai trò định hướng và hỗ 
trợ một cách phù hợp nhất và tối đa cho các 
nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của người 
dân trong quá trình phát triển. 
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Trong các học thuyết về phát triển kinh tế 
theo cơ chế thị trường thì lợi thế là điểm mấu 
chốt để phát triển của một ngành, một khu 
vực hay một quốc gia. Ở góc độ quốc gia, 
việc xác định lợi thế là đặc biệt quan trọng 
để tránh những thất bại khi tập trung vào 
một lĩnh vực mà quốc gia đó không có lợi thế 
trên thị trường. Việt Nam có lợi thế rất lớn về 
nông nghiệp (đất đai, khí hậu, lao động, thị 
trường, vị trí địa lý, v.v) là điều không thể phủ 
nhận và được nhận định bởi nhiều học giả nổi 
tiếng trong nước và trên thế giới, bao gồm cả 
Michael Eugene Porter, cha đẻ của lý thuyết 
lợi thế cạnh tranh. Cụ thể, nước ta có Đồng 

bằng sông Cửu Long là vựa lúa gạo, trái cây 
và thủy sản hàng đầu thế giới, Tây Nguyên 
với cà phê, tiêu, điều và cây công nghiệp khác 
đủ sức cạnh tranh với nhiều vùng ở Nam Mỹ, 
và toàn bộ dải duyên hải miền Trung là vùng 
kinh tế biển cực kì tiềm năng chưa được khai 
thác tối ưu, v.v. Việc đặt quan điểm “nông 
nghiệp là lợi thế quốc gia” nhằm loại bỏ tư 
duy phát triển truyền thống, xem nông nghiệp 
là ngành “hi sinh”, phục vụ công nghiệp, dịch 
vụ. Thay vào đó, nông nghiệp sẽ trở thành 
động lực, cốt lõi của nền kinh tế, đóng vai trò 
thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ để trở thành 
lợi thế và sức mạnh của đất nước.

38.
Vì sao nói “nông nghiệp là lợi thế, nền tảng bền vững của quốc gia” trong 
Chiến lược? “Lợi thế cạnh tranh” của ngành nông nghiệp được xác định như 
thế nào?
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Từ ngày xưa, cha ông ta đã coi trọng và 
nhận biết vai trò to lớn của nông nghiệp, thể 
qua câu ca dao “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo 
chạy rông, nhất nông nhì sĩ”. Nông nghiệp 
trong thời kỳ nào cũng là chỗ dựa cho sự ổn 
định và là thước đo bền vững của quốc gia, 
đặc biệt khi một quốc gia phải đối mặt với các 
cú sốc. Kể từ khi đổi mới, nông nghiệp luôn là 
nền tảng vững chắc để bảo vệ đất nước mỗi 
lúc gặp khó khăn. Nông nghiệp là nền tảng 
giúp nền kinh tế vượt qua khủng hoảng kinh 
tế Đông Nam Á (1997), khủng hoảng tài chính 
thế giới (2008), đại dịch Covid-19 từ 2019 tới 
nay, khi an ninh lương thực luôn được đảm 
bảo, tăng trưởng nông nghiệp được giữ vững, 
cán cân thương mại xuất nhập khẩu được cân 
bằng, hạn chế lạm phát tăng cao, lao động 
thất nghiệp có thể quay về nông thôn, v.v. 
Việc Chiến lược đặt “nông nghiệp là nền tảng 
bền vững của quốc gia” nhằm xác định vai trò 
của ngành trong đảm bảo tính ổn định và là 
chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp phát triển 
của đất nước. 

Theo David Ricardo (1817), lợi thế so sánh 
là khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của 
một nền kinh tế với chi phí cơ hội thấp hơn so 
với các đối tác thương mại của họ. Một quốc 
gia được gọi là có lợi thế so sánh trong việc 
sản xuất một ngành nào đó nếu chi phí sản 
xuất ra hàng hóa đó thấp hơn so với chi phí 
để sản xuất ra các hàng hóa khác . Tuy nhiên, 
trong nhiều ngành sản xuất, lợi thế so sánh từ 
lâu đã không thể giải thích đầy đủ các hoạt 
động thương mại do sự thay đổi trong công 
nghệ và toàn cầu hóa. Hàng loạt những giải 
thích mới về thương mại được đưa ra trong đó 
có lợi thế cạnh tranh. Theo Michael E. Porter 
(1985), lợi thế cạnh tranh là những yếu tố 
khiến cho thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của một ngành sản xuất trở nên vượt trội 
hơn so với các đối thủ. Nhờ vậy ngành sản 
xuất đó sẽ nắm giữ vị trí thuận lợi hơn trên thị 
trường, có xu hướng hoạt động hiệu quả hơn 
so với các đối thủ khác.

Lợi thế cạnh tranh của ngành nông 
nghiệp Việt Nam

• Điều kiện và nguồn lực tự nhiên và khí 
hậu tại Việt Nam thuận lợi cho phát 
triển nông nghiệp với hai đầu tàu ở hai 
đầu đất nước là Đồng bằng sông Hồng 
và đồng bằng sông Cửu Long.

• Đa số nông dân Việt Nam chăm chỉ, 
thông minh và chịu khó học hỏi, biết 
dựa vào quy luật tự nhiên để phát triển 
sản xuất.

• Chi phí nhân công không quá cao có 
thể tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm 
nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc 
tế và nội địa. 

• CSHT ở nông thôn trong thời gian qua 
đã được cải thiện đáng kể.

• Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định 
thương mại tự do như AFTA, EVFTA, 
CPTPP, v.v đem lại nhiều thuận lợi cho 
việc xuất khẩu nông sản đến các thị 
trường tiềm năng.

• Việt Nam đã xây dựng được một danh 
tiếng toàn cầu về gạo, cà phê, tiêu, điều 
và thủy hải sản mặc dù còn nghiêng về 
số lượng hơn là chất lượng.

• Các chính sách, môi trường thể chế 
thuận lợi, hỗ trợ cho phát triển và đầu 
tư vào nông nghiệp.

• Vị trí địa lý của Việt Nam có thể dễ 
dàng tiếp cận các thị trường lớn.

• Hiện nay, Việt Nam là một trong những 
quốc gia dẫn đầu sản xuất nhiều sản 
phẩm nông sản như lúa gạo, cà phê, 
tiêu, hạt điều, v.v. có cả sức cạnh tranh 
cao về sản lượng và giá bán. 
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39.
Chiến lược nhấn mạnh cần 
chuyển đổi tư duy từ “sản xuất 
nông nghiệp” sang “tư duy kinh 
tế nông nghiệp”, vậy tư duy 
kinh tế nông nghiệp được hiểu 
thế nào? 

Tư duy sản xuất nông nghiệp là lấy sản 
lượng làm mục tiêu, còn tư duy kinh tế nông 
nghiệp là lấy giá trị gia tăng làm mục tiêu. 
Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp 
sang tư duy kinh tế nông nghiệp nghĩa là 
chuyển đổi tư duy tăng sản lượng sang tăng 
giá trị. Tư duy sản xuất nông nghiệp là bán 
cái mình có, tư duy kinh tế nông nghiệp là 
bán cái thị trường cần (bao gồm giá trị, chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiện ích). 
Trong sản xuất, người nông dân ít khi tính tới 
chi phí đầu vào mà chỉ chú trọng đến giá bán, 
trong khi đó càng giảm được chi phí đầu vào 
thì càng tăng được lợi nhuận, tăng giá trị gia 
tăng. Giá cao hay thấp chỉ phản ánh sự khan 
hiếm của hàng hoá, bàn tay vô hình của thị 
trường sẽ tự điều chỉnh giá cả.

Chuyển đổi tư duy nông nghiệp nghĩa là 
nông nghiệp Việt Nam sẽ chuyển đổi không 
cạnh tranh bằng số lượng, bằng khai thác tự 
nhiên nữa mà hướng đến cạnh tranh bằng 

sản xuất ít, sản xuất tiết kiệm, giảm bớt sức 
ép môi trường và bảo vệ môi trường, một nền 
nông nghiệp đem lại hiệu quả cao hơn.

Tư duy kinh tế nông nghiệp được Bộ trưởng 
Lê Minh Hoan đúc rút lại với 6 từ khóa đó là: 
“Hợp tác - Liên kết - Thị trường - Giảm chi phí  
- Tăng chất lượng - Đa dạng hóa sản phẩm 
chế biến”. Giảm được một đồng chi phí nghĩa 
là đã tăng được một đồng lợi nhuận cho người 
nông dân nếu cùng giá bán ra. Muốn nuôi 
con gì, cây gì thì đầu tiên những người nông 
dân phải hợp tác với nhau để giảm chi phí, 
nâng chất lượng, thay đổi quy trình canh tác, 
để ứng dụng khoa học kỹ thuật, để được Nhà 
nước hỗ trợ. Nhà nước không hỗ trợ từng hộ 
nông dân cụ thể, Nhà nước chỉ hỗ trợ hạ tầng 
dùng chung cho một mô hình. 
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PTNT nhằm làm chuyển biến nông thôn 
trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, 
môi trường và thể chế; quan tâm toàn diện 
đến phúc lợi người nghèo và cộng đồng nông 
thôn thụ hưởng, bao gồm các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, dịch vụ xã hội và kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật. Nói cách khác, các quan niệm hiện đại 
đều nhấn mạnh sự kết hợp giữa việc cải thiện 
mức sống kinh tế và xã hội cho cư dân nông 
thôn, nhất là người nghèo và bền vững về môi 
trường; lấy con người làm trung tâm và phát 
triển đa ngành.

PTNT là một quá trình có sự tham gia, nhấn 
mạnh giao quyền cho cư dân nông thôn để 
họ có thể kiểm soát tiến trình phát triển theo 
những ưu tiên mà người dân lựa chọn. PTNT 
lại gắn với mục tiêu giảm nghèo của các 
quốc gia dựa trên tiếp cận lý thuyết sinh kế 
bền vững. Giảm nghèo trở thành vấn đề trung 
tâm của PTNT. Theo đó, PTNT trên cơ sở cộng 
đồng là một cách tiếp cận giảm nghèo khá 
hiệu quả bằng cách tạo hành động tập thể 
của cộng đồng và cho người dân kiểm tra các 
chính sách hay sự thay đổi, lấy các tổ chức 
cộng đồng làm động lực phát triển. 

Nguyên tắc bền vững đòi hỏi PTNT phải 
có tăng trưởng kinh tế, nhưng thành quả của 
tăng trưởng phải được chia sẻ hài hòa và 
công bằng cho tất cả thành viên của cộng 
đồng nông thôn. Đồng thời, việc khai thác và 
sử dụng tài nguyên cho phát triển phải hợp 
lý, bảo vệ được môi trường tự nhiên và phải 
bảo đảm khả năng sử dụng tài nguyên của 
các thế hệ tương lai. Nguyên tắc lấy con người 
làm trung tâm đòi hỏi có nhận thức đúng đắn 

về vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân nông 
thôn trong tiến trình phát triển. Cần phải tạo 
điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng 
trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát 
triển, được tiếp cận những nguồn lực chung 
và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo 
ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn 
hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau.

Trong PTNT ở Việt Nam giai đoạn tới, 
cộng đồng là nền tảng được thể hiện trên các 
nội dung: thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ 
sở (công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 
trình); khai thác, sử dụng hợp lý giá trị của 
luật tục, của tri thức địa phương trong quản lý 
xã hội nông thôn, kết hợp giữa cơ chế quản lý 
hành chính nhà nước với cơ chế tự quản của 
cộng đồng gắn với phát huy vai trò già làng, 
trưởng bản, người có uy tín; củng cố, nhân 
rộng các mô hình tổ chức cộng đồng cơ sở tốt 
(hội quán, câu lạc bộ, v.v), thiết chế văn hóa 
ở làng/bản kết hợp giữa sinh hoạt chính trị 
với chia sẻ kinh nghiệm quản lý cộng đồng, 
kinh nghiệm làm ăn, sinh hoạt văn hóa. Các 
chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ của các tổ chức 
chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) tại cơ 
sở nông thôn cần vận hành theo cơ chế cộng 
đồng, bảo đảm tính cộng đồng sâu sắc, đủ 
sức hấp dẫn lôi cuốn đoàn viên, hội viên giải 
quyết những vấn đề cấp bách do cuộc sống 
đặt ra tại cộng đồng, như giảm nghèo, làm 
giàu chính đáng, chuyển đổi sinh kế, đào tạo 
nghề, thúc đẩy bình đẳng giới, nuôi dạy con 
cái, phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, 
xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn an 
ninh, trật tự thôn xóm, v.v. 

40.
Ý nghĩa của việc lấy 
“phát triển cộng đồng 
làm nền tảng cho phát 
triển nông thôn”?
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3.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHIẾN LƯỢC 

41. Mục tiêu chung của Chiến lược phù hợp với các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021-2030 như thế nào?

Mục tiêu chung của Chiến lược là “Xây 
dựng nền nông nghiệp hiện đại năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh 
tranh cao. Nâng cao thu nhập, chất lượng 
cuộc sống, vai trò và vị thế của người nông 
dân và dân cư nông thôn. PTNT toàn diện, 
hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây 
dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật 
tự được đảm bảo.” 

Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với mục 
tiêu chung của Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2021-2030 là “Phấn đấu đến 
năm 2030, là nước đang phát triển có công 
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có 
thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, 
hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh 
và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với 
nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại 
và hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và 
sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn 
vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ 
cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc của nhân dân; không ngừng nâng 
cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn 

định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế 
và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 
Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát 
triển, thu nhập cao.” 

Thực tế trong những năm qua, nông nghiệp 
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, thể hiện vai trò vô cùng to lớn đối với 
phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đặc biệt 
trong các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. 
Sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển 
và cơ cấu lại hiệu quả hơn, xuất khẩu nông 
sản tăng trưởng nhanh, ngành nông nghiệp 
đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
nguồn lực, đầu vào và tài nguyên cho quá 
trình công nghiệp hóa đất nước. Khu vực 
nông thôn không ngừng đổi mới, CSHT, dịch 
vụ ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân 
cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cơ 
cấu nông thôn chuyển đổi theo hướng giảm tỷ 
trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ. 

Giai đoạn tới, việc ngành NN&PTNT đạt 
được mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát 
triển nông nghiệp và nông thôn bền vững sẽ 
là tiền đề quan trọng để cả nước có thể đạt 
được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2021-2030.
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Trong Chiến lược có đưa ra tầm nhìn “Việt Nam trở thành một trong 
những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới”. Điều này được hiểu 
thế nào? Và chúng ta có thực hiện được không?

42.

Đến nay, chưa có định nghĩa nào cụ thể về 
“nền nông nghiệp hàng đầu thế giới”. Thông 
thường theo các đánh giá của các tổ chức quốc 
tế (FAO, USDA, v.v) hay các nhà nghiên cứu, 
để đánh giá các quốc gia về nông nghiệp sẽ 
theo hướng để xếp các nước vào nhóm (top 5, 
top 10, 20) các quốc gia có các chỉ số lớn nhất 
về: “Diện tích đất nông nghiệp, sản lượng sản 
xuất, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất nhập khẩu 
theo các mặt hàng hoặc nhóm các mặt hàng 
nông nghiệp lớn nhất thế giới, hoặc là nước 
áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong ngành 
nông nghiệp hiện nay trên thế giới. Ví dụ, để xác 
định một quốc gia là một trong nhóm các nhà 
sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới, thì dựa 
vào khối lượng hoặc giá trị tính bằng đô la Mỹ 
của các loại hàng hóa nông nghiệp sản xuất 
ra (STEPHEN D. SIMPSON, 2021)25. Theo cách 
đánh giá này, các nước thường đứng đầu trong 
sản xuất nông nghiệp gồm Mỹ, Trung Quốc, 
Ấn Độ, Brazil, Nga; các nước thường đứng đầu 
trong nhóm các xuất khẩu nông sản lớn nhất 
bao gồm Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp, Brazil (dữ liệu 
của FAO, 2021). Việt Nam thường được xếp vào 
top các nhà xuất khẩu gạo (top 3), thủy sản lớn 
nhất thế giới (top 10).

 Với tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam phấn 
đấu “trở thành một trong những nước có nền 
nông nghiệp hàng đầu thế giới” được hiểu là 
đến 2050, Việt Nam phát triển nền nông nghiệp 
trong nước theo tiêu chuẩn, hiệu quả, thân 
thiện với môi trường dựa trên ứng dụng các 
thành tựu KHCN hiện đại của thế giới và khai 
thác hiệu quả các nguồn lực (đất đai, nước, 
khí hậu, lao động), duy trì được sản lượng lớn 
đối với các nông sản chủ lực, và giữ vị trí quan 
trọng tại thị trường thế giới (đặc biệt là các thị 
trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN, 
Nhật Bản) và trở thành một trong những quốc 
gia sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn nhất 
thế giới với năng lực cạnh tranh mạnh và có 
sức ảnh hưởng lớn thuộc nhóm dẫn đầu trong 
khu vực ASEAN và trên thế giới đối với các 
nông sản xuất khẩu chủ lực.   

Hiện nay, Việt Nam đã là quốc gia xuất khẩu 
nông sản lớn với nhiều mặt hàng đứng nhóm 
đầu trên thế giới như gạo, cà phê, tiêu, điều, 
cao su, thủy sản, lâm nghiệp, sắn. Một số loại 
trái cây Việt Nam cũng là nước xuất khẩu lớn 
như vải, thanh long, nhãn và có thể sẽ là sầu 
riêng, bơ hay chanh leo. Có thể nói về sản xuất 
và xuất khẩu thì hiện nay chúng ta đã là quốc 
gia lớn. Tuy nhiên, chúng ta cần phấn đấu hơn 
nữa để trở thành quốc gia có nền nông nghiệp 
hàng đầu. Muốn vậy chúng ta phải tiếp tục 
đổi mới sản xuất, xây dựng vùng nông nghiệp 
chuyên canh đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng 
đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng cường chế 
biến sâu, dần dần xây dựng thương hiệu đưa 
sản phẩm nông sản Việt Nam đến với người 
tiêu dùng trên toàn thế giới và đưa Việt Nam 
thành nhà cung cấp LTTP lớn, là bếp ăn cho 
cả thế giới.  

25 Các quốc gia sản xuất nông nghiệp hàng đầu 
(investopedia.com)



Tài liệu hỏi đáp Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 83

Mục tiêu chung của Chiến lược là xây dựng 
nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự 
được đảm bảo; phát triển nông nghiệp, kinh 
tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới 
theo hướng NNST có hiệu quả cao, nông thôn 
hiện đại và nông dân văn minh. 

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đưa 
Việt Nam trở thành một trong những nước có 
nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành 
công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu 
quả, thân thiện với môi trường. Chiến lược 
cũng hướng tới phát triển kinh tế nông thôn, 
tạo việc làm và tăng thu nhập cho cư dân 
nông thôn. Trong đó sẽ tập trung vào đầu tư 
phát triển các khu, cụm công nghiệp dịch vụ 
ở khu vực nông thôn, có các chính sách để thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để 
giảm tình trạng di cư lao động từ nông thôn 
ra thành thị với phương châm “ly nông bất ly 
hương”. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở 
thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, 
đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông 
thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với 
đô thị.

Mục tiêu cuối cùng của Chương trình NTM 
nói riêng và PTNT nói chung không chỉ là 
những tiêu chí cần đạt được mà là biến nông 
thôn thành “nơi đáng sống, nơi đáng tìm 
đến, nơi chúng ta quay về”. Vùng quê nông 
thôn như vậy cần có hạ tầng và dịch vụ công 
hiện đại, có văn hóa tốt đẹp và lành mạnh, 
môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp, và đặt 
trong một nền kinh tế nông thôn đa dạng để 
tạo sinh kế nông thôn từ cả hoạt động nông 
nghiệp và phi nông nghiệp, tạo việc làm chính 
thức, để người dân có thể dễ dàng có việc làm 
với mức thu nhập cao ở chính quê hương của 
mình, không cần di cư ra các thành phố lớn. 
NTM sẽ không chỉ xóa khoảng cách với khu 
vực thành phố về điều kiện sống và các dịch 
vụ cơ bản, mà còn tạo ra các nét riêng, độc 
đáo, trở thành nơi văn minh, đáng sống của 
không chỉ người dân địa phương mà còn thu 
hút cả cư dân thành phố quay về sinh sống.  

43. Làm rõ hàm ý của tầm nhìn “nông thôn trở thành nơi 
đáng sống”?
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44. Các mục tiêu cụ thể của Chiến lược thể hiện ở các khía cạnh
kinh tế - xã hội – môi trường như thế nào?

Một trong những điểm khác của Chiến lược 
này là không đặt ra quá nhiều mục tiêu cụ thể 
mà chủ yếu đưa ra những định hướng và giải 
pháp đi kèm. Sau khi Chiến lược được ban 
hành, Bộ NN&PTNT sẽ chủ trì xây dựng bộ chỉ 
tiêu để theo dõi giám sát việc thực hiện Chiến 
lược. Bộ chỉ tiêu này sẽ rất đầy đủ theo dõi 
từng mảng nhiệm vụ trong chiến lược. 

Trong Chiến lược thì chỉ nêu ra một số chỉ 
tiêu lớn, cơ bản đại diện cho ba nhóm về kinh 
tế, xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu đề ra 
trong Chiến lược được đánh giá dựa trên tình 
hình phát triển trong giai đoạn trước đấy, 
những đánh giá, dự báo về tình hình KTXH 
ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nông 
thôn trong giai đoạn tới. Các mục tiêu cụ thể 
của Chiến lược thể hiện ở cả ba khía cạnh về 
kinh tế - xã hội – môi trường, minh chứng cho 
định hướng phát triển toàn diện, bao trùm. 
Các mục tiêu đến năm 2030 mà Chiến lược đề 
ra cụ thể như sau:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP nông 
lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 -3%/năm, 
tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy 
sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Mở rộng 
và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất 
khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm 

thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm.
Về xã hội: Nâng cao thu nhập người dân, 

giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân 
nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020. 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm 
bình quân 1 - 1,5%/năm. Tỷ trọng lao động 
nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm 
xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp 
được đào tạo đạt trên 70%. Cả nước có ít nhất 
90% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 50% số 
xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trên 70% số đơn 
vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó 35% số 
đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn 
NTM nâng cao. 

Về môi trường: Phát triển nền nông nghiệp 
xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với 
BĐKH, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, 
phấn đấu giảm phát thải KNK 10% so với năm 
2020. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 
42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng 
bền vững đạt trên 1 triệu ha. Tăng diện tích 
các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện 
tích tự nhiên vùng biển quốc gia. 
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Việt Nam tham gia vào Công ước khung 
của Liên hiệp quốc về BĐKH (UNFCCC) năm 
1992 và được phê chuẩn thành viên chính 
thức của tổ chức này vào năm 1994 và tham 
gia Nghị định thư Kyoto năm 2002. Năm 2003 
Chính phủ Việt Nam nộp thông báo quốc gia 
đầu tiên cho UNFCCC. Năm 2005 Thủ tưởng 
Chính phủ ra chỉ thị26 về tổ chức thực hiện nghị 
định thư Kyoto, đến năm 2007 thì phê duyệt kế 
hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto 
giai đoạn 2007-201027. 

Năm 2014, Việt Nam nộp báo cáo cập nhật 
hai năm một lần, lần thứ nhất (BUR1) cho 
UNFCCC. Đến năm 2015, Việt Nam nộp báo 
cáo Dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định 
(INDC) cho Ban thư ký UNFCCC sau đó tham 
gia Hội nghị thượng đỉnh BĐKH COP 21 tại 
Paris, Pháp gần 200 quốc gia đã thông qua 
thỏa thuận Paris về BĐKH, nhất trí giữ nhiệt 
độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C so với thời 
kỳ tiền công nghiệp và theo đuổi nỗ lực giới 
hạn sự gia tăng nhiệt độ hành tinh ở ngưỡng 
1,5 độ C. Theo đó Việt Nam cam kết giảm 8% 
lượng phát thải KNK so với kịch bản phát triển 
thông thường vào năm 2030 và có thể giảm 
tiếp đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế. 
(Thủ tướng Chính phủ ban hành KH thực hiện 
thỏa thuận Paris theo QĐ 2053/QĐ-TTg năm 

2016). Năm 2017, Việt Nam nộp báo cáo BUR2 
và năm 2021 nộp báo cáo BUR3. 

Báo cáo đóng góp quốc gia tự quyết định 
(NDC) cập nhật của Việt Nam đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 24 tháng 
7 và đệ trình lên UNFCCC vào tháng 9 năm 
2020. Với những nguồn lực trong nước, đến 
năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng 
khí thải nhà kính (KNK) so với Kịch bản phát 
triển thông thường (BAU). Với sự hỗ trợ quốc tế 
mức giảm phát thải KNK có thể đạt tới là 27%.

Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH 
(COP26) năm 2021 về giảm phát thải KNK đã 
có 147 quốc gia, bao gồm Việt Nam, chiếm 
gần 90% lượng phát thải KNK và trên 90% 
GDP toàn cầu đã cam kết đưa mức phát thải 
ròng về “0” vào giữa thế kỷ 21; 103 quốc gia 
(chiếm 40% tổng lượng phát thải mê-tan toàn 
cầu) đã tham gia Cam kết giảm 30% phát thải 
mê-tan toàn cầu vào năm 2030 so với năm 
2020; 141 quốc gia với hơn 90% diện tích rừng 
trên thế giới đã tham gia Tuyên bố Glasgow 
của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất. 
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45.
Các cam kết quốc tế về giảm phát 
thải khí nhà kính mà Việt Nam 
tham gia cụ thể như thế nào?

26 Chị thị số 35/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tổ chức thực hiện Nghị đinh thư Kyoto thuộc công ước khung 
của Liên hiệp quốc về BĐKH.
27 Quyết định số: 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto 
thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH giai đoạn 
2007 - 2010.
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3.3 ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CHIẾN LƯỢC 

46. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp nông 
thôn được đề ra trong chiến lược là gì? 

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến 
lược, đồng thời hướng tới nền nông nghiệp 
bền vững, hiệu quả; xây dựng NTM thành nơi 
đáng sống, hạ tầng dịch vụ hiện đại, nâng 
cao mức sống, trình độ người nông dân và 
dân cư nông thôn, Chiến lược đề ra 9 nhóm 
định hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

• Hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và 
yêu cầu thị trường. Định hướng theo 
nhóm sản phẩm chủ lực và đối với từng 
lĩnh vực sản xuất chiến lược; 

• Tổ chức các khâu quan trọng trong sản 
xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát 
triển bền vững trong đó tập trung vào 
(i) nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao 
giống năng suất chất lượng cao, có khả 
năng chống chịu tốt; bảo tồn phát triển 
giống bản địa; (ii) hoàn thiện hệ thống 
CSHT cho phát triển nông nghiệp (thủy 
lợi, cảng cá, v.v); (iii) quản lý tốt sản 
xuất và sử dụng đầu vào, hướng tới nền 
sản xuất có trách nhiệm; (iv) nâng cao 
trình độ cơ giới hóa nông nghiệp;
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• Xây dựng các vùng chuyên canh đảm 
bảo tiêu chuẩn bền vững. Hình thành 
một số khu cụm công nghiệp và dịch vụ 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên 
phát triển công nghiệp chế biến, hình 
thành các vùng nguyên liệu tập trung; 

• Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi 
giá trị ngành hàng, thu hút doanh nghiệp 
đầu tầu vào dẫn dắt chuỗi giá trị, liên kết 
với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Phát triển 
các mô hình nông nghiệp tiên tiến như 
NNST, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, 
nông nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp du lịch trải nghiệm; 

• Phát triển kinh tế nông thôn tạo việc 
làm và tăng thu nhập cho dân cư nông 
thôn. Đầu tư phát triển khu, cụm dịch vụ 
ở nông thôn, thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào khu vực nông thôn. Chính thức 
hóa lao động phi chính thức ở nông 
thôn. Từng bước hình thành lực lượng 
nông dân chuyên nghiệp;

• Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại 
gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền 
thống. Nâng cấp và hiện đại hóa hạ tầng 
nông thôn, đổi mới nâng cao hiệu quả 
thực hiện Chương trình xây dựng NTM 
phù hợp với vùng miền;

• Phát triển bao trùm, đảm bảo công bằng 
phúc lợi xã hội ở nông thôn, lấy người dân 
nông thôn là chủ thể, trọng tâm phát triển, 
đảm bảo tiếp cận bình đẳng các nguồn 
lực, dịch vụ xã hội, chủ động phòng chống 
rủi ro, thiên tai, dịch bệnh;

• Xây dựng cộng đồng vững mạnh làm 
nòng cốt PTNT, sản xuất nông nghiệp. 
Cùng cố truyền thống văn hóa tốt đẹp, 
quan hệ gắn kết cộng đồng (thôn bản, 
dòng họ, hội quán, v.v), chủ động phát 
huy nguồn lực và tinh thần tự chủ, tự 
hào, đoàn kết, cùng phát triển. Phát 
huy vai trò các tổ chức cộng đồng tại 
địa phương, đào tạo đội ngũ phát triển 
cộng đồng ở các cấp bài bản. 

• Bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan 
thích nghi BĐKH. Phát triển cảnh quan 
nông thôn gắn với làng sinh thái, đảm 
bảo môi trường xanh sạch thân thiện 
với thiên nhiên. Giảm sức ép và tái tạo 
nguồn tài nguyên cơ bản. Chủ động 
thích ứng với BĐKH.
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47. Các định hướng đối với từng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong 
Chiến lược là gì?

Những định hướng chính đối với từng lĩnh 
vực sản xuất được nêu trong Chiến lược bao 
gồm: 

-    Đối với lĩnh vực trồng trọt: Đổi mới cơ 
cấu cây trồng và thực hiện chế độ quản lý mục 
đích sử dụng đất nông nghiệp một cách linh 
hoạt. Ưu tiên phát triển các cây trồng có lợi 
thế so sánh và nhu cầu lớn (cây công nghiệp, 
cây ăn quả nhiệt đới, lúa gạo chất lượng cao, 
v.v). Có bước đi phù hợp để thúc đẩy phát 
triển các cây trồng mới có triển vọng như cây 
dược liệu, cây cảnh, nấm ăn, v.v. Tận dụng 
điều kiện để phát triển hợp lý các cây trồng 
ít lợi thế hơn nhằm phục vụ chế biến và tiêu 
dùng trong nước (ngô, bông, thuốc lá, rau hoa 
quả á nhiệt đới, đậu tương). 

-    Đối với sản xuất lúa gạo: Tiếp tục 
phát huy lợi thế ngành lúa gạo Việt Nam 
nhưng đổi mới về tư duy, chính sách quản lý, 
sử dụng đất trồng lúa và sản xuất lúa gạo - 
từ tập trung phát triển về sản lượng sang coi 
trọng chất lượng, vừa đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia trong mọi tình huống, vừa khai 
thác, sử dụng tài nguyên đất, nước một cách 
hiệu quả cao nhất. Quản lý chặt chẽ diện tích 
đất chuyên trồng lúa để hình thành các vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn với 
cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp, đồng bộ, 

hiệu quả và bền vững, nhất là tại các địa bàn 
thuận lợi như đồng bằng sông Cửu Long, 
đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, thực hiện 
chế độ quản lý, sử dụng quỹ đất lúa một cách 
linh hoạt hơn để phản ứng kịp thời với thay 
đổi thị trường, duy trì các vùng sản xuất nông 
nghiệp đa canh khi cần có thể quay về sản 
xuất lúa một cách thuận lợi; đồng thời, kết 
hợp luân canh, xen canh giữa lúa với các cây 
nông nghiệp khác và thủy sản, chăn nuôi thủy 
cầm để tăng thu nhập cho nông dân và cải 
thiện hệ thống canh tác. 

-    Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Đảm bảo 
các nhu cầu thiết yếu về thực phẩm cho thị 
trường trong nước; phát triển các ngành hàng 
có tiềm năng và thị trường như thịt gia cầm, 
trứng, sữa; duy trì chăn nuôi lợn và gia súc 
lớn. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, vật 
nuôi bản địa, đặc sản có giá trị cao, đảm bảo 
an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an 
toàn sinh học, và dịch bệnh. Phát triển chăn 
nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại 
các trang trại và doanh nghiệp lớn, đồng thời 
khuyến khích chăn nuôi hộ truyền thống có 
cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa, chăn 
nuôi hữu cơ. Xây dựng các vùng chăn nuôi tập 
trung xa nơi dân cư tập trung, thuận lợi cho 
xử lý môi trường và phòng tránh dịch bệnh. 
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Xác định định hướng, giải pháp và lộ trình 
để làm chủ công nghệ giống, thức ăn, thuốc 
thú y, chế biến, v.v đối với các ngành hàng 
quan trọng như lợn, gia cầm, bò sữa, nâng 
cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo nhu cầu 
trong nước, từng bước thay thế mô hình sản 
xuất gia công giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc 
đầu vào và đầu ra. Quản lý và sử dụng hiệu 
quả chất thải chăn nuôi, thúc đẩy các mô hình 
kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.

-    Đối với thủy sản: Phát triển ngành thủy 
sản thành ngành sản xuất chiến lược, đảm 
bảo nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu, 
trong đó:

Phát triển ngành nuôi thủy sản theo hướng 
nuôi tập trung công nghiệp, công nghệ hiện 
đại với các cơ sở sản xuất quy mô lớn và đối 
với hộ quy mô nhỏ thì áp dụng công nghệ cải 
tiến, nuôi hữu cơ, phối hợp nuôi lồng bè, ao 
hồ tập trung và luân canh/xen canh, v.v. Ưu 
tiên phát triển vùng nuôi chuyên canh chính 
cho các sản phẩm chiến lược như tôm, cá tra. 
Ứng dụng công nghệ hướng đến tái tạo nước 
thải nuôi trồng, chế biến thủy sản, giảm sức 
ép lên môi trường. Hoàn chỉnh hệ thống thủy 
lợi phục vụ thủy sản tại các vùng nuôi chuyên 
canh. Tổ chức liên kết hiệu quả giữa doanh 
nghiệp sản xuất lớn và hộ nông dân sản xuất 
nhỏ thông qua phát triển kinh tế hợp tác, hỗ 
trợ quyền lợi chính đáng của người sản xuất. 
Chủ động trong việc cung ứng các đầu vào 
thiết yếu (giống, thức ăn, thuốc) và chế biến 
thủy sản. Củng cố phát triển nuôi trồng thủy 
sản ven bờ kết hợp trồng và bảo vệ rừng ngập 
mặn. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển 
trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy 
mô lớn, hiện đại, hiệu quả, bền vững, gắn với 
phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh 
thái, an ninh, quốc phòng.

Phát triển khai thác thủy sản vùng khơi hiệu 
quả, bền vững trên cơ sở giảm dần cường lực 
khai thác, cân đối với trữ lượng nguồn lợi thủy 
sản, tái bố trí sinh kế của cộng đồng ngư dân 
sang phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản, 

dịch vụ du lịch, v.v. Tổ chức lại hoạt động khai 
thác hải sản vùng lộng, vùng ven bờ và khai 
thác thủy sản nội địa hợp lý. Tăng cường bảo 
vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản 
gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Tiếp tục 
áp dụng KHCN và phát triển kinh tế hợp tác 
thu hút đầu tư doanh nghiệp để hiện đại hóa 
quản lý nguồn lợi thủy sản và hoạt động của 
đội tàu khai thác, hoàn chỉnh đầu tư dịch vụ 
hạ tầng cơ sở nghề cá tại các vùng tập trung 
ngư trường, hải đảo. 

-    Đối với lâm nghiệp: Xây dựng ngành 
lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh 
tế - kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả cao, nâng 
cao thu nhập của người dân, góp phần đắc 
lực vào phát triển KTXH, bảo vệ môi trường 
sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên 
tai, ứng phó hiệu quả với BĐKH, giữ vững quốc 
phòng và an ninh, trong đó: tập trung quản lý 
chặt chẽ, bảo vệ và sử dụng bền vững rừng 
tự nhiên hiện có; đẩy mạnh tái sinh tự nhiên, 
nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ nhất là những  khu vực nhạy cảm về 
môi trường; phát triển du lịch sinh thái và kinh 
tế dưới tán rừng góp phần phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với BĐKH. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả kinh doanh đối với rừng trồng sản 
xuất; hình thành một số vùng chuyên canh 
tập trung, đạt tiêu chuẩn bền vững để đáp 
ứng cơ bản nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến gỗ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đẩy 
mạnh phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây 
dược liệu dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường 
rừng (bao gồm cả trao đổi, buôn bán tín chỉ 
các-bon từ rừng), du lịch sinh thái, nghiên cứu 
khoa học, nông lâm kết hợp. Phân cấp, giao 
quyền cho các tổ chức, cộng đồng, cá nhân, 
hộ gia đình trong việc quản lý, sử dụng rừng 
và đất rừng để huy động tối đa các nguồn lực 
xã hội trong quản lý, bảo vệ, phát triển và sử 
dụng bền vững rừng và diện tích đất được quy 
hoạch cho lâm nghiệp, cải thiện sinh kế của 
người dân.
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48.
Thế nào là quản lý 
mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp 
một cách linh hoạt?

Căn cứ vào mục đích sử dụng, tại điều 
10, luật Đất đai 2013, đất đai được chia 
thành 3 nhóm: (i) nhóm đất nông nghiệp, 
(ii) nhóm đất phi nông nghiệp và (iii) nhóm 
đất chưa sử dụng. Trong đó, nhóm đất 
nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích 
sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
làm muối và bảo vệ, phát triển rừng. Gồm 
các loại đất:

-   Đất trồng cây hàng năm là đất chuyên 
trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng 
từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không 
quá một (01) năm kể cả đất sử dụng theo 
chế độ canh tác không thường xuyên, đất 
cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục 
đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất 
cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng 
năm khác;

-   Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng 
vào mục đích trồng các loại cây được trồng 
một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong 
nhiều năm;

-  Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản 
xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng. Đất rừng sản xuất là diện tích rừng 
được dùng chủ yếu để đáp ứng lâm sản, 
qua đó phục vụ cho những hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, cuộc sống hiện đại của 
con người. Đất rừng phòng hộ là những 
diện tích được dùng với mục đích chống 
xói mòn, sạt lở, điều hòa khí hậu, giảm 
tải những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đất 
rừng đặc dụng là đất lâm nghiệp được quy 

định để dùng cho mục đích bảo tồn, gìn giữ 
hệ sinh thái tự nhiên;

-   Đất nuôi trồng thủy sản là đất được sử 
dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy 
sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt;

-   Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng 
vào Mục đích sản xuất muối;

-   Đất nông nghiệp khác.
Căn cứ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã đưa ra 
định nghĩa đất lúa là đất có các điều kiện 
phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên 
trồng lúa nước và đất trồng lúa khác; đất 
chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai 
vụ lúa nước trở lên trong năm.

Sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp đươc 
hiểu là có thể chuyển đổi việc sử dụng đất 
vào nhiều mục đích sản xuất khác nhau phù 
hợp với điều kiện và cơ hội sản xuất khác 
nhau nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế tạo ra 
từ đất đai tùy thuộc vào nhu cầu thị trường. 
Việc chuyển đổi bao gồm: đa dạng hóa cây 
trồng và vật nuôi; sử dụng đất dựa trên ứng 
dụng công nghệ sản xuất thích hợp; sử dụng 
đất do kết quả của đầu tư các yếu tố đầu vào 
ở các mức khác nhau. Ở Việt Nam, thuật ngữ 
sử dụng đất linh hoạt thông thường được áp 
dụng cho đất lúa, đồng nghĩa với việc cho 
phép quy hoạch, chuyển đổi một phần diện 
tích đất lúa sang các cây trồng khác phù hợp, 
có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhưng không 
làm thay đổi tính chất, các điều kiện phù hợp 
để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại. 
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Theo Tổ chức Du lịch sinh thái quốc tế, du 
lịch sinh thái (ecotourism) là hình thức du lịch 
dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá 
địa phương với sự tham gia của cộng đồng 
nhằm phát triển bền vững. Du lịch sinh thái 
có nguồn gốc từ du lịch thiên nhiên và du lịch 
ngoài trời, là loại hình du lịch có trách nhiệm 
tại các điểm đi lại của các khu vực thiên nhiên, 
bảo tồn được môi trường và cải thiện phúc lợi 
cho người dân địa phương (TIES, 1990)28. 

Phát triển du lịch sinh thái đã và đang 
được nhiều nước trên thế giới quan tâm bởi 
vì nó hướng đến sự bền vững về mặt kinh tế, 
môi trường và xã hội, góp phần bảo tồn thiên 
nhiên, văn hóa bản địa và nâng cao nhận 
thức người dân, chính quyền và du khách về 
bảo vệ rừng và thiên nhiên. Việt Nam được 
đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học 
cao (13.000 loài hoa, 15.000 loài động vật), 
có nhiều hệ sinh thái đặc trưng, cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, phong phú về tài 
nguyên tự nhiên và văn hoá, là tiềm năng cho 
phát triển du lịch sinh thái. Hiện nay, du lịch 

sinh thái đã phát triển tại một số địa phương 
có các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc những 
khu vực cảnh quan sinh thái đặc trưng.

Du lịch sinh thái là một trong các loại hình 
du lịch nông thôn và khác với du lịch đại chúng 
bởi nó ít tác động đến môi trường, yêu cầu 
CSHT thấp, cung cấp lợi ích tài chính trực tiếp 
cho bảo vệ môi trường và vai trò giáo dục liên 
quan tới tự nhiên môi trường và giá trị văn hóa 
(Ceballos-Lascurain, 199329; TIES, 2015). Để 
phát triển du lịch nông thôn nói chung và du 
lịch sinh thái nói riêng, một số nội dung cần 
được triển khai:

• Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng (bộ, ngành, địa phương) cho 
việc xây dựng kế hoạch phát triển du 
lịch nông thôn, du lịch sinh thái theo xu 
hướng quốc tế; phát triển du lịch sinh 
thái đồng thời bảo tồn các hệ sinh thái 
dễ bị tổn thương, và bảo vệ tính toàn 
vẹn văn hóa. Cơ quan quản lý nhà 
nước, địa phương đóng vai trò định 
hướng, chứ không đóng vai trò quyết 
định tất cả các vấn đề về phát triển; 

49.
Hiểu thế nào là du lịch sinh 
thái? Làm thế nào để phát 
triển du lịch sinh thái trong 
giai đoạn tới?

28 TIES: Tổ chức Du lịch sinh thái quốc tế.
29 Ceballos-Lascurain, 1993. Một hiện tượng trong Du lịch sinh 
thái: hướng dẫn cho các nhà hoạch định và quản lý. 1993 
pp.12-14 ref.2. ISBN: 0963633104.
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• Cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản 
lý, các nhà nghiên cứu, các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch và người 
dân để xây dựng được sản phẩm du 
lịch nông thôn, du lịch sinh thái đặc thù 
cho từng địa phương, tránh tình trạng 
“dẫm chân nhau” về sản phẩm du lịch 
trong hầu hết các địa phương hiện nay;

-   Hình thành các chuỗi liên kết hợp tác 
hợp tác giữa các địa phương, giữa các thành 
phần tham gia khai thác du lịch sinh thái;  

-   Đánh giá tác động môi trường, nghiên 
cứu năng lực thực hiện;

-   Đào tạo nguồn nhân lực cho nhân sự 
trong mảng du lịch nông thôn, du lịch sinh 
thái;

-   Sự tham gia của cộng đồng không chỉ 
trong các hoạt động tạo thu nhập mà còn trong 
công việc bảo tồn. Cộng đồng địa phương vừa 
có vai trò gìn giữ kho báu quốc gia về lịch sử, 
văn hoá, và cũng là những người bảo vệ môi 
trường tốt nhất, và cũng chính họ giữ vai trò 
truyền tải các đặc trưng.

Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
tập trung là vùng sản xuất tập trung một hay 
một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại 
có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất 
và điều kiện của mỗi địa phương, tuân thủ các 
quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm, 
an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên 
kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp (theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 
5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp). 

Vùng sản xuất chuyên canh là vùng 
sản xuất tập trung về địa lý để phát triển một 

hoặc vài loại cây trồng/vật nuôi/thủy sản gắn 
và phù hợp với các điều kiện về tự nhiên (đất 
đai, khí hậu, v.v) và các điều kiện về CSHT, 
lao động, v.v để từ đó phát huy các lợi thế của 
địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm 
lớn để đáp ứng nhu cầu tại chỗ, của thị trường 
trong nước, hoặc cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu. Các 
vùng chuyên canh thường áp dụng đồng bộ cơ 
giới hóa, các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, các 
tiêu chuẩn để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng, gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời 
cũng sản xuất bền vững và nâng cao giá trị.
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50. Chiến lược có đề ra định hướng phải phát triển các  “vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung”, “vùng sản xuất chuyên canh”. Điều này được hiểu thế nào? 
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Như vậy, vùng chuyên canh cũng có thể 
là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 
trung nếu đáp ứng 4 điều kiện trên. Việc xây 
dựng các vùng sản xuất chuyên canh nhằm:

• Khai thác được tiềm năng và lợi thế 
tự nhiên (đất đai, khí hậu), lao động, 
điều kiện CSHT tại các vùng sản xuất 
để sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi 
phù hợp.

• Chuẩn hóa về quy trình sản xuất đảm 
bảo cả về sản lượng và chất lượng đáp 
ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của cả thị 
trường trong nước và thị trường xuất khẩu. 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bộ 
cơ giới hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ 

KHCN vào sản xuất, khai thác tối đa 
hiệu quả của máy móc, vật tư.

• Hình thành vùng nguyên liệu lớn, vùng 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa đủ 
khối lượng và đủ tiêu chuẩn chất lượng 
để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 
thu mua, chế biến để nâng cao giá trị 
sản phẩm hướng tới đáp ứng thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Nhà nước sẽ 
đầu tư hạ tầng tập trung và hiệu quả 
hơn cho các vùng sản xuất này.

• Phân bố lại lao động, tạo điều kiện 
chuyên môn hóa lao động, giúp nâng 
cao trình độ tay nghề cho người lao động.
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Theo điều 64 của Luật trồng trọt năm 2018 
về quản lý và cấp mã số vùng trồng quy định: 
Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một 
vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát 
tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản 
phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây 
trồng; Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện 
và có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho tổ chức, 
cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng; Bộ 
NN&PTNT xây dựng lộ trình và hướng dẫn 
cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn quốc; 
UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp mã số 
vùng trồng trên địa bàn theo lộ trình và hướng 
dẫn của Bộ NN&PTNT.

Đối với mã số vùng nuôi thủy sản Luật Thủy 
sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 
2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 
16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản; Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 
13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng chính 
phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ 
lực. Chính phủ đã có quy định cụ thể, rõ ràng 
trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và UBND 
tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc phê 
duyệt các quy trình nội bộ của Sở NN&PTNT 
trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản, công tác xác nhận đăng ký nuôi 
trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản 
nuôi chủ lực (cấp mã số). 

Theo tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV về 
quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, 
định nghĩa vùng trồng là một vùng sản xuất 
chủ yếu một loại cây trồng, có thể bao gồm 
một hoặc nhiều điểm sản xuất theo yêu cầu 
của nước nhập khẩu. Mã số vùng trồng (PUC) 
là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm 
theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm 
soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc 
nông dân.

51. Chiến lược có nêu nội dung “số hóa vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở doanh 
nghiệp kinh doanh, chế biến”. Điều này được hiểu cụ thể là gì?
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Như vậy mã số cho vùng trồng, vùng nuôi, 
cơ sở doanh nghiệp kinh doanh, chế biến, số 
hóa sẽ góp phần thực hiện truy xuất nguồn 
gốc, làm minh bạch về mặt tài chính và tăng 
cường kết nối theo đường đi của sản phẩm. 
Qua đó, chúng ta có thể giám sát được chất 
lượng hàng hóa và xuất xứ hàng hóa và thông 
qua mã số này sẽ quản lý được chất lượng, 
kiểm soát được cung, cầu. Việc chủ động số 
hóa mã số vùng trồng, ứng dụng công nghệ 
để truy xuất nguồn gốc nông sản ngoài việc 
cung cấp cho người tiêu dùng về nguồn gốc, 
chất lượng sản phẩm, còn là để bảo vệ chính 
doanh nghiệp khi có các sự cố như giả mạo 
thương hiệu, giả mạo mã vùng trồng, mã cơ 
sở đóng gói. 

Mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói, 
mã số doanh nghiệp xuất khẩu còn là yêu 
cầu bắt buộc khi hàng hóa muốn xuất khẩu 
sang một số thị trường lớn như: Trung Quốc, 
Nhật Bản. Văn bản số 3906/BNN - BVTV ngày 
23/5/2018 của Bộ NN&PTNT về việc cấp thông 
tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất 
khẩu. Theo quy định của Trung Quốc, quả 
tươi nhập khẩu vào nước này bắt buộc phải có 
thông tin truy xuất nguồn gốc và yêu cầu Cơ 
quan thẩm quyền của nước xuất khẩu phải 
cung cấp thông tin mã số vùng trồng, cơ sở 
đóng gói quả tươi cho Cơ quan thẩm quyền 
của phía Trung Quốc. Để đảm bảo xuất khẩu 
quả tươi thuận lợi, đáp ứng quy định của nước 
nhập khẩu, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện tổ chức gấp 
rút triển khai thống kê thông tin vùng trồng 
cây ăn quả, cơ sở đóng gói quả tươi theo quy 
định của Trung Quốc. Trước mắt, tập trung 
triển khai thống kê thông tin của các loại quả 
tươi: thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, 
vải, nhãn và dưa hấu. 

52.
Chiến lược có đưa ra định 
hướng cần phải phát triển 
“hệ sinh thái ngành hàng”, 
vậy “hệ sinh thái ngành 
hàng” được hiểu thế nào?

Hệ sinh thái là một hệ thống mở hoàn 
chỉnh gồm các thành phần sống (quần 
xã) và các thành phần kiến tạo như không 
khí, nước và đất khoáng (gọi chung là sinh 
cảnh). Người ta có thể coi hệ sinh thái là 
các tập hợp các nhóm thực vật và động vật 
phụ thuộc lẫn nhau, hoặc có thể nhìn hệ 
sinh thái là hệ thống và tập hợp các loài với 
cấu trúc rõ ràng được điều chỉnh bởi các 
quy tắc chung.

Hệ sinh thái công nghiệp là cách thức 
mà con người tiếp cận và duy trì tính bền 
vững trong điều kiện kinh tế, văn hóa và 
công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. 
Hệ sinh thái công nghiệp phải được nhìn 
nhận không tách biệt với hệ thống xung 
quanh nó mà phải hòa hợp với chúng. Đây 
là quan điểm có tính hệ thống, trong đó 
người ta tìm ra cách tối ưu hóa chu trình 
chuyển đổi nguyên liệu thô đến nguyên liệu 
thành phẩm, thành phẩm, sản phẩm. Các 
yếu tố cần được tối ưu hóa là tài nguyên, 
năng lượng và vốn. (Graedel và Allenby, 
2002)30  

Hệ sinh thái ngành hàng có thể hiểu 
theo cách tiếp cận của hệ sinh thái công 
nghiệp. Trong đó, các tác nhân trong hệ 
sinh thái ngành hàng phát triển cộng sinh 
xung quanh một sự đổi mới, cùng hợp tác 
nhưng cũng đồng thời cạnh tranh nhằm 
hỗ trợ ngành hàng, các sản phẩm mới, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng 
thời kết hợp để tạo ra những cải tiến tiếp 
theo. Giống như bất cứ hệ sinh thái sinh 
học tự nhiên nào, cốt lõi của một hệ sinh 

30 Graedel TE and Allenby BR (2002). Hệ sinh thái công ng-
hiệp. Ấn bản lần 2.. Upper saddle River, NJ: Prentice Hall
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thái ngành hàng chính là sự phát triển cộng 
sinh và cùng hưởng lợi từ sự tồn tại của các 
ngành khác nhau. Tuy nhiên, hệ sinh thái 
ngành hàng không chỉ giới hạn ở chuỗi cung 
ứng hay tập khách hàng, nó bao gồm tất cả 
các chủ thể có thể ảnh hưởng tới chiến lược, 
doanh số, sản phẩm và cả các tác nhân trong 
chuỗi giá trị ngành hàng. Điều này được lấy 
ý tưởng về những loài vật chung sống trong 
cùng một hệ sinh thái tự nhiên. Trong hệ sinh 
thái một ngành hàng nông sản có người nông 
dân, hợp tác xã, thương lái, doanh nghiệp chế 
biến, xuất khẩu, thương mại. Ngoài ra còn 
các nhà cung cấp đầu vào, thức ăn, giống, 
máy móc thiết bị. Bên cạnh đó còn có những 
nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (bao bì, nhãn 
mác, đóng gói, dịch vụ logistics kho tàng vận 
tải). Hơn nữa còn có các hệ thống Viện trường 

nghiên cứu, hệ thống tín dụng, bảo hiểm, các 
hội, hiệp hội, v.v. Mỗi một tác nhân trong hệ 
thống sinh thái này đều đóng vai trò nhất định 
và cùng nhau phát triển.   

Để phát triển hệ sinh thái ngành hàng, việc 
trước hết cần tạo môi trường thuận lợi cho các 
chủ thể tham gia vào hệ sinh thái này tương 
tác, liên kết và chia sẻ với nhau một cách dễ 
dàng. Trong hệ sinh thái các cá nhân (nhóm) 
sẽ theo sự phân công xã hội đóng góp vai trò 
của mình để cùng nhau phát triển và có thể 
cùng nhau chia sẻ cả những rủi ro. Các tác 
nhân hay nhóm trong hệ sinh thái sẽ cùng 
nhau đóng góp chung vào việc tạo ra sản 
phẩm, nâng cao giá trị cho sản phẩm, đưa 
sản phẩm ra thị trường đồng thời có sự phản 
hồi lại đối với hệ thống nếu như có vấn đề gì 
xảy ra.  

53.
Hiểu thế nào là “sản xuất 
gia công” và làm thế nào để 
ngành nông nghiệp Việt Nam 
có thể tránh “bẫy” sản xuất 
gia công?

Hiện nay, rất ít quốc gia nào đó có thể tự 
mình làm hết mọi công đoạn để hình thành 
nên các sản phẩm hoàn chỉnh cho thị trường 
tiêu dùng. Do đó, hoạt động gia công trở nên 
phổ biến trong cả các ngành công nghiệp và 
nông nghiệp, và cũng là xu hướng phát triển 
của kinh tế toàn cầu, góp phần phân công 
lao động, nâng cao hiệu quả. Thuật ngữ “gia 
công” hay có thể được hiểu là “thuê ngoài”31 
có nghĩa là việc mua dịch vụ từ một công ty 
bên ngoài (không liên kết) hoặc một nhà cung 
cấp bên ngoài. Một công ty có thể cung cấp 
các dịch vụ thuê ngoài từ một công ty nước 
ngoài không liên kết (thuê ngoài nước ngoài) 
hoặc bằng cách đầu tư vào một công ty liên 
kết nước ngoài (tìm nguồn cung ứng nội bộ 
ở nước ngoài) (OECD)32. Hoạt động gia công 

thường diễn ra khi có những công ty lựa chọn 
thuê các bên gia công bên ngoài do chưa đủ 
nguồn lực thực hiện hoặc các tính toán cho 
thấy việc gia công sẽ mang lại hiệu quả cao 
hơn. Nhiều doanh nghiệp/tổ chức cũng tham 
gia hoạt động gia công sản phẩm khi nhận 
thấy có thể thu lại nguồn lợi nhuận tốt hơn 
thay vì tự sản xuất, phân phối trực tiếp sản 
phẩm. Như vậy, hoạt động gia công không 
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hoàn toàn mang ý tiêu cực. Các ngành nghề, 
lĩnh vực nào hiệu quả với hoạt động gia công 
thì có thể phát huy tận dụng.

Ở Việt Nam, hàm ý “sản xuất gia công” 
hay “bẫy gia công” trong nông nghiệp muốn 
nói rằng Việt Nam (doanh nghiệp, tổ chức, 
người lao động) có thể bị khai thác sức lao 
động hoặc các nguồn tài nguyên (đất, nước, 
môi trường) với giá rẻ, hay chỉ tham gia vào 
công đoạn sản xuất có “giá trị gia tăng” thấp 
nhất trong chuỗi giá trị hoặc được trả công 
không xứng đáng với các đóng góp. Lúc đó, 
nền nông nghiệp gia công sẽ không bao hàm 
ý nghĩa là một phần của chuỗi giá trị toàn cầu 
hay sự phân công lao động toàn cầu, mà gia 
công trong nông nghiệp (xảy ra ở Việt Nam) 
đang là: Sử dụng lao động thủ công là chính, 
năng suất lao động thấp; Khai thác và bóc 
lột tài nguyên; Phụ thuộc vào tự nhiên; Chất 
lượng sản phẩm thấp; Hàm lượng chế biến và 
chất lượng chế biến thấp; Không có thương 
hiệu và nhãn hiệu rõ ràng trên thị trường trong  
nước và nước ngoài, do đó các giá trị nhận 
được không tương xứng với các nguồn lực và 
cũng không phát huy được tối đa hiệu quả 
của nguồn lực bỏ ra (GS.TS Trần Đức Viên). 
Các hoạt động sản xuất gia công này có thể 
gây các nguy cơ về ô nhiễm môi trường trong 
nước. Khi đó, mặc dù Việt Nam nằm trong 
nhóm các quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế 
giới, nhưng giá trị gia tăng thu được ở trong 
nước thấp. Vai trò và vị thế của Việt Nam sẽ 
ở thế yếu. Mức độ phụ thuộc vào một số thị 
trường truyền thống vẫn cao. Hiệu quả kinh 
tế - xã hội - môi trường thấp, thiếu bền vững.

Để ngành nông nghiệp có thể tránh bẫy 
sản xuất gia công, cần:

-  Huy động vai trò của cả Chính phủ, bộ/
ngành, các doanh nghiệp, nông dân và các tổ 
chức/ hiệp hội cùng tham gia thực hiện đồng 
bộ các giải pháp chính sách đặt ra trong 
chiến lược.  

-  Định vị rõ vai trò của Việt Nam trong các 
chuỗi giá trị nông sản toàn cầu: Xác định rõ 

các lĩnh vực, ngành nghề nào hay các công 
đoạn/khâu mà Việt Nam có lợi thế để tham 
gia thực hiện trực tiếp, có hiệu quả kinh tế - 
xã hội - môi trường, có thể cải thiện để nâng 
cao giá trị gia tăng, nâng cao vị thế cũng như 
tiếng nói của Việt Nam trong chuỗi giá trị 
nông sản toàn cầu. 

-  Nghiên cứu và xây dựng, đổi mới các 
chính sách cụ thể và đầu tư đủ mạnh giúp 
ngành nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ tụt 
hậu, thúc đẩy phát triển thành một nền nông 
nghiệp tiên tiến, có giá trị gia tăng cao. 

-  Trong chuỗi giá trị:
o  Đẩy mạnh phát triển các vùng nguyên liệu, 

vùng sản xuất hàng hóa hay vùng chuyên canh 
trong nước đạt tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn bền 
vững và đầu tư hạ tầng vào các vùng này để 
thu hút doanh nghiệp trong nước đầu tư thu 
mua, chế biến và xuất khẩu.

o  Nâng cao năng lực của người sản xuất 
(nông dân) về kỹ thuật, chuyên môn và tăng 
năng suất, hiệu quả làm việc. Nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm đối với chất lượng nông sản 
xuất ra.

o  Đẩy mạnh đầu tư nhà nước và thu hút 
đầu tư tư nhân vào các khâu còn yếu như 
nghiên cứu chọn tạo giống, sản xuất các loại 
đầu vào cho sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 
quản, logistics và ứng dụng KHCN vào các 
khâu trong chuỗi giá trị. 

o  Đối với sản phẩm có thể sản xuất toàn 
bộ các khâu hoặc tham gia phần lớn các công 
đoạn quan trọng thì phải xây dựng và bảo vệ 
được thương hiệu (của Việt Nam) tại cả thị 
trường trong nước và quốc tế.

-  Ưu tiên các chính sách và giải pháp thu 
hút và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước để 
cùng người sản xuất nông sản hàng hóa, thu 
mua và chế biến nông sản, xây dựng thương 
hiệu riêng cho nông sản Việt Nam. 
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31 Thuật ngữ trong tiếng Anh: outsourcing hay offshoring
(theo OECD)
32 OECD: Bảng chú giải thuật ngữ thống kê - Định nghĩa 
thuê ngoài 
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Hiện nay có nhiều người lao động nông thôn phải rời quê hương đi làm việc 
tại nơi khác. Chiến lược có định hướng gì tạo việc làm tại chỗ giảm bớt tình 
trạng “ly nông ly hương”?

54.

Đúng là hiện nay có tình trạng nhiều lao 
động nông thôn đi làm tại các khu công nghiệp 
và tại thành phố lớn. Trong số đó, có tỷ lệ lớn là 
vào làm ở khu vực không chính thức với rủi ro 
cao, chế độ lao động không đảm bảo. Chiến 
lược đã đưa một số giải pháp nhằm nâng cao 
thu nhập cho dân cư nông thôn, tạo việc làm 
tại chỗ. Cụ thể: 

• Đầu tư phát triển các khu, cụm công 
nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn, có 

các chính sách thu hút đầu tư để khuyến 
khích các doanh nghiệp công nghiệp, 
dịch vụ đầu tư vào nông thôn, nhất là các 
ngành sử dụng nhiều lao động, để từng 
bước giảm tình trạng di cư lao động từ 
nông thôn ra thành thị với phương châm 
“ly nông bất ly hương”. Đẩy nhanh tiến 
trình đô thị hóa tại các trung tâm vùng 
để giảm tải cho 2 thành phố chính là Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

• Điều chỉnh chiến lược đầu tư công 
nghiệp và dịch vụ phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn ở các vùng có 
lợi thế, vùng chuyên canh chính. Phát 
triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp 
(sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc đầu 
vào; công nghiệp chế biến nông sản, 
v.v); dịch vụ phục vụ nông nghiệp (kho 
bãi, vận tải chuyên dụng, thương mại, 
logistic, v.v). Đặc biệt ưu đãi phát triển 
các ngành cung cấp đầu vào và tiêu 
thụ đầu ra mang tính chất quyết định 
tạo giá trị gia tăng cho các chuỗi giá 
trị nông sản chiến lược, đảm bảo để 
nông nghiệp không rơi vào bẫy “sản 
xuất gia công”. 

• Đổi mới cơ chế, đơn giản thủ tục, tạo 
điều kiện khuyến khích thu hút viện trợ 
quốc tế, đầu tư nước ngoài, đầu tư trong 
nước vào nông nghiệp, nông thôn nhất 
là các vùng sâu, xa, khó khăn, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, chiến lược cũng có những 
giải pháp khác để thúc đẩy đầu tư vào khu 
vực nông thôn như tiếp tục cải thiện CSHT 
nông thôn, đào tạo lao động nông thôn để 
đáp ứng các yêu cầu lao động trong những 
lĩnh vực mới.
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Theo khung khái niệm của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) và Cơ quan Thống kê Liên 
hợp quốc (UNSD) đã đi đến thống nhất khái 
niệm về khu vực kinh tế phi chính thức và lao 
động phi chính thức. Từ đó đề ra một lược đồ 
thống nhất để thống kê và phân tích khu vực 
kinh tế phi chính thức dưới góc độ thống kê 
lao động (việc làm) và tài khoản quốc gia 
(sản xuất).

Theo khung khái niệm của ILO áp dụng 
cho Việt Nam như sau: 

-  Khu vực kinh tế phi chính thức được định 
nghĩa là khu vực hoạt động của tất cả các cơ 
sở sản xuất kinh doanh không có tư cách pháp 
nhân, sản xuất ít nhất một hoặc một vài sản 
phẩm và dịch vụ để bán hoặc trao đổi, không 
đăng kí kinh doanh (không có giấy phép kinh 
doanh). Ở Việt Nam, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh hoạt động trong khu vực này chủ yếu 
là hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông 
nghiệp và các tổ hợp tác.

-  Việc làm phi chính thức được định nghĩa 
là việc làm không có bảo hiểm xã hội (đặc 
biệt là bảo hiểm xã hội bắt buộc) và không 
có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Ở 
Việt Nam, hầu hết các việc làm thuộc khu vực 
kinh tế phi chính thức được coi là việc làm phi 
chính thức.

-  Lao động phi chính thức được định nghĩa 
là lao động có việc làm phi chính thức

Nội dung về chính thức hóa “lao động phi 
chính thức” rút ra từ nông nghiệp đã được 
đưa vào Chiến lược phát triển nông nghiệp và 

nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm 
nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 150/QĐ-
TTg của Thủ tướng chính phủ.  

Để chính thức hóa “lao động phi chính 
thức” rút ra từ nông thôn cần: 

-  Nâng cao vai trò của hệ thống Trung tâm 
dịch vụ việc làm, trung tâm đào tạo nghề trên 
cả nước nhằm tăng cường kết nối cung – cầu 
lao động, tạo niềm tin cho người lao động về 
cơ hội có việc làm, rút ngắn thời gian tìm việc 
của người lao động, thời gian tuyển dụng của 
người sử dụng lao động, tăng tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động, góp phần tăng trưởng và 
giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng 
thời nâng cao chất lượng lao động cho lao 
động nông thôn.

-  Thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp. Khuyến khích các hộ 
kinh doanh cá thể chuyển sang hình thức hoạt 
động doanh nghiệp thông qua các chương 
trình ưu đãi thuế và giảm phí liên quan.  

-  Đối với địa phương cần linh hoạt sử dụng 
phương thức tiếp cận “không chính thức” với 
khu vực “phi chính thức”, thông qua các tổ 
chức xã hội địa phương, tổ dân phố và từng 
gia đình, trong việc phổ biến thông tin về gói 
hỗ trợ. Chính quyền cấp cơ sở phải bám sát 
địa bàn, phối hợp với các tổ chức xã hội cơ 
sở, chủ động trong tiếp cận các đối tượng, gạt 
bỏ tâm lý e ngại, đơn giản hóa thủ tục, cắt 
bỏ những tiêu chuẩn rườm rà, đồng thời phải 
công khai, minh bạch về đối tượng, tiêu chuẩn 
được nhận.

55. Làm thế nào chính thức hóa “lao động phi chính thức” 
rút ra từ nông thôn? Các địa phương cần có chính sách 
đặc thù thế nào để thực hiện hiệu quả định hướng này?
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56.
Kinh nghiệm từ các nước cho thấy 
kinh tế dịch vụ ngày càng đóng vai 
trò quan trọng góp phần chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Chiến 
lược đã đề ra giải pháp gì để phát 
triển nền “kinh tế dịch vụ” ở khu 
vực nông thôn?

Trong nền kinh tế, hàng hóa và dịch vụ 
là hai loại sản phẩm được sản xuất, trao 
đổi, phân phối và tiêu dùng. Khác với hàng 
hóa là những sản phẩm hữu hình, thì dịch 
vụ là những sản phẩm phi vật chất, có tính 
vô hình, không thể lưu trữ như hàng hóa. Có 
rất nhiều loại dịch vụ như dịch vụ kinh doanh 
(giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài 
chính, tín dụng, đầu tư, tư vấn, v.v); dịch vụ 
tiêu dùng (thương mại, sửa chữa, nhà hàng 
- khách sạn, du lịch, v.v); dịch vụ cộng đồng 
(KHCN, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, dịch 
vụ công, đoàn thể, bảo hiểm, v.v). Trong thời 
đại 4.0 ngày nay, kinh tế dịch vụ có vai trò đặc 
biệt quan trọng. Kinh tế dịch vụ phát triển góp 
phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, 
tiền tệ trong nền kinh tế, có đóng góp to lớn 
đối với sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Kinh tế dịch vụ tạo ra sự liên hệ giữa 
các ngành sản xuất, các vùng sản xuất từ 
trong nước đến nước ngoài, qua đó giúp cung 
ứng nguyên liệu, vật tư cho sản xuất cũng như 
đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong đời 
sống xã hội, kinh tế dịch vụ phát triển sẽ tạo 
điều kiện cho người dân thuận lợi trong tiếp 
cận các dịch vụ mua sắm, đi lại, tiêu dùng, 
du lịch, có nhiều cơ hội việc làm để tăng thu 
nhập, v.v. 

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp với 
phần đông dân cư sống ở khu vực nông thôn, 
trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đô thị hóa hiện nay, việc xây 
dựng một nền “kinh tế dịch vụ” ở khu vực nông 
thôn là rất cấp thiết và là một định hướng đột 
phá để PTNT trong giai đoạn tới. Phát triển 
kinh tế dịch vụ ở nông thôn sẽ thúc đẩy quá 
trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, 
nâng cao năng suất lao động, giúp hàng hóa 
nông sản được tiêu thụ thuận lợi hơn, người 
dân được tiếp cận dịch vụ xã hội dễ dàng 
hơn, có nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu 
nhập, từ đó góp phần đạt được các mục tiêu 
đề ra trong chiến lược. Với vai trò và ý nghĩa 
quan trọng đó, chiến lược này đã nhấn mạnh 
nhiệm vụ: “Phát triển mạnh kinh tế dịch vụ 
ở khu vực nông thôn, đa dạng hóa các loại 
hình, quy mô, v.v để tạo việc làm, thu hút 
lực lượng lao động không tham gia sản 
xuất nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch cụ 
thể để hình thành một nền kinh tế dịch vụ ở 
khu vực nông thôn (xác định nhu cầu các 
ngành dịch vụ; tổ chức hệ thống các doanh 
nghiệp, hợp tác xã chuyên trách; thu hút 
đầu tư, phát triển thị trường; hình thành 
các dịch vụ công đào tạo, thông tin, v.v)”.
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57. Chương trình nông thôn mới có nhiều đóng góp quan 
trọng, tuy nhiên với sự khác biệt vùng miền, khu vực 
như ở Việt Nam, Chiến lược có đề xuất gì về định 
hướng phát triển theo các vùng khác nhau?

Chương trình Xây dựng NTM đã có nhiều 
kết quả mang tính lịch sử, đóng góp to lớn 
vào sự phát triển chung của ngành. Trong thời 
gian qua, Chương trình đã có nhiều thành tựu 
quan trọng nhất là trong việc cải thiện bộ mặt 
nông thôn, phát triển dịch vụ nông thôn. Bên 
cạnh việc định hướng xây dựng NTM trong 
giai đoạn tới đi vào chiều sâu, tập trung vào 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân nông thôn thì Chiến lược cũng đề ra 
những định hướng đa dạng hóa Chương trình 
xây dựng NTM phù hợp với lợi thế vùng miền, 
hoàn cảnh và cơ hội phát triển địa phương 
theo ba khu vực (i) các xã ven đô; (ii) vùng 
chuyên canh, (iii) khu vực xã truyền thống. Cụ 
thể như sau:

• Các xã khu vực ven đô có kinh tế phi 
nông nghiệp chiếm đa số, dịch vụ, 
thương mại và CSHT phát triển mạnh thì 
hướng tới đô thị hóa. Phát triển nông ng-
hiệp đô thị, từng bước hoàn thiện CSHT, 
phát triển dịch vụ xã hội có chất lượng 
tiệm cận với thành thị, hình thành các 
“thành phố xanh”, “khu đô thị sinh thái”. 
Phát triển các đô thị vệ tinh giảm tải cho 
các đô thị chính và từng bước đưa đô thị 
phát triển về địa bàn nông thôn.

• Các xã thuộc các vùng sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa lớn như ở đồng bằng 
sông Cửu Long, Tây Nguyên thì xây 
dựng các vùng chuyên canh đảm bảo 
tiêu chuẩn kỹ thuật, có CSHT và các 
cụm ngành chế biến - dịch vụ phục vụ 
sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ kết nối hạ 
tầng với các thị trường lớn, khu trung 
chuyển, dịch vụ hậu cần lớn, kết nối với 
thị trường trong nước và quốc tế. Phát 
triển các khu dân cư nông thôn phân 
tán theo địa bàn sản xuất, liên kết hài 
hòa với các đô thị để đảm bảo cung 
cấp dịch vụ kinh tế - xã hội. 

• Các xã nông thôn truyền thống như ở 
miền núi phía Bắc, một số vùng ở đồng 
bằng sông Hồng và các vùng miền 
khác thì tiếp tục phát triển sản phẩm 
đặc sản địa phương, làng nghề; phát 
triển kinh tế dịch vụ, du lịch nông thôn 
trên cơ sở bảo tồn và phát huy văn hóa 
địa phương. Hỗ trợ xây dựng CSHT 
thiết yếu, nhất là đối với vùng khó khăn, 
vùng dân tộc thiểu số. Phát triển các 
khu dân cư tập trung có quy mô thích 
hợp liên kết với đô thị ở các cấp địa 
phương và vùng.
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Mặc dù không có định nghĩa chính thức, 
nhưng về cơ bản các nhóm người dễ bị tổn 
thương, đối tượng yếu thế được dùng để chỉ 
những nhóm, cộng đồng người có vị thế về 
chính trị, xã hội hoặc kinh tế thấp hơn, từ đó 
khiến những người này có nguy cơ cao hơn bị 
tổn thương về quyền con người, có đặc điểm 
và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu 
nhiều tác động bất lợi hơn từ bên ngoài như 
thiên tai, dịch bệnh, kinh tế, xã hội, v.v. Bởi 
vậy, đối tượng dễ bị tổn thương cần được chú 
ý bảo vệ đặc biệt so với những nhóm, cộng 
đồng người khác. Đối tượng yếu thế là những 
đối tượng mà trong những hoàn cảnh giống 
nhau khi tham gia vào một quan hệ xã hội, 
quan hệ lao động, quan hệ pháp luật những 
đối tượng này luôn gặp những bất lợi hơn 
so với những đối tượng khác trong cùng một 
hoàn cảnh.

Ở Việt Nam, trong Luật Phòng, chống thiên 
tai năm 2013 có giải thích đối tượng dễ bị tổn 
thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn 

cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều 
tác động bất lợi hơn từ thiên tai so với những 
nhóm người khác trong cộng đồng. Đồng thời, 
luật cũng liệt kê những đối tượng dễ bị tổn 
thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ 
nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 
12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh 
hiểm nghèo và người nghèo.

Trong chiến lược này nhóm “đối tượng dễ 
bị tổn thương”, “đối tượng yếu thế” bao gồm: 
trẻ em; người cao tuổi; phụ nữ đang mang 
thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 
người khuyết tật; người bị bệnh hiểm nghèo 
và người nghèo. 

Chiến lược có đề cập đến việc phát triển 
bao trùm, đảm bảo công bằng phúc lợi ở nông 
thôn. Ưu tiên hỗ trợ, mở rộng diện bao phủ 
an sinh xã hội tới tất cả đối tượng dễ bị tổn 
thương, đối tượng yếu thế ở các địa phương 
nghèo, vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân 
tộc thiểu số.

58.
Thế nào là “đối tượng dễ bị tổn thương”, “đối tượng yếu thế”? Chiến lược lần 
này có đề cập gì trong việc hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương, yếu thế trong khu 
vực nông thôn?
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59. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong nông thôn, Chiến lược có đề 
ra định hướng cần phải “chủ động xử lý ô nhiễm ngay tại nguồn”. Điều này 
được hiểu thế nào?

Thu gom, xử lý và sử dụng phế phụ phẩm, 
chất thải từ các hoạt động trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản, lâm nghiệp được thực hiên 
theo hưỡng dẫn (Thông tư số 19/2019/TT-BN-
NPTNT và Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT). 

Tại điều 4 thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT 
quy định: 1. Phụ phẩm cây trồng được thu 
gom, phân loại theo mục đích sử dụng; không 
để lẫn với hóa chất, bao bì, vỏ chai đựng 
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tạp chất vô 
cơ khác trong quá trình thu gom, vận chuyển. 
2. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây 
trồng không ảnh hưởng tới hoạt động sản 
xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao 
thông; không gây ô nhiễm môi trường, lan 
truyền sinh vật gây hại.

Tại điều 4 thông tư số 12/2021/TT-BNNPT-
NT quy định: 

1.  Thu gom chất thải rắn có nguồn gốc 
hữu cơ

a) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong 

chăn nuôi nông hộ phải thu gom để xử lý theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 
này, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường;

b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ trong 
chăn nuôi trang trại phải thu gom, vận chuyển 
đến vị trí tập trung trong khuôn viên cơ sở 
chăn nuôi trang trại và xử lý theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đảm 
bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc thu 
gom chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được 
thực hiện hàng ngày đối với cơ sở chăn nuôi 
gia súc, thu gom theo đợt đối với cơ sở chăn 
nuôi gia cầm và cơ sở chăn nuôi sử dụng đệm 
lót sinh học;

c) Vị trí tập trung chất thải rắn trong khuôn 
viên cơ sở chăn nuôi trang trại để xử lý phải 
xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, khu vực 
kho thức ăn chăn nuôi.

2.  Nước thải chăn nuôi phải thu gom 
bằng hệ thống riêng để xử lý theo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
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60.
Chiến lược có đề ra các giải 
pháp phải chuyển từ “chuỗi 
cung ứng nông sản” sang 
“chuỗi giá trị ngành hàng”. 
Điều này được hiểu thế nào?

Chuyển từ “chuỗi cung ứng nông sản” sang 
chuỗi giá trị ngành hàng” nghĩa là từ tổ chức hệ 
thống phân phối từ sản xuất đến tiêu dùng một 
cách đơn thuần sang tập trung vào tối đa hóa 
giá trị gia tăng và phân bổ hợp lý giá trị gia tăng 
cho các tác nhân tham gia trong chuỗi. Tăng giá 
trị gia tăng và cách thức phân bổ giá trị gia tăng 
là sự kết hợp một cách hợp lý và tổng thể bằng 
tư duy kinh tế nông nghiệp thông qua điều chỉnh 
quy mô và sản lượng tối ưu, tổ chức lại sản xuất 
nhằm giảm giá thành và tăng giá bán, nâng 
cấp chất lượng và tính đồng đều của sản phẩm, 
áp dụng khoa học kĩ thuật trong tăng sản lượng, 
chất lượng, giảm chi phí, liên kết chặt chẽ giữa 
các tác nhân trong chuỗi để đảm bảo tính thông 
suốt, minh bạch trong chuỗi, tổ chức hoạt động 
thương mại để tăng mức chi trả của người tiêu 
dùng cho sản phẩm, v.v.  

Trong trường hợp của Việt Nam, để chuyển 
đổi từ “chuỗi cung ứng nông sản” sang  “chuỗi 
giá trị ngành hàng” cần xây dựng thể chế chính 
sách, tạo môi trường hoạt động cho chuỗi theo 
hướng:

-  Xây dựng hệ thống thông tin thị trường, 
dự báo thị hiếu người tiêu dùng thông qua tiến 
hành nghiên cứu thị trường trong nước và các thị 
trường xuất khẩu chính, xây dựng hệ thống cổng 
thông tin thị trường, hệ thống đề xuất khuyến 
nghị từ các thông tin thị trường, v.v. 

-  Xây dựng các vùng chuyên canh hàng hóa 

quy mô lớn của các sản phẩm nông nghiệp chủ 
lực nêu trên.

-  Tăng cường kết nối các chuỗi giá trị nông 
sản để kết nối các vùng chuyên canh nhỏ và dần 
hình thành không gian kinh tế chung giữa các 
địa phương, vùng miền có tương đồng về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế để vượt qua các rào cản về 
địa giới hành chính.

-  Đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết, 
hợp tác, giảm các khâu trung gian và tăng cường 
liên kết với doanh nghiệp chế biến, thương mại. 
Để làm được điều này, việc phát triển HTX và 
nâng cao vai trò, hiệu quả của HTX trong công 
tác tổ chức sản xuất, kết nối thị trường cho các 
sản phẩm chủ lực là vô cùng cần thiết.

-  Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ tích 
tụ đất đai phục vụ chuyên canh hàng hóa quy 
mô lớn, khuyến khích liên kết hợp tác cũng như 
hạ tầng logistic để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát triển chuỗi giá trị. Cụ thể, các chính 
sách về sử dụng đất đai cần được sửa đổi linh 
hoạt, phát triển thị trường giao dịch, thúc đẩy tập 
trung đất đai. 

-  Về tín dụng, phát triển tín dụng chính thức 
cho hộ doanh nghiệp, hợp tác xã; tín dụng theo 
chuỗi. 

-  Đầu tư hạ tầng cơ bản cho vùng sâu vùng 
xa, phục vụ việc đổi mới hệ thống phân phối 
nông sản; kết nối hệ thống chế biến, phân phối 
và bán lẻ hiện đại, truyền thống với các chuỗi 
cung ứng nông sản và gắn với các vùng chuyên 
canh. Hình thành hệ thống chợ đầu mối gắn với 
chuỗi logistics ở các vùng trọng điểm sản xuất 
nông sản.

3.5 CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC 
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Trong tư duy kinh tế nông nghiệp, ngoài 
việc tư duy về tối ưu hóa bài toán kinh tế thông 
qua tăng giá bán, giảm đầu vào, tăng chất 
lượng, đa dạng sản phẩm, chế biến sâu, v.v. 
nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu 
dùng, từ đó, nhận lại được giá trị gia tăng cao 
hơn, thì, một bước phát triển [có thể nói] cao 
hơn là tích hợp đa giá trị vào sản phẩm và 
dịch vụ nông nghiệp. Một sản phẩm thông 
thường, cả người sản xuất và người tiêu dùng 
hiện nay thường chú trọng vào giá trị sử dụng. 
Không thể phủ nhận rằng, giá trị sử dụng là 

yếu tố cốt lõi để tạo ra giá trị của sản phẩm, 
nhưng giá trị gia tăng tạo ra dựa trên yếu tố 
này thường không quá cao. Trong khi đó, rất 
nhiều các yếu tố tiềm năng để tạo ra giá trị gia 
tăng cao hơn thường đang không được chú 
trọng. Các yếu tố đó bao gồm (1) giá trị địa lý, 
địa danh, cảnh quan, vùng miền và quốc gia; 
(2) giá trị tri thức, đặc biệt là tri thức bản địa 
và tính đổi mới sáng tạo của cộng đồng người 
sản xuất; (3) giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực 
bản địa; (4) giá trị thương hiệu của sản phẩm, 
của vùng và cả quốc gia. Ngoài ra, có thể có 
một số yếu tố đặc thù khác tùy thuộc vào sản 
phẩm và vùng sản xuất. 

Tích hợp đa giá trị là cố gắng truyền tải 
thông điệp về giá trị của hữu hình và vô hình 
của sản phẩm, nhằm biến sản phẩm không 

còn là một sản phẩm tiêu dùng đơn thuần, mà 
trở thành một sản phẩm trí tuệ, văn hóa và là 
niềm tự hào của cộng đồng sản xuất. Tích hợp 

Hình 6: Giá trị của một sản phẩm nông sản không giới hạn ở giá trị sử dụng

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ ĐỊA LÝ, 
CẢNH QUAN, VÙNG 

MIỀN, QUỐC GIA

GIÁ TRỊ TRI THỨC
VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO

GIÁ TRỊ VĂN HÓA
VÀ ẨM THỰC 

BẢN ĐỊA 

GIÁ TRỊ 
THƯƠNG HIỆU

61.
Làm sao để chuyển từ 
phát triển sản phẩm 
nông nghiệp “đơn giá 
trị” sang “tích hợp đa 
giá trị”?
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Việt Nam là một trong những quốc gia có 
lợi thế rất lớn về tất cả các yếu tố có thể được 
tích hợp nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm 
với truyền thống lịch sử hàng nghìn năm, văn 
hóa và dân tộc đa dạng, tính gắn bó cộng 
đồng cao, những vùng sản xuất nổi tiếng như 
Tây Nguyên, Mekong, v.v. Do vậy, tích hợp đa 
giá trị là giải pháp để nông sản Việt Nam vượt 
qua bẫy sản phẩm “giá rẻ” và quan điểm về 
“nông nghiệp chất lượng thấp” trên thị trường. 
Tuy nhiên, chuyển từ “đơn giá trị” sang “tích 
hợp đa giá trị” là một quá trình dài hơi với 
xuất phát đầu tiên là thay đổi tư duy trong 
đánh giá và sử dụng các lợi thế so sánh trong 
sản xuất và phát triển thương hiệu cho sản 
phẩm trên thị trường.

Một số yếu tố cơ bản đảm bảo cho “tích 
hợp đa giá trị” là (1) chất lượng sản phẩm 
phải ngang tầm quốc tế; (2) người sản xuất và 
cộng đồng của họ phải tự hào với sản phẩm 
do chính họ làm ra; (3) các yếu tố có thể tạo ra 
giá trị cho sản phẩm phải được truyền tải đầy 
đủ và thu hút trong các câu chuyện sản phẩm; 
(4) người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn 
cho các sản phẩm “đa giá trị”; (5) tích hợp sản 
phẩm “đa giá trị” sâu với các ngành, lĩnh vực, 
đặc biệt là văn hóa và du lịch; (6) hình thành 
các thương hiệu mạnh gắn với vùng, miền và 
thương hiệu quốc gia.  

Hộp 2: Thử nghiệm về tích hợp giá trị của một nhà kinh tế học

Nhà kinh tế học Rob Walker đã làm một thử nghiệm, ông mua một số vật dụng có giá 
chỉ từ 1 đến 4 USD như một cái vồ gỗ cũ, một chiếc chìa khóa phòng khách sạn bị mất, 
một quả chuối nhựa, v.v. Tiếp theo Walker rao bán chúng trên eBay kèm theo những 
câu chuyện về nguồn gốc của sản phẩm và kết quả thật đáng kinh ngạc.

Trung bình, giá của các vật dụng này tăng 2.700%, tức tăng 27 lần. Giá trị của các 
vật dụng này bị quên lãng và sau đó chúng tăng giá đột ngột khi được đi kèm với một 
câu chuyện. Walker đã thử nghiệm 5 lần và tất cả đều đúng. 

đa giá trị là kết tinh tài nguyên bản địa, với 
các kỹ thuật, công nghệ chế biến tiên tiến, và 
cả những bản sắc văn hoá - xã hội, tạo thành 
thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nông 
thôn. Như vậy, người tiêu dùng sẽ không chỉ 
chi trả cho sản phẩm mà họ ăn, uống, mặc, 

v.v mà chi trả cho các giá trị về nguồn gốc 
sản phẩm, bao bì, mẫu mã, thương hiệu sản 
phẩm, các giá trị gắn liền với địa phương, địa 
danh, cộng đồng, tính sáng tạo, tâm linh, văn 
hóa và cả các chia sẻ, hỗ trợ giữa cộng đồng 
người tiêu dùng với cộng đồng nông dân.
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Nông nghiệp hữu cơ 

Theo quan điểm của Tổ chức Nông nghiệp 
Hữu cơ Quốc tế (IFOAM): “Nông nghiệp hữu 
cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện 
các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái 
bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, 
nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, 
không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng 
hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo 
điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ 
canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có 
trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn 
của quy trình sản xuất.” 

Nông nghiệp hữu cơ có vai trò quan trọng 
trong canh tác, chế biến, phân phối hay tiêu 
dùng nhằm mục đích duy trì sức khỏe của hệ 
sinh thái và các sinh vật, từ các sinh vật có kích 
thước nhỏ nhất sống trong đất đến con người. 
Các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ:

• Nguyên tắc về sức khỏe: Nông nghiệp 
hữu cơ phải duy trì và gia tăng được 

độ phì nhiêu của đất, sức khỏe của cây 
trồng, vật nuôi, con người và cả hành 
tinh như một thể thống nhất và không 
thể tách rời.

• Nguyên tắc sinh thái: Nông nghiệp hữu 
cơ phải dựa vào các hệ sinh thái và chu 
trình sống, cùng chung sống với chúng, 
kiểm soát chúng và giúp chúng duy trì 
bền vững.

• Nguyên tắc công bằng: Nông nghiệp 
hữu cơ phải được xây dựng trên các 
mối quan hệ có thể đảm bảo tính công 
bằng về môi trường chung và các cơ 
hội sống cho tất cả.

• Nguyên tắc cẩn trọng: Nông nghiệp 
hữu cơ phải được quản lý một cách 
có trách nhiệm và có dự phòng nhằm 
bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự giàu 
mạnh của các thế hệ hôm nay và mai 
sau.

62. Làm rõ nội hàm các “mô hình sản xuất nông nghiệp mới” như nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công 
nghệ cao được nêu trong Chiến lược? 
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Nông nghiệp tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống có tính 
tái tạo và khôi phục thông qua các kế hoạch 
và thiết kế chủ động, v.v tận dụng các nguồn 
chất thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
duy trì việc sử dụng lâu dài các nguồn nguyên 
vật liệu, và tái tạo các hệ sinh thái tự nhiên 
(Quỹ Ellen MacArthur, 2013)33. 

Nông nghiệp tuần hoàn là khái niệm có 
mang đậm tính sinh thái dựa trên nguyên tắc 
tối đa hóa việc sử dụng tất cả các sinh khối. 
Nông nghiệp tuần hoàn nhằm mục đích tạo 
vòng tuần hoàn của các nguyên liệu và các 
chất, và giảm việc sử dụng tài nguyên và tác 
động xấu đến môi trường (Berkum, 2019)34.  

Nông nghiệp tuần hoàn bao gồm 3 nguyên 
tắc chính. Nguyên tắc thứ nhất tập trung vào 
tầm quan trọng của việc tận dụng lợi ích của 
các quá trình tự nhiên trong khi hạn chế sử 
dụng các yếu tố đầu vào (nguy hiểm) bên 
ngoài; nguyên tắc thứ hai đặt trọng tâm vào 
việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả 
nhằm thúc đẩy quá trình trình tuần hoàn của 
dinh dưỡng, năng lượng và nước một cách 
hiệu quả; nguyên tắc thứ ba giải quyết câu 
hỏi làm thế nào để giảm thiểu tổn thất lương 
thực thông qua việc tái chế chất thải thành 
đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Các 
nguyên tắc này không loại trừ lẫn nhau mà 
bổ trợ cho nhau.

• Nguyên tắc nông nghiệp tái sinh 
(bảo tồn và tăng cường tài nguyên 
thiên nhiên): Nguyên tắc này đề cập 
đến tầm quan trọng của việc tận dụng 
các quá trình tự nhiên và các dịch vụ 
hệ sinh thái trong khi giảm các đầu 
vào không thể tái tạo hoặc nguy hiểm 
như hóa chất, vật liệu và các vật dụng 
khác khó tái sử dụng hoặc tái chế hoặc 
độc hại. 

• Nguyên tắc sử dụng hiệu quả nguồn lực 
(đóng vòng lặp dinh dưỡng): Hệ thống 
nông nghiệp có thể sử dụng nguồn lực 

hiệu quả hơn thông qua nguyên tắc sử 
dụng và tái sử dụng nguồn lực. Hệ sinh 
thái tự nhiên thường được đặc trưng 
bởi sự tuần hoàn hiệu quả của các 
chất dinh dưỡng, năng lượng và nước. 
Hệ sinh thái này được nuôi dưỡng và 
hỗ trợ bởi các loài sống trong các hốc 
khác nhau và bởi các tương tác giữa 
các loài có lợi. Nông nghiệp tuần hoàn 
có thể phát triển từ hệ sinh thái bằng 
cách phát triển hệ thống sản xuất bao 
gồm các loài có hiệu quả trong việc 
khai thác tài nguyên và hưởng lợi từ sự 
tương tác giữa các loài.

• Nguyên tắc sử dụng đa mục đích và 
giá trị thu hồi (từ chất thải thành giá 
trị): Nguyên tắc này tập trung vào việc 
giảm thiểu tổn thất lương thực thông 
qua việc sử dụng phế phụ phẩm và 
biến chúng thành đầu vào có giá trị cho 
chuỗi sản xuất nông nghiệp.

33 ELLEN MacARTHUR FOUNDATION. 2013. Hướng tới nền 
kinh tế tuần hoàn. [Trực tuyến]. Truy cập ngày 21 tháng 
12 năm 2016. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
assets/ downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-
Towards-the-Circular- Economy-vol.1.pdf
34 Berkum, S. van, J. Dengerink and R. Ruben. 2018. Phương 
pháp tiếp cận của hệ thống thực phẩm: các giải pháp bền vững 
để cung cấp đủ thực phẩm lành mạnh. Wageningen, Hà Lan: 
Nghiên cứu Kinh tế Wageningen. 



Tài liệu hỏi đáp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050110

Hình 7: So sánh các mô hình kinh tế tuyến tính, kinh tế tái tạo và kinh tế tuần hoàn

Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 
công nghệ cao

Nông nghiệp thông minh hay NNƯDCNC 
là việc ứng dụng công nghệ hiện đại như 
cơ giới hóa, tự động hóa, v.v công nghệ sản 
xuất, bảo đảm sản phẩm an toàn, mang lại 
năng suất và chất lượng vượt trội so với nông 
nghiệp canh tác truyền thống. Trong bối cảnh 
BĐKH đang ngày càng diễn biến phức tạp 
và khó lường, cây trồng ngày càng bất ổn và 
môi trường đang diễn biến xấu đi, nhân công 
ngày càng thiếu hụt thì công nghệ thông minh 
vào sản xuất chính là một trong những giải 
pháp cấp bách hiện nay. Ngoài ra, giải pháp 
nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công 
nghệ cao hiện nay còn được gọi bằng những 
cái tên như “Nông nghiệp 4.0”, “Canh tác số 
hóa”. Có thể định nghĩa dễ hiểu hơn về chúng 
như là phép cộng của một bài toán: Công 
nghệ thông minh + doanh nghiệp thông minh 
+ thiết kế thông minh = Nông nghiệp 4.0.
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Theo cách hiểu nghĩa hẹp thì thủy lợi phục 
vụ sản xuất nông nghiệp thông qua hoạt động 
chủ yếu là cung cấp nước tưới cho cây trồng, 
thủy sản và tiêu nước khi ngập úng, bão lũ. 
Tuy nhiên, thực chất thủy lợi được hiểu rộng 
hơn là các hoạt động nhằm mục đích quản 
lý, bảo vệ, phát triển nguồn nước, khai thác 
lợi ích của nước và hạn chế ảnh hưởng xấu, 
tác động tiêu cực của nước để phục vụ các 
yêu cầu của con người và sự nghiệp phát triển 
kinh tế, xã hội bền vững. Mục tiêu của thủy lợi 
được xác định phục vụ đa mục tiêu với các đối 
tượng khác nhau, bao gồm tưới tiêu, cung cấp 
nước cho dân sinh, điều chỉnh dòng chảy, cân 
đối nguồn nước (mùa mưa, mùa khô) đáp ứng 
yêu cầu sử dụng nước trong năm, hạn chế các 
thiệt hại về người, tài sản do thiên tai (bão, 

lũ lụt) gây ra, cải tạo đất, cải tạo môi trường, 
sinh thái, phục vụ sản xuất công nghiệp, 
giao thông thủy, bộ, phát điện, an ninh quốc 
phòng, ứng phó BĐKH, v.v. đã góp phần quan 
trọng ổn định chính trị, sự nghiệp phát triển 
KTXH của đất nước. 

Tại điều 2 Luật Thủy lợi 2020, thủy lợi với 
cách tiếp cận toàn diện hơn, đa mục tiêu là 
tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều 
hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và 
thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp 
cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các 
ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống 
thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với 
BĐKH và bảo đảm an ninh nguồn nước.

63. Chiến lược có đề ra các giải pháp phát triển “thủy lợi đa 
mục tiêu”. Điều này được hiểu thế nào? 
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Hiện chưa có định nghĩa chính thức nào 
về cơ giới hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, trong 
chiến lược nông nghiệp, cơ giới hóa được mô 
tả là quá trình các công cụ làm nông thô sơ 
được thay thế bằng các công cụ lao động 
cơ giới như đưa máy móc vào nông nghiệp. 
Nhờ sự phát triển của công nghệ máy móc, 
có thể thay thế sức người, sức gia súc bằng 
sự vận hành của máy móc, thay thế phương 
pháp sản xuất thủ công bằng phương pháp 
sản xuất với kĩ thuật công nghệ cao. Cơ giới 
hóa nông nghiệp được phát triển dựa trên nền 
tảng công nghiệp cơ khí, tạo ra các máy móc 
để thực hiện công việc canh tác như làm đất, 
gieo cấy, bón phân, phun thuốc, chăm sóc  
phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của cây trồng, 
vật nuôi trong hình thức tổ chức sản xuất nông 
nghiệp. Việc cơ giới hóa vào sản xuất nông 
nghiệp giúp tiết kiệm được sức người, vật chất 
đem lại năng suất và chất lượng sản phẩm 
làm ra cao hơn. Mang lại hiệu quả lâu dài về 
kinh tế.

Hiện tại cơ giới hóa trong nông nghiệp vẫn 
chỉ thực hiện ở từng khâu riêng lẻ, thực hiện 
ở những khâu tốn nhiều nhân công lao động, 
công việc nặng nhọc và có thể dễ dàng thực 
hiện như khâu làm đất (máy cày), vận chuyển 
(xe công nông), chế biến thức ăn cho gia súc 
(máy cắt, máy nghiền nhỏ thức ăn), v.v. 

Để thúc đẩy cơ giới hóa, Bộ NN&PTNT 

đang xây dựng chính sách hỗ trợ thúc đẩy cơ 
giới hóa đồng bộ. Theo Nghị định về Khuyến 
khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong 
nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp là việc 
áp dụng máy, thiết bị, công nghệ để thực hiện 
các công việc trong quá trình sản xuất nông 
nghiệp (trước, trong và sau thu hoạch) nhằm 
thay thế lao động thủ công, tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm và bảo vệ tài nguyên, 
môi trường.

Các tiêu chí đánh giá mức độ cơ giới hóa 
nông nghiệp:

• Trang bị máy, thiết bị, công nghệ: Mức 
độ cơ giới hóa, tự động hóa các khâu 
của quá trình sản xuất nông nghiệp, 
chế biến;

• Nguồn nhân lực: Số lao động được cấp 
chứng chỉ/ chứng nhận về vận hành máy 
móc thiết bị, an toàn lao động; chế biến;

• Tổ chức quản lý sản xuất: Các hình 
thức liên kết về dịch vụ cơ giới hóa 
nông nghiệp; hợp tác, liên kết sản xuất 
nguyên liệu với chế biến;

• Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Quy mô diện 
tích, đường nội đồng; chuồng trại, ao 
nuôi; nhà xưởng, khu chế biến;

• Phát triển bền vững: An toàn lao động 
trong sản xuất; vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong chế biến; kiểm soát xả thải.

64. Chiến lược cũng nêu giải pháp thúc đẩy “Cơ giới hóa nông nghiệp” 
như là một giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản 
xuất. Điều này được hiểu thế nào, tiêu chí nào đánh giá mức độ cơ giới 
hóa nông nghiệp?
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Thế nào là “Tri thức hóa người nông dân”? Các giải pháp trong Chiến lược để 
tri thức hóa người nông dân, xây dựng người nông dân chuyên nghiệp là gì?65.

Hiện nay, trong triển khai cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, xây dựng NTM, người nông 
dân lại được xem là chủ thể, được đặt vào vị 
trí trung tâm. Nhưng muốn thực hiện được vai 
trò chủ thể và tương xứng với vị trí trung tâm, 
người nông dân cần được nâng cao năng lực 
thông qua tri thức hoá.

Để có thể trở thành chủ thể, người nông dân 
phải có tâm thế tự lực, tự chủ, hội đủ kiến thức, 
kỹ năng, năng lực, thái độ của “người làm chủ” 
– làm chủ vận mệnh của bản thân, làm chủ 

câu chuyện phát triển cộng đồng dân cư nông 
thôn. Muốn vậy, nông dân và người dân nông 
thôn cần nhận thức rằng: cuộc đời của mình 
là do chính mình quyết định. Muốn vậy, người 
nông dân phải có ý chí mạnh mẽ, suy nghĩ tích 
cực, thay vì than thân, trách phận hay trông 
chờ ỷ lại, an phận, thu mình lại trong ngôi nhà, 
bờ ruộng, mảnh vườn. Muốn vậy, người nông 
dân phải được hỗ trợ tiếp cận, đào tạo kiến 
thức, huấn luyện kỹ năng, cập nhật kỹ thuật, 
công nghệ tiên tiến.

Yêu cầu và giải pháp về “phát triển nguồn 
nhân lực, nâng cao dân trí nông dân” đã được 
xác định trong Nghị quyết 26, Trung ương 7 
Khoá X từ 14 năm trước. Ngành nông nghiệp 
đang và sẽ phải tiếp cận những tư duy mới 
trong thời đại kinh tế tri thức, ứng dụng những 
thành tựu trong kỷ nguyên cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Vậy thì, nông dân - chủ thể 
của nền nông nghiệp - cũng phải được tiếp cận 
tư duy mới, kiến thức mới, công nghệ mới, kỹ 
năng mới. Sự cộng hưởng giữa kinh nghiệm 
tích luỹ từ thực tế của người nông dân với hỗ 
trợ của các chuyên gia, nhà khoa học nông 
nghiệp, kho tàng tri thức “đám mây”, kết nối 
“dữ liệu số” có thể giúp tạo nên những “nhà 
khoa học chân đất”, khởi tạo giá trị mới. 

Lan toả tri thức, kỹ năng có thể giúp người 
nông dân tiếp cận cách thức sản xuất, kinh 
doanh hiệu quả, làm giàu bền vững. Những 
cuộc gặp gỡ thân tình giữa các nhà khoa học, 
chuyên gia, doanh nhân tâm huyết với nông 
dân có thể truyền đạt kiến thức làm giàu. 
Những buổi sinh hoạt cộng đồng có thể gợi mở 
chuyên đề giới thiệu thông tin thị trường, quy 
luật kinh tế phổ thông, hướng dẫn kỹ năng hữu 
ích. Những chương trình khuyến nông trên báo 
đài không chỉ khuyến khích người nông dân 
sản xuất, mà còn giới thiệu với người nông dân 
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cách thức tiết giảm, tối ưu chi phí sản xuất. Có 
tri thức, người nông dân trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh sẽ tự phát hiện vấn đề, phân 
tích và giải quyết vấn đề, biết và tự cân nhắc về 
rủi ro từ quyết định của mình. Có tri thức, người 
nông dân sẽ chủ động thích ứng với sự thay 
đổi, vượt qua những cú sốc do BĐKH, thiên tai, 
dịch bệnh, biến động thị trường và biến chuyển 
xu thế tiêu dùng. Có tri thức, người nông dân 
biết tối ưu hoá quy trình sản xuất, tối thiểu 
hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận. Có như vậy, 
nghề nông từng bước được tích luỹ hàm lượng 
tri thức một cách bài bản, chuyên nghiệp, để 
người nông dân ngày càng tự tin, tự hào về một 
nghề nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 
thị trường, chuẩn mực về tiêu chuẩn sản xuất, 
an toàn.

“Tri thức hoá nông dân” là điều các quốc 
gia phát triển đã làm để giúp người nông dân 
trở thành những doanh nhân, nhà khoa học, 
được trang bị kiến thức kinh tế thị trường, làm 
chủ được máy móc, công nghệ. Có tri thức, 
người nông dân trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh sẽ tự phát hiện vấn đề, phân tích và giải 
quyết vấn đề, biết và tự cân nhắc về rủi ro từ 
quyết định của mình. Có tri thức, người nông 

dân sẽ chủ động thích ứng với sự thay đổi, 
vượt qua những cú sốc do BĐKH, thiên tai, dịch 
bệnh, biến động thị trường và biến chuyển xu 
thế tiêu dùng. Có tri thức, người nông dân biết 
tối ưu hoá quy trình sản xuất, tối thiểu hoá chi 
phí, tối đa hoá lợi nhuận. Tôi rất ấn tượng với 
một đúc kết rằng, mọi sự hỗ trợ đều là vô nghĩa 
nếu người nông dân không thay đổi. Mọi sự hỗ 
trợ phải bắt đầu từ hỗ trợ, khuyến khích người 
nông dân thay đổi, trang bị kiến thức, kỹ năng 
và thái độ tích cực với cuộc sống, cân bằng 
giữa quyền lợi và nghĩa vụ.

“Làm giàu” kiến thức cho nông dân là yêu 
cầu bắt buộc. Nghề nông là nghề có tác động 
trực tiếp và bền sâu đến sức khoẻ, đến môi 
trường. Cách đây vài năm, Đài Truyền hình 
Việt Nam có loạt ghi nhận về tình trạng lạm 
dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoá 
học, về rủi ro người sản xuất, thu hoạch bị phơi 
nhiễm dư lượng phân thuốc độc hại, về rác 
thải chai lọ nhựa. Sử dụng phân thuốc thiếu 
kiểm soát, người phun thuốc, bón phân không 
ý thức được hết tác hại khi đi chân trần, không 
khẩu trang, không găng tay, không đồ bảo hộ. 
Thuận chiều gió, thuốc bảo vệ thực vật bay đến 
cả môi trường sinh hoạt chung quanh. Theo 
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nước tưới, phân bón vô cơ dùng quá mức thấm 
dần, thấm sâu vào đất, vào mạch nước ngầm. 
“Làm giàu” cho nông dân, ở đây, chính là giúp 
người dân tiếp cận và thấu hiểu kiến thức về 
gìn giữ môi trường, về bảo vệ sức khoẻ, trước 
hết là của chính mình, của người tiêu dùng, và 
của cộng đồng. “Làm giàu” cho nông dân là 
giúp người nông dân hiểu được “sản xuất, kinh 
doanh nông sản là trao đi sức khoẻ, nhận lại 
niềm tin”.

“Làm giàu” đời sống tinh thần cho nông 
dân là khơi gợi ở người nông dân thái độ sống 
tích cực, sẵn lòng đón nhận sự thay đổi. “Làm 
giàu” đời sống tinh thần cho nông dân là giúp 
người nông dân hiểu rõ sức mạnh của “mua 
chung – bán chung”, của tinh thần “hợp tác – 
liên kết”, để chủ động tham gia vào các mô 
hình, tổ chức kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp 
tác xã. “Làm giàu” đời sống tinh thần cho nông 
dân là giúp người nông dân luôn mong muốn 
mở rộng không gian giao tiếp, chủ động tạo 
lập các mối quan hệ xã hội. Nông dân mình 
trước nay quen thuộc với luỹ tre làng, với cánh 
đồng, mảnh vườn. Muốn suy nghĩ lớn hơn, tầm 
nhìn xa hơn, khát khao mãnh liệt hơn, thì phải 

vượt ra không gian làng xã, kết nối với không 
gian liên xã, liên huyện, liên tỉnh, liên vùng. 
Trong không gian kết nối đó, người nông dân 
được tiếp xúc với các nhà khoa học, chuyên 
gia, doanh nghiệp, được cung cấp kiến thức, 
kỹ năng, tư vấn, liên kết, v.v.

Muốn có một nền nông nghiệp chuyên 
nghiệp phải có đội ngũ nông dân được chuyên 
nghiệp hoá. Muốn có một nền nông nghiệp tri 
thức trong nền kinh tế tri thức, người nông dân 
phải được tri thức hoá. Muốn tri thức hoá nông 
dân phải thông qua nhiều giải pháp: cấu trúc 
lại hệ thống giáo dục nghề từ bậc thấp tiến lên 
bậc cao, từ ruộng đồng tiến vào trường học, từ 
giáo trình cho người học đến phương pháp cho 
người dạy, từ hệ thống khuyến nông cơ sở đến 
đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, từ sách vở, 
tài liệu cho đến các báo đài, các kênh truyền 
thông chuyên biệt dành cho nông dân và người 
dân nông thôn. Các giải pháp trong Chiến 
lược để tri thức hóa người nông dân, xây dựng 
người nông dân chuyên nghiệp bao gồm:

- Tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, 
thống nhất nhận thức và hành động cho các 
nhóm đối tượng về vai trò nông nghiệp, nông 
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dân, nông thôn trong giai đoạn mới, những 
định hướng PTNNNT trên thế giới (nông nghiệp 
có trách nhiệm, NNST, nông nghiệp xanh, nông 
nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, v.v), những thay đổi 
nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. Xây dựng các tài 
liệu và chương trình tuyên truyền giáo dục cho 
các đối tượng chính. 

-  Xây dựng chính sách hỗ trợ nông dân 
tiếp cận thị trường, nguồn vốn, máy móc, công 
nghệ tiên tiến. Nâng cao hiệu quả, thu nhập từ 
sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành 
đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, tạo điều 
kiện cho nông dân phát triển kinh tế, trang trại 
và kinh tế hợp tác. Khuyến khích, có chính sách 
hỗ trợ để nông dân tại các vùng chuyên canh 
tham gia các chương trình đào tạo có chứng 
chỉ để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng tiêu 
chuẩn chất lượng và các yêu cầu mới của thị 
trường (nông nghiệp cảnh quan, nông nghiệp 
trách nhiệm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
công nghệ cao, v.v)

-  Nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông 
qua đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề cho nông dân, lao động 
trẻ nông thôn muốn khởi nghiệp các kỹ năng 
về nông nghiệp, kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và thực 
hiện chuyển đổi số, kinh tế số theo hướng “tri 
thức hóa nông dân”. Hỗ trợ đào tạo gắn với 
nhu cầu doanh nghiệp. Thông qua hợp tác 
xã và hội nông dân xây dựng chương trình, 
tổ chức các lớp đào tạo miễn phí nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn về an toàn lao động, 

bảo vệ môi trường, sử dụng máy móc cơ giới, 
sử dụng phân bón, thuốc hóa học đúng cách, 
sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, v.v. 

-  Phát triển các tổ chức của nông dân, người 
lao động (đổi mới hoạt động hội nông dân, tổ 
chức các nghiệp đoàn, công đoàn lao động 
theo các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động) để 
bảo vệ quyền lợi cơ bản và hỗ trợ hiệu quả 
người lao động trong công tác đào tạo kỹ năng 
gắn với nhu cầu của thị trường, trang bị bằng 
cấp. Phân cấp trao quyền, nâng cao năng lực 
cho hiệp hội ngành hàng. Xây dựng hệ thống 
thông tin cung cầu, nâng cao năng lực phân 
tích, dự báo. 

-  Phân cấp hoạt động khuyến nông cho các 
tổ chức nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. 
Phối hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên 
cứu và khuyến nông.

-  Hỗ trợ năng lực tiếp cận thị trường cho các 
doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ nông dân 
(xây dựng chỉ dẫn địa lý, thiết lập mã số vùng 
trồng, mã số cơ sở đóng gói, bảo hộ sở hữu trí 
tuệ, bảo hộ bản quyền thương hiệu, v.v).

-  Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa 
học đầu ngành nông nghiệp, hình thành cơ 
chế tư vấn, đối thoại chính sách thường xuyên, 
chính thức giữa đội ngũ chuyên gia, đại diện 
nông dân và doanh nghiệp với cơ quan quản 
lý ngành. 

-  Giao quyền chủ động cho các hợp tác 
xã, tổ chức nông dân, cộng đồng địa phương 
và doanh nghiệp tham gia đề xuất yêu cầu, 
xây dựng nội dung đào tạo kỹ năng về sản 
xuất nông nghiệp, các ngành nghề phi nông 
nghiệp, các kỹ năng kinh tế số, công nghệ mới, 
kỹ năng quản lý kinh tế, xúc tiến thương mại, 
quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ sản 
xuất, ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu… theo 
sát yêu cầu thực tế để gắn với giải quyết việc 
làm và phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng chương trình 
đào tạo “nông dân chuyên nghiệp”, “lao động 
tay nghề cao”.
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66. Các định hướng thúc 
đẩy chuyển dịch cơ 
cấu lao động nông thôn 
trong Chiến lược là gì?

Chuyển dịch cơ cấu lao động (Labor 
Restructuring) là sự thay đổi về số lượng và 
chất lượng lao động trong một không gian và 
thời gian nhất định. Chuyển dịch cơ cấu lao 
động là quá trình phân phối, bố trí lao động 
theo những quy luật, những xu hướng tiến bộ, 
nhằm mục đích sử dụng đầy đủ và có hiệu 
quả cao các nguồn nhân lực để tăng trưởng 
và phát triển .

Chuyển dịch cơ cấu lao động là sự thay 
đổi trong mối quan hệ giữa các bộ phận hợp 
thành nguồn lực nhằm tạo ra một cơ cấu lao 
động mới phù hợp với điều kiện KTXH trong 
từng thời kỳ. 

Hiện nay, cơ cấu lao động của nền kinh tế 
chung và kinh tế nông thôn chủ yếu phân theo 
3 nhóm nông nghiệp, công nghiệp và dịch 
vụ. Theo thời gian, lao động trong các nhóm 
ngành này đang có sự thay đổi, dịch chuyển, 
phân phối từ nhóm ngành nông nghiệp sang 
2 nhóm ngành còn lại. Theo địa điểm, lao 
động đang dịch chuyển từ nông thôn ra đô 
thị, từ vùng xa xôi hẻo lánh ra các vùng trung 
tâm, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển.

Các định hướng thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu lao động nông thôn trong chiến 
lược gồm: 

• Phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ 
nông thôn để thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn; 

lấy các tác nhân kinh tế nông thôn 
(kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng 
tạo, v.v.) làm nền tảng, động lực cho 
Chương trình MTQG Xây dựng NTM.

• Khuyến khích các doanh nghiệp công 
nghiệp, dịch vụ đầu tư vào nông thôn, 
nhất là các doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động tạo việc làm bền vững 
cho lao động nông thôn thông qua cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
CSHT nông thôn, tạo quỹ đất sạch và 
có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp 
đầu tư nông thôn nhất là vùng sâu vùng 
xa, vùng dân tộc thông qua ưu đãi tín 
dụng, thuế, v.v. 

• Bảo tồn và phát triển các làng nghề 
truyền thống, tạo ra nhiều việc làm; gắn 
hoạt động kinh tế của các làng nghề 
với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát 
triển văn hóa truyền thống, tăng thu 
nhập cho người dân nông thôn từ các 
ngành nghề phi nông nghiệp. Phát triển 
sản phẩm địa phương, sản phẩm vùng 
miền nhằm khai thác lợi thế địa phương, 
tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông 
thôn. Thực hiện hiệu quả Chương trình 
OCOP, hình thành các sản phẩm OCOP 
đa giá trị gắn với lợi thế vùng, miền và 
quốc gia.
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• Phát triển kinh tế dịch vụ ở khu vực nông 
thôn góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu 
dân cư nông thôn, tạo việc làm. Định 
hướng thu hút phát triển các dịch vụ tại 
khu vực nông thôn, phát triển các dịch 
vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ mới tại nông 
thôn (dưỡng lão, nghỉ dưỡng, chăm sóc 
người già, v.v.), đào tạo lao động nông 
thôn theo hướng phục vụ nhu cầu các 
ngành dịch vụ. Thúc đẩy du lịch nông 
thôn, khai thác lợi thế tiềm năng cảnh 
quan, môi trường sinh thái, đa dạng 
văn hóa truyền thống các vùng miền 
trong cả nước. Hoàn thiện khung thể 
chế, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí về du 
lịch nông thôn, hỗ trợ đầu tư CSHT cho 
các khu du lịch, quảng bá sản phẩm tới 
khách hàng, gắn kết các tour du lịch về 
làng nghề truyền thống, vừa quảng bá 
sản phẩm, vừa giới thiệu văn hóa Việt 
ra thế giới.

• Tổ chức lại thị trường cho lao động 
nông thôn theo hướng chính thức hóa 

việc làm cho lao động nông thôn tại 
khu vực thành thị, đảm bảo việc làm ổn 
định, ký kết hợp đồng, có bảo hiểm đầy 
đủ. Xây dựng các trung tâm giới thiệu 
việc làm, đào tạo và đưa lao động đi 
làm việc tại các khu vực phi chính thức 
trên thành phố hoặc tại các khu công 
nghiệp. Tổ chức xuất khẩu lao động bài 
bản đi nước ngoài (gồm cả lao động đi 
làm nông nghiệp) góp phần nâng cao 
thu nhập và đảm bảo khi quay lại có 
thể phát triển quê hương. Tổ chức đưa 
lao động nông nghiệp sang làm việc tại 
các nước phát triển để học kinh nghiệm 
về phát triển tại địa phương. Có chương 
trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam 
hay các địa phương liên kết với các đối 
tác nước ngoài để đưa lao động sang. 
Hỗ trợ phát triển xây dựng các đơn vị 
tại các nước có nhu cầu lao động lớn để 
đào tạo, kết nối, dậy nghề, dậy tiếng, 
dậy luật, v.v.
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Theo Hiệp hội Nông nghiệp số, nông nghiệp 
số được hiểu là việc sử dụng công nghệ kỹ 
thuật số để tích hợp sản xuất nông nghiệp từ 
vùng canh tác, nuôi trồng đến người tiêu dùng. 
Những công nghệ này có thể cung cấp cho 
ngành nông nghiệp các công cụ và thông tin 
để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, cải thiện 
năng suất và hỗ trợ quản lý hiệu quả. Công 
nghệ số là nói đến các công nghệ của Cách 
mạng công nghiệp 4.0 như: trí tuệ nhân tạo 
(AI), dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, 
chuỗi khối (block chain), Internet vạn vật (IoT).                      

Các giải pháp thúc đẩy số hóa được nêu 
trong Chiến lược bao gồm:

• Phát triển và hướng đến đồng bộ các 
công cụ phục vụ chuyển đổi số trong 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, số hóa, 
tạo lập dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 
đất đai nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực 
phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ 
quan nhà nước và sản xuất, kinh doanh 
của người dân, doanh nghiệp.

• Phát triển các mô hình nông nghiệp 
thông minh ứng dụng công nghệ số 
trong nông nghiệp nông thôn. Phát triển 
quản lý chuỗi cung ứng nông sản theo 
ứng dụng blockchain, quản lý nông 
sản từ quá trình sản xuất, thu hoạch, 
sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm tạo sự minh bạch 
thông tin, đảm bảo truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm. Xây dựng và nhân rộng các 
mô hình làng thông minh, làng nông 
thuận thiên ứng dụng công nghệ số.

• Có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong nông 
nghiệp. Tăng đầu tư, ứng dụng công 
nghệ thông tin để xây dựng chính phủ 
điện tử. Phát triển khuyến nông điện 
tử, thương mại điện tử. Ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ cao trong 
thu thập, quản lý thông tin, phân tích 
dữ liệu và cảnh báo dịch bệnh, thiên 
tai; quản lý vùng nguyên liệu.

• Xây dựng phương án tổng thể về phát 
triển hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, hệ 
thống định danh gắn với đối tượng quản 
lý; chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ 
liệu nông nghiệp, nông thôn trên nền 
tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng bộ, kết 
nối và liên thông hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng cho sản xuất. Từng bước xây dựng 
hệ thống cơ sở dữ liệu số sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp (quản lý đất đai, số 
hóa vùng trồng, cây trồng, vật nuôi, rừng, 
thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh, thị trường, v.v). Xây dựng hệ 
thống số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về 
nông nghiệp và liên thông với hệ thống 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh, kinh 
tế, hạ tầng sản xuất, công nghệ, môi 
trường, khí tượng thủy văn, v.v làm cơ sở 
cho phân tích, xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch đầu tư cho chuyển đổi 
nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 
chính xác.

Các giải pháp để thúc đẩy 
nông nghiệp số, số hóa trong 
nông nghiệp nêu ra trong 
Chiến lược là gì?

67.
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Theo định nghĩa của Diễn đàn Kinh tế Thế 
Giới (2012), các Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
thực phẩm “Food innovation hubs” là các 
nền tảng đối tác kết nối giữa các thành viên 
khác nhau trong hệ sinh thái lương thực, thực 
phẩm để thúc đẩy quan hệ và mạng lưới các 
đối tác và thu hút đầu tư, khuyến khích đổi 
mới và cùng nhau xây dựng các tiêu chuẩn áp 
dụng. Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo thực 
phẩm là sáng kiến hàng đầu của Liên minh 
Hành động Thực phẩm của Diễn đàn Kinh tế 
Thế Giới tại Hội nghị thượng đỉnh về Hệ thống 
Thực phẩm của Liên hợp quốc năm 2021. Các 
Trung tâm Đổi mới Thực phẩm được thành lập 
bởi các đối tác từ các chính phủ, khu vực tư 
nhân, các nhà sáng chế, các doanh nghiệp, 
các tổ chức nông dân, xã hội dân sự, các tổ 
chức quốc tế và những tổ chức khác.

Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo thực 
phẩm được thiết kế để giải quyết các nhu cầu 
của hệ thống thực phẩm của các quốc gia. 
Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo thực phẩm 
đóng vai trò: 

• Thúc đẩy và phát triển đổi mới hệ thống 
thực phẩm

• Hỗ trợ chuyển giao và áp dụng các đổi 
mới trên quy mô lớn

• Tăng cường chia sẻ các bài học kinh 
nghiệm và xây dựng năng lực

Việt Nam đã và đang tích cực tham gia 
thúc đẩy chuyển đổi hệ thống LTTP toàn cầu 
với tư cách là quốc gia cung cấp LTTP “minh 
bạch, trách nhiệm, bền vững” với những cam 
kết mạnh mẽ từ Đảng và Chính Phủ. Cụ thể, 
Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 
2021 - 2030 Việt Nam chủ trương đẩy mạnh cơ 

68. Thế nào là trung tâm đổi mới sáng tạo thực phẩm - Food innovation hub? 
Vai trò của các trung tâm này là gì? Trong chiến lược có định hướng gì để 
phát triển các trung tâm này?
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cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp 
hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng 
hiện đại, NNƯDCNC, nâng cao khả năng 
chống chịu, thích ứng của nông nghiệp với 
BĐKH, tổ chức kết nối nông nghiệp với công 
nghiệp chế biến, thị trường, xuất khẩu, chuỗi 
giá trị toàn cầu. Chiến lược Phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được ban 
hành theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 
28/01/2022 cũng đã định định vị lại vai trò, 
vị trí, sứ mệnh của nông nghiệp, nông thôn 
và nông dân trong giai đoạn tới. Chiến lược 
đưa ra nền tảng từ tổ chức lại sản xuất để 
phát triển nông nghiệp, nông thôn hay cơ cấu 
lại nông nghiệp bắt đầu việc tổ chức lại sản 
xuất. Ngành nông nghiệp sẽ phải đổi mới 
tư duy sản xuất đó là chuyển từ tư duy sản 
xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; 
tập trung vào nâng cao giá trị, hiệu quả, đa 
dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu 
của thị trường. Đồng thời, chuyển từ phát triển 
đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ “đơn 
giá trị” sang “tích hợp đa giá trị”, v.v. Ngành 
nông nghiệp sẽ hướng đến nền nông nghiệp 
xanh, NNST bằng việc áp dụng đồng bộ các 
quy trình, công nghệ; sử dụng hợp lý, tiết kiệm 
vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử 
dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, không gây ảnh hưởng tới môi trường, 
sức khỏe con người. Ngành cũng sẽ hoàn 
chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi 
thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường.

Chính phủ Việt Nam cũng đã tích cực tham 
gia các diễn đàn thế giới về đổi mới hệ thống 
LTTP mới. Tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến 
của Liên hợp quốc về hệ thống LTTP ngày 
23/9/2021, Chính phủ Việt Nam khẳng định, 
sự phối hợp giữa các quốc gia và các đối tác 
trong hệ thống lương thực, thực phẩm phải vì 
lợi ích của người dân và bảo đảm lương thực 
chính là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống người dân và là cơ hội để 

phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng 
“minh bạch, trách nhiệm, bền vững” và thực 
hiện các Mục tiêu SDGs. Chính phủ Việt Nam 
mong muốn phát triển một Trung tâm đổi mới 
sáng tạo LTTP tại Việt Nam để liên kết các 
mạng lưới đổi mới trong nước và quốc tế và 
nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số 
để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông 
minh. Các trung tâm đổi mới sáng tạo LTTP sẽ 
giúp mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi của ngành nông nghiệp Việt Nam 
nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung 
để trở thành một cường quốc nông sản thực 
phẩm “xanh”, bền vững và ít phát thải.
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69.
Chiến lược đưa ra định hướng 
phát triển “khuyến nông cộng 
đồng”, “khuyến nông điện tử” 
vậy các khái niệm này được 
hiểu thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, 
Khuyến nông là hoạt động chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến 
thức và đào tạo tay nghề cho nông dân 
nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi 
trường và xây dựng NTM. Phương thức đặc 
thù chuyển giao công nghệ trong nông 
nghiệp bao gồm: đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng, mô hình trình diễn, thông tin tuyên 
truyền được quy định chi tiết tại Điều 6, 
Điều 7, Điều 8 của Nghị định này.

Khuyến nông là một quá trình đào tạo 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các kiến 
thức cho người nông dân. Quá trình này 
liên quan đến việc giúp người nông dân 
cải thiện năng suất nông nghiệp và cũng 
phát triển khả năng để định hướng sự phát 
triển của chính người nông dân trong tương 
lai. Mục tiêu của khuyến nông là thay đổi 
cách nhìn của nông dân đối với những khó 
khăn của họ. Khuyến nông không chỉ quan 
tâm đến những thành tựu vật chất và kinh 
tế mà còn liên quan đến sự phát triển của 
chính người dân nông thôn. Do đó, các 
cán bộ khuyến nông đưa ra các vấn để 
thảo luận với người dân nông thôn, giúp 
người dân có cái nhìn sâu sắc hơn về các 
vấn đề và cũng như quyết định cách khắc 
phục những vấn đề này. Hệ thống khuyến 
nông Việt Nam là một trong những lĩnh vực 
có đội ngũ vô cùng hùng hậu. Với gần 30 
năm phát triển, hệ thống khuyến nông đã 

khẳng định được vai trò, thương hiệu của 
mình đối với nền nông nghiệp. Tuy nhiên, 
trước yêu cầu của tình hình mới, chuyển từ 
nền sản xuất nông nghiệp sang nền kinh 
tế nông nghiệp, hệ thống khuyến nông cần 
phải thay đổi để thích ứng với yêu cầu đó.  
Trong quá trình tổng kết chiến lược, vai trò 
hệ thống khuyến nông đã được đánh giá 
cao. Tuy nhiên hiện nay khuyến nông cho bà 
con không chỉ có hệ thống khuyến nông nhà 
nước mà còn hệ thống nông vụ của các nhà 
máy, hệ thống khuyến nông của các doanh 
nghiệp. Để nâng cao hiệu quả của công tác 
khuyến nông trong thời gian tới thì Chiến lược 
cũng đưa ra những định hướng mới trong đó 
cần nâng cao trình độ cán bộ khuyến nông, 
đổi mới hình thức tập huấn chuyển giao đồng 
thời phát triển “Khuyến nông cộng đồng” và 
“Khuyến nông điện tử”.  

“Khuyến nông cộng đồng” được triển 
khai trên lực lượng nòng cốt là cán bộ khuyến 
nông cơ sở, là lực lượng gắn bó trực tiếp với 
người dân. Mô hình khuyến nông cộng đồng 
sẽ không tăng biên chế ở khuyến nông địa 
phương mà kiện toàn theo hình thức xã hội 
hóa. Khuyến nông cộng đồng sẽ là lực lượng 
kết nối hiệu quả nông dân, hợp tác xã với 
doanh nghiệp. Cán bộ khuyến nông cộng 
đồng khác với cán bộ tư vấn dịch vụ nông 
nghiệp, cũng không chỉ là cán bộ kỹ thuật, 
mà còn phải là cán bộ khuyến nông có đầy 
đủ kỹ năng, am hiểu và có thể tham gia các 
hoạt động văn hóa, xã hội ở địa phương; 
gần gũi, gắn bó với nông dân. Tổ khuyến 
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nông cộng đồng có 5 chức năng: (i) chuyển 
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; (ii) tư vấn xây 
dựng hợp tác xã; (iii) thông tin thị trường giá 
cả, hướng dẫn nông dân trồng được cây gì 
con gì thì cũng cần hướng dẫn được bán sản 
phẩm ở đâu; (iv) hướng dẫn nông dân về 
ứng dụng công nghệ số; (v) tư vấn phát triển 
ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó, cán bộ 
khuyến nông cộng đồng cần phải truyền tải 
những thông tin, định hướng của ngành tới 
cuộc sống và tiếp thu kiến thức để hỗ trợ địa 
phương và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. 

“Khuyến nông điện tử” là một mạng lưới 
các tổ chức cung cấp giải pháp thay thế hiệu 
quả hơn cho hệ thống khuyến nông truyền 
thống cho các ngành nông nghiệp, thủy sản 
và tài nguyên thiên nhiên. Khuyến nông điện 
tử tối đa hóa việc sử dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông để đạt được một ngành nông 
nghiệp và thủy sản hiện đại hóa. Nó tập trung 
vào việc tạo ra một cầu nối điện tử và tương 
tác, nơi nông dân, ngư dân và các bên liên 

quan khác gặp gỡ và giao dịch để nâng cao 
năng suất, lợi nhuận và khả năng cạnh tra-
nh toàn cầu. Khuyến nông điện tử tập trung 
vào 3 nội dung: (i) đào tạo từ xa (e-learning), 
(ii) tư vấn trực tuyến cho nông dân (thông 
qua Trung tâm hợp tác nông dân), (iii) dịch 
vụ thương mại nông nghiệp trực tuyến (qua 
thị trường thương mại nông nghiệp). Khuyến 
nông điện tử cung cấp trên nền tảng di động 
các thông tin hữu ích và cập nhật về Kỹ thuật 
nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, thú y, 
bảo vệ thực vật, phân bón, thổ nhưỡng, công 
nghệ chế biến, sau thu hoạch, v.v,...), thông 
tin về giống cây trồng vật nuôi; Khởi nghiệp 
nông nghiệp, công nghệ ươm tạo và thương 
mại; Thời tiết nông vụ; Thị trường nông sản 
các vùng miền của Việt Nam và Thế giới. Bên 
cạnh đó là các thông tin KHCN, các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học. Khuyến nông điện tử 
cho phép người nông dân tương tác trực tuyến 
với cán bộ khuyến nông, các chuyên gia nông 
nghiệp để cung cấp tư vấn.
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70.
Làm thế nào để đẩy mạnh xã hội 
hóa trong huy động nguồn lực và 
cung cấp dịch vụ công?

Đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động nguồn 
lực và cung cấp dịch vụ công là bên cạnh sự 
tham gia của khu vực công, còn nhằm huy 
động nguồn lực từ khu vực tư và sự tham gia 
của người dân vào việc giải quyết các vấn đề 
thuộc về nguồn lực đầu tư và cung cấp dịch vụ 
công và triển khai các chính sách xã hội của 
Nhà nước. Xã hội hóa trong huy động nguồn 
lực và cung cấp dịch vụ công là giải pháp hữu 
hiệu để giải quyết tốt những vấn đề như giảm 
tải cho ngân sách nhà nước, gia tăng sự tham 
gia đóng góp sức người sức của mối quan hệ 
giữa phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội, 
nâng cao phúc lợi xã hội. Dù vậy, việc đẩy 
mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực và cung 
cấp dịch vụ công cũng phải tuân thủ nghiêm 
ngặt những nguyên tắc căn bản của việc phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đúng quan điểm của Đảng là xã hội 
hóa chứ không tư nhân hóa.

Một số mô hình xã hội hóa trong huy động 
nguồn lực nhằm kết hợp và huy động nguồn 
lực từ khối tư nhân và thí điểm đầu tư với các 
hình thức: 

(1) Đầu tư công – quản lý tư: Đây là hình 
thức các công trình, cơ sở vật chất do Nhà 
nước bỏ vốn đầu tư xây dựng được giao cho 
đơn vị có đủ năng lực quản lý để khai thác, 
kinh doanh theo mục đích sử dụng của công 

trình; chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng, v.v 
do nhà đầu tư chi trả. 

(2) Đầu tư tư – sử dụng công: Đây là hình 
thức nhà đầu tư bỏ vốn ra đầu tư vào các công 
trình theo quy hoạch và yêu cầu sử dụng của 
Nhà nước. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ 
thuê lại toàn bộ hoặc một phần để sử dụng.

Muốn xã hội hóa dịch vụ công thành công 
cần thay đổi tư duy từ “quản lý”, sang “phục 
vụ”, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ 
công. “Xã hội hóa” trong cung cấp dịch vụ 
công có thể được triển khai thông qua các 
hình thức:

(1) Nhà nước ủy quyền cho các tổ chức xã 
hội hay các tổ chức tư nhân cung ứng một số 
dịch vụ mà Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm 
và thường có nguồn kinh phí từ ngân sách (vệ 
sinh môi trường, hệ thống cấp thoát nước, 
thu gom và xử lý rác thải, v.v). Các tổ chức và 
công ty được ủy quyền phải tuân thủ những 
quy định của Nhà nước và được Nhà nước cấp 
kinh phí.

(2) Nhà nước chuyển giao trách nhiệm 
cung ứng dịch vụ công cho một số tổ chức 
ngoài nhà nước có điều kiện thực hiện có hiệu 
quả (đào tạo, khám chữa bệnh, tư vấn, giám 
định). Các tổ chức ngoài nhà nước (như các 
hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội) này 
được khuyến khích hoạt động theo cơ chế 
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không vì lợi nhuận, mà chỉ thu phí để tự trang 
trải (Nhà nước sẽ trợ cấp khi cần thiết).

Để thúc đẩy xã hội hóa trong huy động 
nguồn lực và cung cấp dịch vụ công, cần có 
một số nội dung

• Thống nhất nhận thức trong hệ thống 
chính trị và người dân về việc thực hiện 
xã hội hóa huy động nguồn lực và cung 
cấp dịch vụ công, xem đây là một trong 
những giải pháp quan trọng để huy 
động các nguồn lực của toàn xã hội, 
đáp ứng nhu cầu và lợi ích của các 
tầng lớp nhân dân, phù hợp với sự phát 
triển đất nước. 

• Bảo đảm quyền tự chủ cho các chủ thể 
thuộc khu vực tư tham gia xã hội hóa 
cung ứng dịch vụ công, điều này cần 
được làm rõ để người dân và xã hội 
hiểu đúng; đồng thời hình thành các 
quan niệm đúng đắn, phù hợp liên 
quan đến các vấn đề về sản xuất, cung 
ứng dịch vụ công. 

• Các nguồn lực ngoài ngân sách nhà 
nước đầu tư cho phát triển các đơn vị 
dịch vụ công lập và dịch vụ ngoài công 
lập được tăng cường và đa dạng hóa.

• Nhà nước cần ban hành những chính 
sách hỗ trợ đầu tư ban đầu và khuyến 
khích khu vực tư cùng với các chính 
sách đầu tư có hiệu quả cho các loại 
hình dịch vụ công lập, đa dạng các hình 
thức đối tác công tư (PPP) (tư nhân góp 
vốn, liên doanh, vốn đầu tư nước ngoài); 
BOT (đầu tư – khai thác – chuyển giao); 
đầu tư xây dựng nhà cửa, kết cấu hạ 
tầng cho các cơ sở ngoài công lập thuê 
dài hạn với giá ưu đãi, hỗ trợ khu vực 
tư có điều kiện phát triển. Đẩy mạnh 
truyền thông, thông tin về chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về xã 
hội hóa dịch vụ công một cách thường 
xuyên, liên tục và có hệ thống trên các 
phương tiện truyền thông.

• Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hợp lý việc huy động nguồn 
lực, ban hành các tiêu chuẩn về chất 
lượng dịch vụ công. Quy định chế độ 
thông tin, báo cáo và trách nhiệm 
giải trình của các đơn vị có dịch vụ sự 
nghiệp công.

• Cần có sự hỗ trợ cần thiết về cơ chế, 
chính sách để khu vực tư bình đẳng với 
các doanh nghiệp nhà nước trong khả 
năng tiếp cận các nguồn lực trên thị 
trường.

• Tăng cường hợp tác quốc tế, liên 
doanh liên kết với các quốc gia, tranh 
thủ các nguồn viện trợ nhằm huy động 
nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa cung 
ứng dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học, 
công nghệ.
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Theo FAO (2010), cho vay, cho vay theo 
chuỗi giá trị được định nghĩa là các dòng 
vốn đầu tư vào các liên kết khác nhau trong 
một chuỗi giá trị. Nói cách khác, đó là bất kỳ 
hoặc tất cả các dịch vụ, sản phẩm tài chính 
và dịch vụ hỗ trợ để tạo vốn cho một chuỗi 
giá trị nhằm giải quyết những nhu cầu và khó 
khăn của những người tham gia trong chuỗi 
đó, có thể là một nhu cầu về tài chính, nhu 
cầu để bảo đảm an toàn cho việc bán hàng, 
mua sắm sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và/hoặc 
nâng cao hiệu quả trong chuỗi. Cho vay theo 
chuỗi giá trị là một cách tiếp cận toàn diện 
trong đó không chỉ ở người đi vay trực tiếp 
mà còn là quá trình phân tích và dự báo về 
từng thời kỳ cụ thể để lựa chọn cho vay theo 
các công đoạn, các khâu trong chuỗi giá trị. 
Ở đây, các mối liên kết trong chuỗi cũng có 
thể cho phép đầu tư theo dòng vốn lên hoặc 
xuống trong chuỗi.

Quá trình cho vay theo chuỗi giá trị sẽ được 
tham gia bởi những người đi vay (borrowers), 
những người cho vay (lenders) và những sản 
phẩm cho vay (lending products). Những 

người đi vay bao gồm những người nông dân 
tham gia sản xuất nông nghiệp (có thể là hộ 
gia đình vừa và nhỏ, một nhóm sản xuất có 
tổ chức, một hiệp hội hay hợp tác xã); các đối 
tượng tham gia vào tất cả các phương diện 
của quá trình kinh doanh nông nghiệp (bao 
gồm các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào 
hay quy trình xử lý như phân bón, hóa chất, 
xay xát, khử nước, làm lạnh; các nhà cung cấp 
thiết bị, bán buôn; và các nhà cung cấp dịch 
vụ như lưu trữ, tài xế xe tải, v.v); và các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ sản xuất nông nghiệp hay 
chế biến xuất khẩu. Những người cho vay bao 
gồm các định chế tài chính (các ngân hàng 
thương mại, các định chế tài chính phi ngân 
hàng, các tổ chức tài chính vi mô, các hiệp hội 
tín dụng cho vay và tiết kiệm) và các nhà cung 
cấp tín dụng trong quá trình bán sản phẩm 
hoặc dịch vụ. Những sản phẩm cho vay chính 
là các khoản tín dụng ngắn hạn (< 12 tháng); 
tín dụng trung hạn (từ 13 tháng – 60 tháng); 
tín dụng dài hạn (hơn 60 tháng) và các sản 
phẩm cho thuê tài chính.

71.
Chiến lược có đề cập đến việc thúc đẩy “cho vay theo chuỗi giá trị” nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác tín dụng, vậy “cho vay theo chuỗi giá trị” là 
gì và làm thế nào thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị nông sản?
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Trong chuỗi giá trị, dòng tiền cho vay sẽ 
chảy theo hai hướng, tùy thuộc vào chuỗi giá 
trị cụ thể và/hoặc khu vực hay đặc tính của các 
công ty và các chủ thể tham gia. Ví dụ, trong 
ngành trồng cây lúa, những nhà bán buôn 
lớn thường cho các thương nhân vay để các 
thương nhân lại đầu tư tài chính cho những 
người sản xuất. Cùng lúc đó, những người chế 
biến gia công nhận được lúa gạo chưa qua 
chế biến từ người nông dân và những người 
sản xuất chỉ thanh toán một phần vì họ hiểu 
rằng công đoạn thanh toán cuối cùng sẽ được 
thực hiện sau khi gạo được chế biến và bán 
ra. Trong trường hợp này, những người nông 
dân là những nhà đầu tư tài chính cho công 
đoạn xay xát lúa gạo.

Để thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị 
nông sản cần: 

• Chính phủ có quy hoạch vùng sản 
xuất/quy hoạch dự án nuôi trồng nông 
nghiệp để định hướng sản xuất phù 
hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng bền vững;

• Xây dựng khung pháp lý về hợp đồng 
kinh tế dân sự có chế tài xử lý cụ thể chủ 
thể tham gia trong chuỗi giá trị nông 
nghiệp để từ đó ràng buộc nghĩa vụ, 
trách nhiệm của các thành viên trong 
chuỗi giá trị;

• Nghiên cứu, triển khai rộng rãi chính 
sách bảo hiểm trong nông nghiệp để 
tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng 
và doanh nghiệp yên tâm trong việc 
triển khai dự án liên kết, ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;

• Đối với các ngân hàng thương mại, mỗi 
ngân hàng cần phải ban hành bản 
hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay 
theo chuỗi giá trị đối với từng sản phẩm 
nông nghiệp đặc trưng;

• Xây dựng thể chế, tạo điều kiện cho các 
hình thức tín dụng đa dạng, phù hợp 
có thể tham gia cho vay theo chuỗi và 
đa dạng hóa các hình thức thế chấp để 
các tác nhân tham gia chuỗi giá trị có 
thể tiếp cận vốn vay.



Tài liệu hỏi đáp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050128

Bảo hiểm là một công cụ tài chính được sử 
dụng để quản lý những rủi ro có thể dẫn đến 
tổn thất tài chính, nhờ chuyển những rủi ro cụ 
thể từ bên được bảo hiểm sang công ty bảo 
hiểm bằng cách trả phí bảo hiểm. Bảo hiểm 
nông nghiệp chuyển một số rủi ro (thiên tai, 
dịch bệnh, sâu bệnh, v.v.), thiệt hại tài sản và 
thu nhập trong hoạt động nông nghiệp của 
nông dân sang công ty cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm nông nghiệp. Nhờ giảm thiểu rủi ro tài 
chính, bảo hiểm nông nghiệp có thể khuyến 
khích đầu tư nhiều hơn cho hoạt động nông 
nghiệp, vì có khả năng được cấp các khoản 
vay, đầu vào sản xuất, máy móc, v.v. có giá 
trị cao hơn.

Vai trò của bảo hiểm nông nghiệp là rất 
lớn trong việc đảm bảo tính ổn định, khả năng 
chống chịu và phục hồi của sản xuất nông 
nghiệp. Do vậy, Chiến lược đã đặt mục tiêu 
“áp dụng rộng và đa dạng hóa sản phẩm 
bảo hiểm nông nghiệp thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp yên tâm ứng phó với 
rủi ro thiên tai, dịch bệnh”. Trên thực tế, 
Việt Nam đã hình thành một hệ thống chính 
sách tương đối đầy đủ cho hoạt động của bảo 
hiểm nông nghiệp và các hỗ trợ liên quan 
thông qua ban hành Nghị định 58/2018 về 
Bảo hiểm Nông nghiệp. Hỗ trợ phí được thực 
hiện theo Quyết định 13/2022 về chính sách 
hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2022 
– 2025, theo đó, Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm 
cho cây trồng (Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà 
phê), vật nuôi (trâu, bò, lợn) và thủy sản (tôm 
sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra) tại 30 tỉnh/

thành trên cả nước. Tuy nhiên, để đẩy mạnh 
áp dụng và đa dạng hóa sản phẩm, một số 
các vấn đề cần được tiếp tục đẩy mạnh bao 
gồm: (i) tập trung nâng cao nhận thức và tăng 
cường năng lực cho nông dân và các chủ 
thể liên quan trong hệ thống bảo hiểm nông 
nghiệp; (ii) khuyến khích sự tham gia đa dạng 
của các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm để 
trong việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù 
hợp với nhu cầu của người nông dân, cung 
cấp các kênh phân phối đa dạng và phù hợp, 
rút ngắn thời gian đánh giá bồi thường; (iii) 
đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong thiết kế 
sản phẩm bảo hiểm, quản lý, giám sát quá 
trình ký bảo hiểm, đánh giá và bồi thường 
thiệt hại, đẩy mạnh áp dụng bảo hiểm chỉ số; 
(iv) đẩy mạnh tích hợp bảo hiểm nông nghiệp 
theo chuỗi giá trị để lồng ghép giá trị tiềm 
năng của bảo hiểm nông nghiệp vào phát 
triển thị trường, tín dụng, cung ứng đầu vào, 
ứng dụng kỹ thuật, v.v; (v) nâng cao tính liên 
kết của chính sách bảo hiểm nông nghiệp với 
các chính sách hỗ trợ khác hiện nay, nhất là 
trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát 
triển các mô hình sản xuất bền vững, để tránh 
chồng chéo trong thực thi chính sách; (vi) cải 
tiến hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp, phục 
vụ phát triển bảo hiểm nông nghiệp.

 

72.
Việt Nam hiện nay có 
chính sách gì về hỗ 
trợ thực hiện bảo hiểm 
nông nghiệp cho bà 
con nông dân?
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